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Thư mục chuyên đề Luật Quốc tế 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Nhằm cung cấp thông tin thư mục phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, 

giảng dạy môn Luật Quốc tế cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn 

đọc quan tâm, Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm 

thông tin “Thư mục chuyên đề Luật Quốc tế”.  

Ấn phẩm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên 

quan tới chuyên ngành Luật Quốc tế. Tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi 

dạng được sắp xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Giáo trình (22 

tên), Sách tham khảo (853 tên), Luận án/luận văn (327 tên), Đề tài khoa học (14 đề 

tài), Tài liệu hội thảo (17 tên), Bài viết tạp chí (461 bài). 

Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu 

sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng 

hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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1. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Công pháp quốc tế. Quyển 1 / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Yên ; Biên soạn: Trần Thăng 

Long,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 549 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Giáo trình, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004378-97 

 

2. Giáo trình Công pháp quốc tế. Quyển 2  / Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí 

Minh ; Chủ biên: Trần Thị Thùy Dương, Trần Thăng Long ; Biên soạn: Ngô Hữu 

Phước,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 493 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Giáo trình, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004398-417 

 

3. Giáo trình Đầu tư quốc tế / Trường Đại học Ngoại thương ; Vũ Chí Lộc chủ biên ; Biên 

soạn: Vũ Thị Kim Oanh,... [et al.] . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 . - 445 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Công ty, Đầu tư, Giáo trình, Hiệp định, Luật Quốc tế, Môi trường đầu tư, Tự do hóa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004581-99,722 

 

4. Giáo trình Kinh tế quốc tế : Chương trình cơ sở / Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa 

Kinh tế và Kinh doanh quốc tế ; Chủ biên: Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng . - Hà Nội 

: Đại học Kinh tế quốc dân, 2008 . - 334 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001841-90 

 

5. Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2002 . - 429 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

 

6. Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2002 . - 459 tr. ; 20 cm. 30000 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: MSVGT40727 

 

7. Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng 

Ly Anh,... [et al.]. - Tái bản lần thứ 15 có sửa đổi . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2015 . - 511 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 005107-16 

 

8. Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng 

Ly Anh,... [et al.].. - Tái bản lần thứ 14 có sửa đổi . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2014 . - 511 tr. ; 22 cm 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: MSVGT 092138-337 

 

9. Giáo trình Luật Quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành Luật, Ngoại 

giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; Nguyễn Toàn Thắng, Phạm 

Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Yến . - Hà Nội : Giáo dục, 2010 . - 358 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 002939-52,2954-2988, MSVGT 084442-87,489-526,528-591,7698-

7705,7707-7884,7886-7897 

 

10. Giáo trình Luật thương mại quốc tế / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa luật ; Nguyễn 

Bá Diến chủ biên ; Nông Quốc Bình, ... [ et al.] . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 . 

- 667 tr. ; 20,5 cm. 
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Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Thương mại quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001741-90 

 

11. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế, Phần 1 / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh ; Trần Việt Dũng chủ biên ; Biên soạn: Mai Hồng Quỳ,... [et al.] . - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2013 . - 463 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Thương mại quốc tế, Thương mại.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004298-317 

 

12. Giáo trình Pháp luật cộng đồng Asean / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 

Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh, ... [et al.] . - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2012 . - 455 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Asean, Giáo trình, Luật Quốc tế, Pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 003529-30,3532-3578, MSVGT 090178-477 

 

13. Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 

Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et al.]. - Tái bản lần thứ 1 có sửa 

đổi, bổ sung . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2014 . - 455 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: ASEAN, Cộng đồng ASEAN, Giáo trình, Luật Quốc tế, Pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: MSVGT 094328-527 

 

14. Giáo trình Pháp luật kinh doanh quốc tế / Trường Đại học Ngoại thương ; Nguyễn 

Minh Hằng chủ biên ; Bùi Ngọc Sơn,... [et al.]. . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2012 . - 595 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng, Kinh doanh, Luật Quốc tế, Mua bán hàng hóa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004561-80 

 

15. Giáo trình Pháp Luật Quốc tế về sở hữu trí tuệ / Chủ biên: Nguyễn Thái Mai, Vũ Thị 

Phương Lan . - Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2013 . - 262 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Pháp Luật Quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Luật sở hữu trí tuệ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 003480-3528, MSVGT 089928-90177 

 

16. Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế / Bộ Ngoại giao. Học viện Quan hệ quốc tế ; 

Nguyễn Anh Tuấn chủ biên ; Bùi Huy Khoát, ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006 . - 

417 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Kinh tế quốc tế, Luật Quốc tế, Quan hệ kinh tế quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 003839-40 

 

17. Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Luận 

chủ biên ; Kim Văn Chính, Nguyễn Thanh Tâm. - Tái bản có sửa đổi, bổ sung Chương 1, 

Chương 6 . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2010 . - 336 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Đầu tư quốc tế, Dịch vụ, Giáo trình, Hàng hoá, Kinh tế quốc tế, Luật Quốc tế, Quan 

hệ kinh tế quốc tế, Tài chính, Thương mại quốc tế, Tiền tệ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 003817-3818, MSVGT 083792-921,923-968,3970-4091 

 

18. Giáo trình Toà án hình sự quốc tế / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Nguyễn 

Ngọc Chí chủ biên ; Lê Văn Cảm, ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010 . - 398 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Hợp tác quốc tế, Luật Quốc tế, Thi hành bản án, Toà án hình sự quốc tế, 

Trợ giúp tư pháp, Truy tố, Xét xử sơ thẩm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 002829-38 
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19. Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Xuân Nhự chủ biên . 

- Hà nội : Công an nhân dân, 2011 . - 399 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: MSVGT 083392-739,741-791 

 

20. Giáo trình Tư pháp quốc tế, Phần chung  / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Mai Hồng Quỳ chủ biên ; Đỗ Văn Đại,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 234 

tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004338-57 

 

21. Giáo trình Tư pháp quốc tế, Phần riêng  / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Mai Hồng Quỳ chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Ngọc Lâm,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2013 . - 283 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Quyền sở hữu, Thừa kế, Hợp đồng, Bồi 

thường, Quyền sở hữu trí tuệ, Quan hệ lao động, Hôn nhân gia đình.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004358-77 

 

22. Giáo trình Tổ chức thương mại thế giới (WTO - OMC) / Nguyễn Anh Tuấn . - Hà Nội 

: Chính trị quốc gia, 2008 . - 210 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế, OMC, Thế giới, Thương mại quốc tế, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 003837-38 
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2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT, SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢO 

2.1 SÁCH TIẾNG VIỆT 

1. Báo cáo nghiên cứu về kế hoạch công tác lập pháp thực thi Hiệp định thương mại song 

phương Việt Nam - Hoa kỳ / Văn phòng Quốc hội . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2003 . - 

218 tr. ; 30 cm. 

Từ khóa: Công tác lập pháp, Hiệp định thương mại, Hoa Kỳ, Hợp tác quốc tế, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001068-75 

 

2. Báo cáo tổng thuật kết quả rà soát, so sánh giai đoạn II (Từ tháng 12/2001 đến tháng 

4/2005): các văn bản pháp luật Việt Nam với yêu cầu của hiệp định thương mại Việt Nam 

- Hoa Kỳ (BTA) và quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) : tài liệu tham 

khảo / Hoàng Phước Hiệp chủ biên . - Hà Nội : Tư pháp, 2006 . - 758 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Hiệp định Thương mại, Hoa kỳ, Kinh tế quốc tế, Luật Quốc tế, Tổ chức Thương mại 

Thế giới, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001114-21 

 

3. Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự : sách chuyên khảo / Trung 

tâm Nghiên cứu Quyền con người - Quyền công dân,Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học 

và Tư pháp hình sự ; Chủ biên: Nguyễn Đăng Dung, ... [et al.] ; Dịch: Bùi Thanh Hằng, ... 

[et al.] . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 . - 949 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Quốc tế, Luật Tố tụng hình sự, Người bản địa, Người đồng tính 

luyến ái, Người khuyết tật, Người lao động di trú, Người thiểu số, Người tị nạn, Quyền con 

người, Tù binh, Tù nhân.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTHS 002153-62 

 

4. Bảo vệ người lao động di trú : tập hợp các văn kiện quan trọng của quốc tế, khu vực 

Asean và của Việt Nam liên quan đến vị thế và việc bảo vệ người lao động di trú = 

Selection of international Asean and Vietnamese essential instruments on the protection 

and promotion of the rights of migrant workers / Nguyễn Đăng Dung chủ biên; Tuyển 

chọn: Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng . - Hà Nội : Lao động, 2009 . - 352 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ người lao động, Công ước quốc tế, Di trú, Lao động di trú, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001213-14 

 

5. Bhala, Raj. Luật thương mại quốc tế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn : kèm theo sổ 

tay luật thương mại quốc tế và hướng dẫn cho giáo viên = Inetnational trade law: theory 

and practice: with accompanying international trade law handbook and teacher's 

manual/ by Raj Bhala ; Người dịch: Lê Thành Long, ... [et al. ]. - Tái bản lần thứ 2 . - Hà 

Nội : Tư pháp, 2006 . - 797 tr. ; 26.5 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Quan hệ thương mại quốc tế, Thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000378-82,430-434, MSVLQT 000607-28,30-32,823-825,27,829-

830,832-836, GVLQT 000433 

 

6. Bình luận khoa học công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 : sách chuyên khảo 

/ Bộ Công an. Vụ Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Nguyễn Văn Chuyên,... [et al.]. 
. - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 159 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bắt con tin, Con tin, Công ước quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001815-24,94-98 
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7. Bình luận khoa học công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 : 

sách chuyên khảo / Bộ Công an. Vụ Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Nguyễn 

Quốc Đoàn,... [et al.] . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 159 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Bom, Khủng bố, Khủng bố quốc tế, Luật Quốc tế, Công ước quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001825-34,89-93 

 

8. Bộ Công an. Các văn kiện của Liên Hợp quốc và khu vực Asean về phòng, chống khủng 

bố : sách chuyên khảo. Tập 1 / Bộ Công an. Vụ Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; 

Biên soạn: Nguyễn Thị Quế Thu,... [et al.]. . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 751 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Asean, Chống khủng bố, Hội đồng Bảo an, Khủng bố, Liên Hợp quốc, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001884-88 

 

9. Bossche, Peter Van Den. Cẩm nang giới thiệu pháp luật của Tổ chức thương mại thế giới 

= WTO law in a nutshell : song ngữ Việt - Anh / Peter Van Den Bossche, Nguyễn Văn 

Tuấn . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009 . - 271 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Tranh chấp thương mại, Tự do hóa thương mại, WTO, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001545-46 

 

10. Bùi, Thành Nam. Các Hiệp định Thương mại tự do ở khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương, thực thi và triển vọng / Bùi Thành Nam . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016 . - 

342 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Châu Á, Đông Á, Hiệp định Thương mại tự do, Luật Quốc tế, Mỹ Latinh, Thái Bình Dương.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002083-87 

 

11. Các công ước và khuyến nghị chủ yếu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) / Người 

dịch: Hà Ngọc Quế, Trần Mạnh Trí . - Hà Nội : Pháp lý, 1992 . - 305 tr. ; 20 cm. 20000 

Từ khóa: Công ước quốc tế, ILO, Khuyến nghị, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000646-0650, GVLQT0109 

 

12. Các điều ước đa phương về ngăn ngừa và trừng trị khủng bố quốc tế : Song ngữ Việt - 

Anh = Multiaeral treaties related to the prevention and suppression of international 

terrorism : Vietnamese - English / Bộ Ngoại giao . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002 . - 357 

tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Điều ước đa phương, Khủng bố quốc tế, Khủng bố, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000547-51,279-283 

 

13. Các điều ước quốc tế về thương mại / Chủ biên: Nguyễn Minh Chí, Phạm Thế Hưng, 

Triệu Thị Thanh Hương . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004 . - 331 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Thương mại dịch vụ, Thương mại, Việt Nam, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001528-30 

 

14. Các hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng : sách tham khảo 

/ Chủ biên: Lê Quý Quỳnh, Nguyễn Trường Giang ; Biên soạn: Trần Duy Thi, Vũ Ngọc 

Minh, Phạm Thị Lê Thúy . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014 . - 115 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Campuchia, Hiệp định, Inđônêxia, Luật Quốc tế, Phân định biển, Thái Lan, Trung 

Quốc, Việt Nam, Vùng biển.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001951-60 

 

15. Các văn bản công pháp quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan. - Tái bản 

lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006 . - 555 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Hiệp ước, Luật Quốc tế, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000383-87,667-670,43-44, MSVLQT 000633-39,41-86,88-93,695-

700,703-722, GVLQT 000439 

 

16. Các văn bản pháp lý cơ bản của tổ chức thương mại thế giới - WTO / Ủy ban Quốc gia 

về Hợp tác Kinh tế Quốc tế . - Hà Nội , 2007 . - 878 tr. ; 28,5 cm. 

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, Luật Quốc tế, Thương mại thế giới, Tổ chức thương mại, Văn bản 

pháp luật, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001076 

 

17. Các văn bản pháp quy điều tiết cạnh tranh của Pháp và Liên minh châu Âu (EU) : 

sách tham khảo / Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế ; Dịch: Nguyễn Việt Hà, 

Trần Quang Hiếu ; Hiệu đính: Trần Việt Phương, Trần Đức Minh . - Hà Nội : Chính  trị 

Quốc gia, 2004 . - 235 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Cạnh tranh, Điều tiết cạnh tranh, Liên minh châu Âu, Luật Quốc tế, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: GVLQT 000442 

 

18. Các văn bản pháp quy về biển và quản lý biển của Việt Nam . - Hà Nội: Chính trị quốc 

gia, 1995 . - 400 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Biển, Giao thông vận tải biển, Luật Quốc tế, Môi trường biển, Thủy sản, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000515-24 

 

19. Các văn kiện cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới = the basic legal texts of the 

World Trade Organization / Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế . - Hà Nội, 2005 

. - 999 tr. ; 30 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, Tổ chức Thương mại, Văn kiện, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000772 

 

20. Các văn kiện của Liên Hợp quốc và khu vực Asean về phòng, chống khủng bố : sách 

chuyên khảo. Tập 2 / Bộ Công an. Vụ Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: 

Nguyễn Thị Quế Thu,... [et al.]. . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 751 tr. ; 24 cm 

Từ khóa: Asean, Chống khủng bố, Hội đồng Bảo an, Khủng bố, Liên Hợp quốc, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001837-38,79-83 

 

21. Các văn kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Việt Nam / Ủy ban 

Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế . - Hà Nội, 2006 . - 1074 tr. ; 28,5 cm. 

Từ khóa: Gia nhập WTO, Hạn ngạch thuế, Hiệp định thương mại, Luật Quốc tế, Thuế nhập 

khẩu, Thương mại dịch vụ, Thương mại hàng hoá, WTO, Trợ cấp nông nghiệp, Văn kiện, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001096-100,941-943, MSVLQT 001407-31,3817-3833 

 

22. Các văn kiện quốc tế về quyền con người / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Trung tâm Nghiên cứu quyền con người . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1997 . - 

210 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000679-87,DSVLQT0041-60, GVLQT0219 

 

23. Cẩm nang pháp Luật Quốc tế và quốc gia về phòng, chống buôn bán người / Bộ Tư 

pháp. Vụ Pháp luật  Hình sự - Hành chính . - Hà Nội : Tư pháp, 2010 . - 367 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Buôn bán người, Chống buôn bán người, Luật Quốc tế, Pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001174-83 

 

24. Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát triển bền vững: sách 

chuyên khảo = Ocean law and policy of Vietnam strategy of sustainable development / 
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Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Nguyễn Bá Diến chủ biên . - Hà Nội : Tư pháp, 2006 . - 

690 tr. ; 22,5 cm. 

Từ khóa: Luật biển, Luật Quốc tế, Pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000403-07,718-720, GVLQT 000465 

 

25. Công ước (số 159) và Khuyến nghị (số 68) về phục hồi chức năng lao động và việc làm 

(Người khuyết tật), Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền của Người khuyết tật / Văn 

phòng Tổ chức Lao động quốc tế . - Geneva : Văn phòng Lao động Quốc tế Geneva, 2011 . - 

80 tr. ; 23,5 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, ILO, Luật Quốc tế, Người khuyết tật, Việc làm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001420-1429, MSVLQT 002585-624 

 

26. Công ước 1982 của Liên hợp quốc về luật biển . - TP. Hồ Chí Minh: Nxb. TP. Hồ Chí 

Minh, 1996 . - 272 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật biển, Luật biển quốc tế, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT0094-102, GVLQT0031-32 

 

27. Công ước của Liên hợp quốc và pháp luật Việt Nam về xoá bỏ phân biệt đối xử với 

phụ nữ : sách tham khảo / Dương Thanh Mai chủ biên . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004 

. - 413 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ phụ nữ, Bình đẳng giới, Công ước quốc tế, Liên hợp quốc, Luật Quốc tế, Phân 

biệt đối xử.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000350-54,486-495,651-655 

 

28. Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng và sự tham gia của các quốc gia : 

sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Nguyễn Thị Quế Thu,... [et al.]. . - Hà 

Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 239 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Chống tham nhũng, Công ước, Liên Hợp quốc, Luật Quốc tế, Tham nhũng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001849-50,70-73 

 

29. Công ước của Liên Hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và sự tham 

gia của VIệt Nam : tài liệu tập huấn chuyên sâu / Bộ Công an. Vụ Pháp chế ; Biên soạn: 

Nguyễn Ngọc Anh,... [et al.]. . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 493 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Chống tội phạm, Công ước, Luật Hình sự, Luật Quốc tế, Tội phạm có tổ chức, Tội 

phạm xuyên quốc gia, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001914-18 

 

30. Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 

2012 . - 24 cm ; 24 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Liên Hợp Quốc, Luật biển, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001585-1594, MSVLQT 003358-77 

 

31. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 / Dịch: Lê Minh Nghĩa, ... [et al. ]. - In 

lần thứ 3 . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994 . - 372 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Eo biển quốc tế, Lãnh hải, Liên Hợp Quốc, Luật biển, Luật Quốc 

tế, Thềm lục địa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000756-63,1344,DSVLQT0117-20, GVLQT0036,41-42 

 

32. Công ước Liên Hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và sự tham gia 

của các quốc gia : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Đường 

Minh Giới,... [et al.]. . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2013 . - 263 tr. ; 20,5 cm. 
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Từ khóa: Buôn bán người, Buôn bán trái phép, Chống tội phạm, Công ước, Liên Hợp quốc, 

Luật Quốc tế, Nghị định thư, Tội phạm, Tội phạm có tổ chức, Tội phạm xuyên quốc gia.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001919-23 

 

33. Đàm phán ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam với các 

nước, thực tiễn và kinh nghiệm : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên; Biên 

soạn: Nguyễn Thị Quế Thu,... [et al.]. . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 287 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Australia, Bắc Ai len, Chuyển giao, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Hiệp định, Luật Quốc 

tế, Người bị kết án phạt tù, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thi hành án, Vương quốc Anh.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001842-44,60-64 

 

34. Đàm phán, ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam với 

các nước - Thực tiễn và kinh nghiệm / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn 

Thị Quế Thu,... [et al.] . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 368 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chuyển giao, Hiệp định, Luật Quốc tế, Người bị kết án phạt tù, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002073-82 

 

35. Đàm phán, ký kết Hiệp định về dẫn độ - Thực tiễn, kinh nghiệm : sách chuyên khảo / 

Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Quế Thu,... [et al.] . - Hà Nội : Lao 

động, 2016 . - 580 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Dẫn độ, Hiệp định, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002053-62 

 

36. Đánh giá tác động của 5 năm triển khai Hiệp định thương mại song phương Việt Nam 

- Hoa Kỳ đối với thương mại, đầu tư và cơ cấu kinh tế của Việt Nam = Assessment of the 

five - year impact of the U.S. - Vietnam bilateral trade agreement on Vietnam's trade, 

investment, and econnomic structure / Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Tái bán, có sửa chữa . - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia, 2007 . - 298 tr. ; 29,7 cm. 

Từ khóa: Đầu tư, Hiệp định thương mại, Hoa kỳ, Hợp tác quốc tế, Luật Quốc tế, Thương mại 

quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001087-95 

 

37. Đỗ, Thái Bình. IMO hỏi và đáp / Đỗ Thái Bình . - Hà Nội : Giao thông vận tải, 1997 . - 

187 tr. ; 19 cm. 21000đ 

Từ khóa: An toàn hàng hải, Công ước IMO, IMO, Luật Quốc tế, Tổ chức hàng hải quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT0061-66 

 

38. Đỗ Văn Đại. Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại : sách chuyên khảo / Đỗ Văn 

Đại, Trần Hoàng Hải . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011 . - 518 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Toà án, Trọng tài thương mại, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLTP 001440-1444, MSVLTP 002625-49 

 

39. Friedmann, Wolfgang. Sự biến đổi cơ cấu của quốc tế công pháp / Wolfgang 

Friedmann, Tạ Văn Tài dịch . - Sài Gòn : Hiện đại, 1972 . - 243 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000884 

 

40. Gia nhập và thực thi Quy chế Rome về Toà án hình sự quốc tế  - Quan điểm và kinh 

nghiệm của một số quốc gia trên thế giới . - Hà Nội : Hồng Đức, 2008 . - 609 tr. ; 29 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quy chế Rome, Tòa án hình sự quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001221-27 
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41. Giải quyết tranh chấp thương mại trong WTO - Tóm tắt một số vụ kiện và phán 

quyết quan trọng của WTO = WTO case law - A compilation of significant WTO / Biên 

soạn: Bùi Ngọc Anh,... [et al.] ; Nguyễn Khánh Ngọc hiệu đính . - Hà Nội : Lao động - Xã 

hội, 2010 . - 294 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Nhập khẩu, Phán quyết, Tòa án phúc thẩm, 

Tranh chấp thương mại, WTO, Xuất khẩu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001665-74,749-753, MSVLQT 003495-519 

 

42. Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966) : tài liệu 

tham khảo / Biên soạn: Lã Khánh Tùng, Vũ Công Giao, Tường Duy Kiên . - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2012 . - 671 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chính trị, Công ước quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền dân sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001535,701-705 

 

43. Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR, 1966) : 

tài liệu tham khảo/ Biên soạn: Nghiêm Kim Hoa, Vũ Công Giao . - Hà Nội : Hồng Đức, 

2012 . - 395 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Kinh tế, Luật Quốc tế, Quyền con người, Văn hóa, Xã hội.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001536,706-710 

 

44. Hà, Thị Thanh Bình. Bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và 

hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam / Hà Thị Thanh Bình . - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 2012 . - 411 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ thương mại, Chống bán phá giá, Hoa kỳ, Hội nhập kinh tế, Khởi kiện, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001655-64 

 

45. Hành trình của quyền con người - Những quan điểm kinh điển và hiện đại / Mai Hồng 

Quỳ chủ biên ; Biên soạn: Phạm Trí Dũng, Nguyễn Thị Phương Hoa . - Hà Nội : Tri thức, 

2010 . - 224 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền công dân, Quyền phụ nữ, Quyền trẻ em.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001615-24,744-748, MSVLQT 003470-94 

 

46. Hestermeyer, Holger. Quyền con người và WTO : nhìn từ mối tương quan giữa bằng 

sáng chế và quyền tiếp cận thuốc / Holger Hestermeyer ; Trần Thị Thùy Dương dịch . - 

Hà Nội : Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, 2013 . - 390 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Nhân quyền, Quyền con người, Quyền công dân, Sở hữu trí tuệ, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001759-1763, MSVLQT 003545-69 

 

47. Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ : số chuyên đề / Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân 

chủ và Pháp luật . - Hà Nội, 2003 . - 201 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hiệp định Thương mại, Hoa Kỳ, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001106-13 

 

48. Hiệp ước về hối phiếu đòi nợ và hối phiếu nhận nợ quốc tế của Liên hiệp quốc . - Hà 

Nội, 1995 . - 84 tr. 19 cm. 

Từ khóa: Hiệp ước, Hối phiếu đòi nợ, Hối phiếu nhận nợ, Hối phiếu, Luật Quốc tế, Tín dụng quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT0205-07 

49. Hình phạt tử hình trong Luật Quốc tế = Death penalty in international law : sách 

tham khảo / Phạm Quốc Anh chủ biên; Biên soạn: Chu Hồng Thanh,... [et al. ] . - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2008 . - 438 tr. ; 23 cm. 

Từ khóa: Hình phạt tử hình, Hình phạt, Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001233-36 
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50. Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống khủng bố - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : 

sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Phạm Thị Chung Thủy, 

Nguyễn Thị Thu Thủy . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 214 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Chống khủng bố, Khủng bố, Luật Quốc tế, Việt Nam, Hoàn thiện pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001909-13 

 

51. Hỏi đáp về quyền con người / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật . - Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2010 . - 303 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Quyền con người, Quyền tự do, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001211-12 

 

52. Hỏi đáp về quyền con người : sách chuyên khảo / Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trung tâm Nghiên cứu quyền con người - quyền công dân. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, 

bổ sung . - Hà Nội : Hồng Đức, 2011 . - 319 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc, Luật Nhân quyền, Luật Quốc tế, Nhân quyền, Quyền con người, 

Quyền công dân.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001713 

 

53. Hỏi đáp về quyền con người : sách tham khảo / Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trung tâm Nghiên cứu quyền con người - quyền công dân ; Biên soạn: Nguyễn Đăng 

Dung,... [et al.]. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung . - Hà Nội : Đại học quốc gia, 2012 . - 324 

tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc, Luật Nhân quyền, Luật Quốc tế, Nhân quyền, Quyền con người, 

Quyền công dân.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001714-17 

 

54. Hỏi đáp về Tổ chức Thương mại Thế giới / Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế 

. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004 . - 208 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000748 

 

55. Hội nhập kinh tế quốc tế : tài liệu bồi dưỡng của ngành tư pháp / Bộ Tư pháp . - Hà 

Nội : Tư pháp, 2006 . - 791 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000764-66,1239 

 

56. Hợp tác khai thác chung trong luật biển quốc tế những vấn đề lý luận và thực tiễn : 

sách chuyên khảo / Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế; Nguyễn Bá Diến chủ biên . 

- Hà Nội : Tư pháp, 2009 . - 395 tr. ; 23 cm. 

Từ khóa: Biển Đông, Khai thác chung, Luật biển, Luật Quốc tế, Vùng biển.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001360-69 

 

57. Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng cảnh sát nhân dân 

Việt Nam / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên; Bùi Anh Dũng . - Hà Nội : Tư pháp, 2007 . - 307 tr. ; 

20,5 cm. 

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, Luật Quốc tế, Tội phạm quốc tế, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001143-1147, MSVLQT 001520-44 

58. Hợp tác quốc tế trong chuyển giao người bị kết án phạt tù : sách chuyên khảo / 

Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Phạm Văn Công, Nguyễn Thị Thu Hương . - Hà 

Nội : Công an nhân dân, 2012 . - 175 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, Luật Quốc tế, Người bị kết án phạt tù, Chuyển giao người bị kết án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001924-28 
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59. Lê, Văn Hường. Luật Điều ước quốc tế / Lê Văn Hường, Khổng Văn Hà . - Hà Nội : Tư 

pháp, 2005 . - 207 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật điều ước quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000365-0367, DSVLQT 000614-0616, MSVLQT 000423-25,28-36 

 

60. Lê, Thị Ánh Nguyệt. Pháp luật chống bán phá giá Hoa Kỳ và tác động đối với Việt 

Nam / Lê Thị Ánh Nguyệt . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 

2009 . - 270 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bán phá giá, Hoa Kỳ, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001625-34 

 

61. Luật biển quốc tế hiện đại / Lê Mai Anh chủ biên; Nguyễn Kim Ngân,... [et al. ] . - Hà 

Nội : Lao động -  Xã hội, 2005 . - 290 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật biển, Luật biển quốc tế, Luật Quốc tế, Vùng biển.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000368-77,481,483-485,501-507,509-514, MSVLQT 000437-52,54-

55,58-69,71-78,80-86,88-90,92-99,501-529,532-542,544-552,554-570,572-606 

 

62. Luật hình sự quốc tế : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thuận chủ biên . - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2007 . - 319 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật hình sự quốc tế, Luật Quốc tế, Toà án quốc tế, Tương trợ tư pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000435-0447, MSVLQT 000917-59,61-66,68,0970-1048,1050-

1118,1195-1206,1208-1250,1252-1294,1296-1343,45-74, GVLHS 001487,90,92-97 

 

63. Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2007 

. - 107 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Ký kết điều ước quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001350-59 

 

64. Luật nhân quyền quốc tế - Những vấn đề cơ bản : sách tham khảo /Đại học Quốc gia 

Hà Nội. Khoa Luật . - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2011 . - 538 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Nhân quyền, Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền phụ nữ, Quyền trẻ em.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001695 

 

65. Luật Quốc tế - Lý luận và thực tiễn / Chủ biên: Trần Văn Thắng, Lê Mai Anh ; Hoàng 

Ly Anh,... [et al. ] . - Hà Nội : Giáo dục, 2001 . - 311 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Biên giới, Hàng không quốc tế, Luật Quốc tế, Nguồn của Luật Quốc tế, Tội phạm 

hình sự quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000631-35,37,DSVLQT0237-46, MSVLQT203-08,10-23,25-52,54-

56,58-67,69-86,288-312,315-317,319-331,333-335,337-347,349-358,60,62-82,GVLQT0278,80 

 

66. Luật Quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương : sách tham khảo / Đại 

học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Biên soạn: Đỗ Hồng Thơm, Vũ Công Giao . - Hà Nội : 

Lao động - xã hội, 2010 . - 507 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Nhân quyền, Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền công dân, Tổn thương.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001696-97 

 

67. Luật tập quán và quyền con người : sách chuyên khảo / Chủ biên và biên soạn : Phan 

Nhật Thanh . - Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 254 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Luật tập quán, Quyền con người, Việt Nam, Quyền công dân, Nhân 

quyền, Thuyết đa nguyên.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001685-1694, MSVLQT 003425-44 
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68. Lưu, Văn Bình. Định chế quốc tế công pháp / Lưu Văn Bình . - Sài Gòn : [s.n.] . - 420 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Định chế quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000882 

 

69. Lưu Văn Bình. Luật Quốc tế / Lưu Văn Bình . - [Kđ.] : [Knxb], [Kn] . - 403 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Quốc tế. Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000878-81 

70. MacKinnon, Catharine A. Are women human? : and other international dialogues / 

Catherine A. MacKinnon . - Cambridge, Mass. ; London : Belknap Press of Harvard 

University Press, c2006 . - x, 419 p. ; 25 cm.  

Từ khóa: Bảo vệ phụ nữ, Luật Quốc tế, Phụ nữ, Quyền phụ nữ.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001913 

 

71. Mai, Hải Đăng. Một số vấn đề pháp Luật Quốc tế về phòng, chống ô nhiễm dầu từ tàu 

biển / Mai Hải Đăng . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 230 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Dầu, Luật Quốc tế, Ô nhiễm, Ô nhiễm dầu, Phòng chống ô nhiễm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001961-65 

 

72. Mai, Hồng Quỳ. Luật tổ chức thương mại thế giới - Tóm tắt và bình luận án : sách 

tham khảo / Mai Hồng Quỳ, Lê Thị Ánh Nguyệt . - Hà Nội : Hồng Đức - Hội Luật gia Việt 

Nam, 2013 . - 342 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: GATS, Giải quyết tranh chấp, Hiệp định ADA, Hiệp định GATT, Hiệp định SCM, 

Hiệp định SPS, Luật Quốc tế, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001754-1758, MSVLQT 003520-44 

 

73. Mai, Hồng Quỳ. Tự do kinh doanh và vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam : 

sách chuyên khảo / Mai Hồng Quỳ . - Hà Nội : Lao động, 2012 . - 283 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền công 

dân, Tự do định đoạt, Tự do hợp đồng, Tự do kinh doanh, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001605-14 

 

74. Một số công ước và khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế / Tổ chức Lao động 

quốc tế . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2004 . - 810 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, ILO, Luật lao động, Luật Quốc tế, Quản lý lao động, Quyền tự do 

hiệp hội, Trợ cấp lao động, Việc làm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000398-402,671-675 

 

75. Một số nội dung cơ bản của các hiệp định đầu tư quốc tế : bộ sách nghiên cứu của Uỷ 

ban Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển / Vụ Pháp chế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư . - 

Hà Nội : Lao động, 2003 . - 841 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Đầu tư nước ngoài, Hiệp định đầu tư quốc tế, Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000333,773 

 

76. Một số văn bản công pháp quốc tế . - Hà Nội : Sự thật, 1993 . - 156 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Liên Hợp Quốc, Lãnh sự, Luật Quốc tế, Ngoại giao, Tòa án quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000752 

 

77. Một số văn bản pháp luật về quan hệ giữa Việt Nam với cộng đồng Châu Âu, Hoa Kỳ 

và Nhật Bản . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002 . - 571 tr. ; 22 cm. 54500 

Từ khóa: Cộng đồng châu Âu, Mỹ, Luật Quốc tế, Nhật Bản, Quan hệ quốc tế, Văn bản pháp 

luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000496-500,4-8, MSVLQT 0413-22 
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78. Ngô, Hữu Phước. Dẫn độ trong Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam : sách chuyên 

khảo / Ngô Hữu Phước . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 

2014 . - 303 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Dẫn độ, Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001992-96 

 

79. Ngô, Hữu Phước. Luật Quốc tế / Ngô Hữu Phước. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung . - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia, 2013 . - 719 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chủ thể, Dân cư, Giải quyết tranh chấp, Lãnh sự, Lãnh thổ, Luật biển, Luật hàng 

không, Luật Quốc tế, Ngoại giao, Trách nhiệm pháp lý.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001675-1684, MSVLQT 003385-424 

 

80. Ngô, Hữu Phước. Luật Quốc tế : sách chuyên khảo / Ngô Hữu Phước . - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia, 2010 . - 643 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001554 

 

81. Nguyễn, Hồng Bắc. Hỏi - đáp những qui định của tư pháp quốc tế Việt Nam về người 

nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài / Nguyễn Hồng Bắc . - Hà Nội : Tư 

pháp, 2011 . - 641 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Định cư, Luật Quốc tế, Người nước ngoài, Người Việt Nam, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLTP 001261-1270, MSVLTP 002140-50,152-329 

 

82. Nguyễn, Hồng Thao. Bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp : sách tham khảo / 

Nguyễn Hồng Thao . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004 . - 373 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Luật Quốc tế, Môi trường biển.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001551-52 

 

83. Nguyễn, Hồng Thao. Những điều cần biết về luật biển / Nguyễn Hồng Thao . - Hà Nội: 

Công an nhân dân, 1997 . - 327 tr.; 19 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Lãnh hải, Luật biển, Luật Quốc tế, Thềm lục địa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000552-56,1341-1342,DSVLQT0114, MSVLQT082-89,91-93,95-

96,098-106,108-111,113-119,21,23-36, GVLQT0200 

 

84. Nguyễn, Hồng Thao. Toà án công lý quốc tế / Nguyễn Hồng Thao . - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 2000 . - 367 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp Quốc, Luật Quốc tế, Phán quyết, Toà án công lý quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLTP 000747,1045,DSVLTP0233,35-36 

 

85. Nguyễn, Hồng Thao. Tòa án công lý quốc tế / Nguyễn Hồng Thao . - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia - Sự thật, 2011 . - 355 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Liên hợp quốc, Tòa án Công lý quốc tế, Tranh chấp quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLTP 001470-89,553, MSVLTP 002845-930,32 

 

86. Nguyễn, Hồng Thao. Tòa án quốc tế về Luật biển / Nguyễn Hồng Thao . - Hà Nội : Tư 

pháp, 2006 . - 402 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật biển, Luật Quốc tế, Tòa án quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001522-23 

87. Nguyễn, Hồng Thao. Việt Nam và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc : sách tham khảo / 

Nguyễn Hồng Thao . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008 . - 193 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: An ninh quốc tế, Hội đồng Bảo an, Liên Hợp Quốc, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001128-1132, MSVLQT 001480-94 
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88. Nguyễn, Ngọc Lâm. Tuyển tập một số điều ước quốc tế về giải quyết tranh chấp 

thương mại quốc tế bằng tòa án, trọng tài và công nhận, thi hành bản án của tòa án, trọng 

tài nước ngoài : tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu môn học Giải quyết tranh chấp hợp 

đồng Thương mại quốc tế và Luật Trọng tài Thương mại quốc tế / Nguyễn Ngọc Lâm, Lê 

Trường Sơn . - Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 339 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Thi hành bản án, Tòa án, 

Tranh chấp quốc tế, Trọng tài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001977-1981, MSVLQT 003844-53 

 

89. Nguyễn, Quốc Hùng. Liên hợp quốc và lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc : sách 

tham khảo / Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Hồng Quân . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008 . 

- 378 tr. ; 23,5 cm. 

Từ khóa: Chiến tranh lạnh, Liên Hợp Quốc, Hợp tác quốc tế, Luật Quốc tế, Lực lượng gìn giữ 

hoà bình.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001048-67 

 

90. Nguyễn, Thị Thuận. Luật Quốc tế - Những điều cần biết / Nguyễn Thị Thuận . - Hà Nội 

: Công an nhân dân, 2010 . - 446 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Pháp luật, Tòa án quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001164-68,1170-1173, MSVLQT 001545-734 

 

91. Nguyễn, Trường Giang. Luật pháp quốc tế về năng lượng hạt nhân : sách tham khảo / 

Nguyễn Trường Giang . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009 . - 247 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Điện hạt nhân, Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Năng lượng hạt nhân.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001537-38 

 

92. Nguyễn, Trường Giang. Luật pháp quốc tế về sử dụng khoảng không vũ trụ vào các 

mục đích hoà bình / Nguyễn Trường Giang . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010 . - 141 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Khoảng không vũ trụ, Luật Quốc tế, Luật vũ trụ quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001380-89 

 

93. Nguyễn, Trường Giang. Luật Quốc tế về đánh cá trên biển : sách tham khảo / Nguyễn 

Trường Giang . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010 . - 234 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Đánh cá trên biển, Luật biển, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001400-09,515 

 

94. Nguyễn, Trường Giang. Luật về sử dụng các nguồn nước quốc tế : sách tham khảo / 

Nguyễn Trường Giang . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010 . - 415 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Điều ước quốc tế, Liên hợp quốc, Luật Quốc tế, Nguồn nước 

quốc tế, Nguồn nước.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001271-75,370-379, MSVLQT 002330-54 

 

95. Nguyễn, Trường Giang. Môi trường và Luật Quốc tế về môi trường / Nguyễn Trường 

Giang . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996 . - 337 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Môi trường biển, Môi trường không khí, Môi 

trường nước, Môi trường.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000456-60,1944-1945,DSVLQT0165-74,208,47, MSVLQT061-81 

GVLQT0187 

 

96. Nguyễn, Trường Giang. Những phát triển của luật pháp quốc tế trong thế kỷ XXI : 

sách tham khảo / Nguyễn Trường Giang . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008 . - 313 tr. ; 

20,5 cm. 
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Từ khóa: Chống khủng bố, Khoảng không vũ trụ, Luật Quốc tế, Năng lượng hạt nhân, Tội 

phạm quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001133,1135-1137, MSVLQT 001465-74,76-79 

 

97. Nguyễn, Xuân Linh. Một số vấn đề cơ bản về Luật Quốc tế / Nguyễn Xuân Linh . - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1995 . - 383 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Liên Hợp Quốc, Luật Quốc tế, Toà án quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000625-27,29,1148,346, DSVLQT0103-04,06-07,09-10, GVLQT0003 

 

98. Nguyễn, Chúng. Kinh nghiệm thực tế giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại  - 

hàng hải : sách tham khảo bổ trợ kiến thức thương mại / Nguyễn Chúng . - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia, 2005 . - 337 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng thương mại hàng hải, Hợp đồng thương mại, Luật 

Quốc tế, Tranh chấp hợp đồng, Trọng tài quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLTP 001563-64 

 

99. Những nội dung cơ bản của công pháp và tư pháp quốc tế / Biên soạn: Nguyễn Xuân 

Linh, Nguyễn Tiến Trung . - Hà Nội : Thống kê, 1998 . - 463 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Lãnh thổ, Luật Biển, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Văn bản pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000641-45,DSVLQT0078-82, MSVLQT001-02,04,06-11,14-22,25 

GVLQT0238,42,44 

 

100. Những vấn đề cơ bản về Toà án hình sự quốc tế : sách tham khảo / Hội luật gia Việt 

Nam ; Phạm Quốc Anh chủ biên . - Hà Nội : Tư pháp, 2006 . - 133 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Cơ quan tư pháp quốc tế, Liên Hợp quốc, Luật Quốc tế, Quyền tài phán, Toà án hình 

sự quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000571-74 

 

101. Những vấn đề lý luận, thực tiễn về luật hình sự quốc tế / Nguyễn Ngọc Chí chủ biên . 

- Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011 . - 275 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật hình sự quốc tế, Luật hình sự, Luật Quốc tế, Qyền con người, Toà án hình sự 

quốc tế, Tội phạm quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001430-39,559 

 

102. Những văn kiện pháp lý về toà án hình sự quốc tế / Hội Luật gia Việt Nam ; Người 

dịch: Lê Thị Quý,... [et al. ] . - Hà Nội : Tư pháp, 2006 . - 414 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Luật Quốc tế, Quy chế Rome, Toà án hình sự quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000575-79 

 

103. Niên giám các điều ước quốc tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký năm 

1993 / Bộ Ngoại giao . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002 . - 860 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001509-10 

 

104. Niên giám các điều ước quốc tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký năm 

1994. Tập 1 / Bộ Ngoại giao . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006 . - 682 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001511 

105. Niên giám các điều ước quốc tế nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký năm 

2005 / Bộ Ngoại giao . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008 . - 495 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Niêm giám, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001348-49 
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106. Phạm, Ngọc Chi. Thềm lục địa những vấn đề pháp lý quốc tế / Phạm Ngọc Chi . - Hà 

Nội: Pháp lý, 1990 . - 122 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Thềm lục địa, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000832-35,294-303,DSVLQT0195, GVLQT0096 

 

107. Phạm, Trọng Nghĩa. Thực hiện các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế 

(ILO) tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức : sách tham khảo / Phạm Trọng Nghĩa . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 207 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Công ước, ILO, Luật Quốc tế, Tổ chức Lao động quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001946-50 

 

108. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay / Ủy ban Thường vụ Quốc hội . - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 2010 . - 43 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Bắt giữ tàu bay, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001286-95 

 

109. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành / Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010 . - 91 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bắt giữ tàu biển, Luật Quốc tế, Pháp lệnh, Tàu biển, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001276-85 

 

110. Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam . - Hà Nội : Pháp lý, 1990 . - 42 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Pháp lệnh.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT0186 

 

111. Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tại Việt Nam . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 

1993 . - 34 tr.; 19 cm. 

Từ khóa: Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự, Luật Quốc tế, Quyền miễn trừ, Pháp 

lệnh, Quyền ưu đãi, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT0187 

112. Pháp Luật Quốc tế về chuyển giao người bị kết án phạt tù, liên hệ với Việt Nam - Lý 

luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Phạm Văn 

Công, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Xuân Thảo . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 291 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chuyển giao, Luật Quốc tế, Người bị kết án phạt tù, Tương trợ tư pháp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002063-72 

113. Pháp luật về chống khủng bố của một số nước trên thế giới / Viện Khoa học Pháp lý. 

Bộ Tư pháp ; Phạm Văn Lợi chủ biên, Võ Văn Tuyển, Lê Thanh Bình . - Hà Nội : Tư 

Pháp, 2005 . - 371 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Chống khủng bố, Công ước quốc tế, Khủng bố, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000355-56,557-559 

 

114. Quy chế Rome về Toà án hình sự quốc tế : Dùng cho cán bộ, học viên, nghiên cứu 

sinh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối ngành luật : sách chuyên khảo / 

Dương Tuyết Miên chủ biên ; Nguyễn Tuyết Mai,... [et al. ] . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - 

Sự thật, 2011 . - 383 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quy chế Rome, Toà án hình sự quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001241-1250, MSVLQT 001760-949 

 

115. Quyền con người : Tếp cận đa ngành và liên ngành khoa học xã hội / Võ Khánh Vinh 

chủ biên; Cao Đức Thái,... [et al. ] . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2009 . - 399 tr. ; 24 cm. 



Thư mục chuyên đề Luật Quốc tế 

 

17 

 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001194-203 

 

116. Quyền con người : tập hợp những bình luận, khuyến nghị chung của Uỷ ban Công 

ước Liên hợp quốc / Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2010 . - 895 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Bình luận, Công ước quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001215-17 

 

117. Quyền con người = Droits de L'homme : Các văn kiện quan trọng . - Hà Nội : Viện 

Thông tin Khoa học xã hội, 1998 . - 595 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Hiến chương Liên hiệp quốc, Luật Quốc tế, Quyền con người, 

Quyền dân sự, Tuyên ngôn nhân quyền.  

Địa chỉ tài liệu: GVLQT0233 

 

118. Quyền con người các văn kiện quan trọng = Droits de L'homme documents 

fondanmentaux human rights fundament al documents / Phạm Khiêm Ích chủ biên ; 

Nguyễn Thị Khánh,... [et al.] . - Hà Nội : Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 1998 . - 596 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền dân sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000721-23,DSVLQT0083-87, MSVLQT026-28,30-33,35-45 

 

119. Quyền con người trong Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam / Mai Hồng Qùy chủ 

biên ; Biên soạn: Trần Thăng Long,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt 

Nam, 2014 . - 471 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001982-86 

 

120. Quyền con người trong thế giới hiện đại : Đề tài KX 07-16 - Nghiên cứu và thông tin 

tài liệu tham khảo nội bộ / Chủ biên: Phạm Khiêm Ích, Hoàng Văn Hảo . - Hà Nội, 1995 . 

- 709 tr. ; 19cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000545-0546, GVLQT0174 

 

121. Quyền của người lao động di trú : công ước của Liên hợp quốc và những văn kiện 

quan trong của Asean / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật . - Hà Nội : Hồng Đức, 2010 . 

- 230 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Asean, Công ước quốc tế, Lao động di trú, Liên Hợp Quốc, Người lao động, Luật 

Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001209-10 

 

122. Sổ tay công tác chuyển giao người bị kết án phạt tù / Bộ Công an. Vụ Pháp chế ; 

Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Trần Vi Dân,... [et al.]. . - Hà Nội : Lao động, 2014 

. - 151 tr. ; 20,5 cm 

Từ khóa: Chuyển giao, Luật Đặc xá, Luật Hình sự, Luật Quốc tế, Luật Tố tụng hình sự, Người 

bị kết án, Thi hành án, Tiếp nhận, Tương trợ tư pháp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001845-48,65-69 

 

123. Sổ tay công tác dẫn độ / Bộ Công an. Vụ Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; 
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chủ biên ; Phạm Trí Hùng, Nguyễn Thị Bích Ngọc . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2011 . - 

241 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền được giáo dục, Quyền giáo dục, Quyền học tập, Quyền trẻ em, 

Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001645-54 

 

137. Toà án hình sự quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam: kỷ yếu hội thảo khoa học = 
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Trường Giang chủ biên ; Lê Quý Quỳnh, Trần Trường Thủy, Minh Đức . - Hà Nội : Chính 
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Nam : Vietnamese - English / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà 
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hoà bình những vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Trung tâm Luật biển và 

Hàng hải quốc tế; Nguyễn Bá Diến chủ biên ; Doãn Minh Chung,... [et al. ] . - Hà Nội : Đại 
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459. The use of intellectual property as a tool for economic growth in the association of 

south east Asia nations  (Asean) region / World Intellectual Property Organization . - 

Geneva : World Intellectual Property Organization, [2000] . - 120 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Asean, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, WIPO, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001802 

 

460. The WTO and international trade regulation / edited by Philip Ruttley, Iain Macvay 

& Carol George . - London : Cameron May, c1998 . - 270 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, WTO, Thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001945 

 

461. Third world attitudes toward international law : an introduction / edited by 

Frederick E. Snyder and Surakiart Sathirathai . - Dordrecht ; Lancaster : Nijhoff, 1987 . - 

xx, 850 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Các nước đang phát triển, Kinh tế quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA61 

 

462. Thirlway, Hugh. The Law and Procedure of the International Court of Justice: Fifty 

Years of Jurisprudence. Vol.1 / Hugh Thirlway . - Oxford : Oxford University Press, 2013 . 

- lxxvi, 1104 p. ; 26 cm 
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Từ khóa: Tòa án công lý quốc tế, Luật Quốc tế, Thủ tục tố tụng.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 002365 

 

463. Thirlway, Hugh. The Law and Procedure of the International Court of Justice: fifty 

years of Jurisprudence. Vol.2 / Hugh Thirlway . - Oxford : Oxford University press, 2013 . - 

809 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Thủ tục tố tụng, Tòa án công lý quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 002366 

 

464. Thornberry, Patrick. International law and the rights of minorities / Patrick 

Thornberry . - Oxford [England] : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 

1991 . - xii, 451 p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quan hệ quốc tế, Văn hóa, Dân tộc thiểu số.  

Địa chỉ tài liệu: GVA135 

 

465. Tiburcio, Carmen. The human rights of aliens under international and comparative 

law / by Carmen Tiburcio . - The Hague ; Boston, MA : M. Nijhoff Publishers, c2001 . - xxv, 

318 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Quyền con người, Luật Quốc tế, Luật So sánh.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 967 

 

466. To loose the bands of wickedness : international intervention in defence of human 

rights / edited by Nigel S. Rodley. - 1st English ed . - London : Brassey"s (UK) ; New York : 

Distributed in North America by  Macmillan, 1992 . - xiii, 287 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ quyền con người, Can thiệp quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền con người, Tội ác 

về quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: GVA107 

 

467. Tóm tắt những vụ tranh chấp điển hình của WTO : Báo cáo của Ban Hội thẩm và cơ 

quan phúc thẩm từ năm 1995 - 2010. Tập 1 / Biên tập bản tiếng Anh: Simon Lester, Kara 

Leitner; Nhóm dịch và hiệu đính: Lê Thị Nguyệt Châu, ... [et al. ] . - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2010 . - vii, 436 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Chống bán phá giá, Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Thương mại 

quốc tế, Tổ chức thương mại thế giới, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001460-1469 

MSVLQT 002765-844,3113-3307 

 

468. Toman, Jiérâi. Index of the Geneva conventions for the protection of war victims of 12 

August 1949 . - Leiden : Sijthoff, 1973 . - xxv, 194 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Công ước Geneva, Luật Quốc tế, Mục lục, Nạn nhân chiến tranh.  

Địa chỉ tài liệu: GVA91 

 

469. Tomaševski, K. Women and human rights / prepared by Katarina Tomaševski . - 

London ; Atlantic Highlands, N.J : Zed Books, 1993 . - xiv, 162 p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền phụ nữ.  

Địa chỉ tài liệu: GVA79 

 

470. Transferring hazardous technologies and substances : the international legal 

challenge / [edited by] Günther Handl, Robert E. Lutz . - London ; Boston : Graham & 

Trotman, 1989 . - viii, 275 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Chuyển giao công nghệ, Luật Môi trường, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA143 
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471. Trindade, Antônio Augusto Cançado. The application of the rule of exhaustion of local 

remedies in international law : its rationale in the international protection of individual 

rights / A.A. Cançado Trindade . - Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge 

University Press, 1983 . - xi, 443 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền cá nhân.  

Địa chỉ tài liệu: GVA275 

 

472. Tsagourias, Nikolaos K. Jurisprudence of international law : the humanitarian 

dimension / Nikolaos K. Tsagourias . - [New York] : Juris ; Manchester : Manchester 

University Press, 2000 . - x, 137 p. ; 25 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế, Cứu trợ quốc tế, Can thiệp nhân đạo.  

Địa chỉ tài liệu: GVA720 

 

473. Umozurike, U. O. The African Charter on human and peoples' rights / by U.Oji 

Umozurike . - The Hague ; Boston : M. Nijhoff Publishers ; Cambridge, MA : Sold and 

distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Law International, c1997 . - viii, 240 p. ; 25 

cm. 

Từ khóa: Hiến chương châu Phi, Quyền con người, Quyền nhân dân, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA448 

 

474. Understanding human rights : manual on human rights education / edited by 

Wolfgang Benedek . - Wien : NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2006 . - 410 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001815 

 

475. United Nations  : law, policies, and practice / editor-in-chief, Rüdiger Wolfrum ; 

managing editor, Christiane Philipp. - New, rev. English ed . - München : Dordrecht ; 

Boston : C.H. Beck ; M. Nijhoff, c1995 . - 2 v. (xxiii, 1,533 p. ) ; 25 cm.  

Từ khóa: Chính sách, Liên Hợp Quốc, Luật Quốc tế, Pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: GVA193-94 

 

476. United Nations sanctions and international law / edited by Vera Gowlland-Debbas 

with the assistance of Mariano Garcia Rubio and Hassiba Hadj-Sahraoui . - The Hague ; 

London ; Boston : Kluwer Law International, c2001 . - xiv, 408 p. ; 25 cm. + 1 computer 

optical disc (4 3/4 in.) 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Liên Hợp quốc, Biện pháp trừng phạt.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 966 

 

477. Universal ethics : perspectives and proposals from Scandinavian scholars / edited by 

Göran Bexell and Dan-Erik Andersson . - The Hague : London : M. Nijhoff, c2002 . - xix, 

234 p. ; 25 cm.  

Từ khóa: Đạo đức, Luật Quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001622 

 

478. Van Bueren, Geraldine. The international law on the rights of the child / Geraldine 

Van Bueren . - Dordrecht ; London : M. Nijhoff, c1995 . - xxiii, 435 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền trẻ em, Trẻ em.  

Địa chỉ tài liệu: GVA373 
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479. Van Zyl Smit, Dirk. Taking life imprisonment seriously in national and international 

law / by Dirk Van Zyl Smit . - The Hague ; New York : Kluwer Law International, 2002 . - xi, 

240 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Tù chung thân, Luật Quốc tế, Pháp luật quốc gia.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 1218 

 

480. Vaver, David. Principles of copyright : cases and materials / David Vaver . - Geneva : 

WiPO, 2002 . - 325 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, WIPO, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001799 

 

481. Verhoosel, Gaëtan. National treatment and WTO dispute settlement : adjudicating 

the boundaries of regulatory autonomy / Gaëtan Verhoosel . - Oxford ; Portland, Ore. : 

Hart, 2002 . - xi, 124 p. : ill ; 22 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, Tranh chấp thương mại.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001660 

 

482. Việt Nam. Luật biển Việt Nam : song ngữ Việt - Anh = the Law of the Sea of Viet 

Nam : Vietnamese - English / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013 . - 92 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật biển, Văn bản pháp luật, Việt Nam, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001769-78 

 

483. Vietnam's WTO accession documents / National Committee for international 

Economic Cooperation . - Hanoi , 2006 . - 819 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chính sách cạnh tranh, Chính sách đầu tư, Chính sách giá, Chính sách kinh tế, Hiệp 

định thương mại, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu trí tuệ, Thương mại dịch vụ, Thương mại hàng 

hoá, Việt Nam, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001101-1105 

MSVLQT 001432-34,36-56 

 

484. Villiger, Mark Eugen. Customary international law and treaties : a manual on the 

theory and practice of the interrelation of sources / Mark E. Villiger. - 2nd ed., fully rev . - 

The Hague ; Boston : Kluwer Law International, c1997 . - xxiv, 346 p. ; 25 cm.  

Từ khóa: Hiệp ước quốc tế, Luật Quốc tế, Tập quán pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA457 

 

485. Villiger, Mark Eugen. Customary international law and treaties : a study of their 

interactions and interrelations, with special consideration of the 1969 Vienna Convention 

on the Law of Treaties / by Mark E. Villiger . - Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff ; Hingham, 

MA : Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic, 1985 . - xxxiii, 432 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Công ước Viên, Điều ước, Luật điều ước quốc tế, Tập quán quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA199 

 

486. Von Glahn, Gerhard. Law among nations : an introduction to public international law 

/ Gerhard von Glahn. - 5th ed . - New York : Macmillan ; London : Collier Macmillan, c1986 

. - xv, 822 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Lãnh thổ, Biên giới quốc gia, Xung đột vũ trang.  

Địa chỉ tài liệu: DTCA 000421 

GVA 001549-50 
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487. Von Sternberg, Mark R. The grounds of refugee protection in the context of 

international human rights and humanitarian law : canadian and United States case law 

compared / by Mark R. von Sternberg . - The Hague ; London : Martinus Nijhoff, 2002 . - 

viii, 334 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật nhân đạo, Luật Quốc tế, Người tị nạn, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 1214 

 

488. Wallace, Rebecca M. M. International human rights : text and materials / by Rebecca 

Wallace . - London : Sweet & Maxwell, 1997 . - xl, 785 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Quyền chính trị, Quyền con người, Quyền dân sự, Quyền phụ nữ, Quyền trẻ em, Vị 

thành niên, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA473 

 

489. War crimes law . Vol. 2 / edited by Gerry Simpson . - Aldershot : Ashgate Dartmouth, 

2004 . - xxxiii, 484 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật chiến tranh, Luật Quốc tế, Tội phạm chiến tranh.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001603 

 

490. War crimes law. Vol. 1 / edited by Gerry Simpson . - Aldershot, Hants, England ; 

Burlington, VT, USA : Ashgate/Dartmouth, c2004 . - 2 v. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật chiến tranh, Luật Quốc tế, Tội phạm chiến tranh.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001602 

 

491. Watal, Jayashree. Intellectual property rights in the WTO and developing countries / 

by Jayashree Watal . - The Hague ; London : Boston : Kluwer Law, c2001 . - xiv, 512 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Thương mại quốc tế, Tổ chức 

thương mại thế giới, WTO, Các nước đang phát triển.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001678,998 

 

492. Weintraub, Russell J. Commentary on the conflict of laws, by Russell J. Weintraub . - 

Mineola, N.Y., Foundation Press, 1971 . - xviii, 494 p. 27 cm. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế, Xung đột pháp luật, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001461 

 

493. Weiss, Friedl. Improving WTO dispute settlement procedures : issues and lessons 

from the practice of other international courts and tribunals / by Friedl Weiss . - London : 

Cameron May Ltd, c2000 . - 430 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Thuế quan, Thương mại quốc tế, Tranh chấp 

thương mại, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001652 

 

494. Welhengama, Gnanapala. Minorities' claims : from autonomy to secession : 

international law and state practice / Gnanapala Welhengama . - Aldershot, Hampshire, 

England ; Burlington, Vt. : Ashgate, c2000 . - xxviii, 339 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Dân chủ, Dân tộc thiểu số, Quốc gia tự trị, Quyền tự quyết, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA786 

495. White, N. D.. Keeping the peace : the United Nations and the maintenance of 

international peace and security / N.D. White . - Manchester ; New York : Manchester 

University Press ; New York : Distributed exclusively in the USA and Canada by St. Martin"s 

Press, c1993 . - x, 267 p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế, Tranh chấp quốc tế, Hòa bình.  

Địa chỉ tài liệu: GVA293 
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496. Wiers, Jochem. Trade and environment in the EC and the WTO : a legal analysis / 

Jochem Wiers . - Groningen : Europa Law Publishing, 2003 . - xii, 496 p. ; 27 cm. 

Từ khóa: EC, GATT, Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001646 

 

497. Wilson, Heather A. International law and the use of force by national liberation 

movements / Heather A. Wilson . - Oxford : Clarendon Press, 1988 . - [208] p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế, Chiến tranh, Phong trào giải phóng dân tộc.  

Địa chỉ tài liệu: GVA294 

 

498. Wolfke, Karol. Custom in present international law / Karol Wolfke. - 2nd rev. ed . - 

Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff Publishers ; Norwell, MA, U.S.A. : Sold and distributed in the 

U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers, c1993 . - xxi, 192 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA124 

 

499. Women and international human rights law / editors Kelly D. Askin, Dorean M. 

Koenig . - Ardsley, NY : Transnational, 1999 . - v. ; 25 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế, Phụ nữ, Quyền con người, Quyền phụ nữ.  

Địa chỉ tài liệu: GVA714-16 

 

500. Women's human rights : leading international and national cases / edited by Robyn 

Emerton ... [et al.] . - London ; Portland, Or. : Cavendish, 2005 . - xcvii, 779 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Phụ nữ, Quyền con người, Quyền phụ nữ.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001719 

 

501. Woodliffe, John. The peacetime use of foreign military installations under modern 

international law / by John Woodliffe . - Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff, c1992 . - 360 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Căn cứ quân sự, Luật Quốc tế, Quan hệ pháp Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA77 

 

502. Wunsch-Vincent, Sacha. The WTO, the Internet and trade in digital products : EC-

US perspectives / Sacha Wunsch-Vincent . - Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2006 . - xxxi, 295 

p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế, Thương mại điện tử, Thương mại quốc tế, Truyền thông số, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001650 

 

503. Xu, Yi-Chong. The governance of world trade : international civil servants and the 

GATT/WTO / Xu Yi-chong, Patrick Weller . - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : 

Edward Elgar Pub., c2004 . - x, 311 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: GAT, Luật Quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Thương mại quốc tế, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001629 

 

504. Yearbook of the United Nations 1985. Vol. 39 / Department of Public Information 

United Nations . - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1989 . - 1494 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc, Niên giám, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA37 

 

505. Yearbook of the United Nations 1987. Vol. 41 / Department of Public Information 

United Nations . - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1992 . - 1427 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc, Niên giám, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA39 
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506. Yearbook of the United Nations 1988. Vol. 42 / Department of Public Information 

United Nations . - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1994 . - 1091 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc, Niên giám, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA40 

 

507. Yearbook of the United Nations 1991. Vol. 45 / Department of Public Information 

United Nations . - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1992 . - 1124 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc, Niên giám, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA41 

 

508. Yearbook of the United Nations 1992 . - Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1993 . 

- 1277p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Liên Hợp quốc, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: GVA42 

 

509. Yearbook of the United Nations 1992. Vol. 46 / Department of Public Information 

United Nations . - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1993 . - 1277 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc, Niên giám, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA35 

 

510. Yearbook of the United Nations 1993. Vol. 47 / Department of Public Information 

United Nations . - Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, cop. 1994 . - 1428 p.; 25 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc, Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: GVA36 

 

511. Yourow, Howard C. The margin of appreciation doctrine in the dynamics of 

European human rights jurisprudence / by Howard Charles Yourow . - The Hague ; 

Boston : Kluwer Law International, c1996 . - xiv, 224 p. : ill ; 25 cm. 

Từ khóa: Châu Âu, Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: GVA256 

 

512. Zwart, Tom. The admissibility of human rights petitions : the case law of the 

European Commission of Human Rights and the Human Rights Committee / by Tom 

Zwart . - Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff, c1994 . - xii, 246 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, Châu Âu.  

Địa chỉ tài liệu: GVA369 

 

513. Zweigert, Konrad. Introduction to comparative law / by Konrad Zweigert and Hein 

Kötz ; translated from the German by Tony Weir. - 3rd rev. ed . - Oxford : Clarendon Press 

; New York : Oxford University Press, 1998 . - xxvi, 714 p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật So sánh.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001562 
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2.3 SÁCH TIẾNG PHÁP 

1. African yearbook of international law = annuaire Africain de droit international. Vol.4, 

1996 / ed. by Abdulqawi A.Yusuf . - The Hague [etc.]: Kluwer Law International, cop. 1997 . 

- 486 p.; 25 cm. 

Từ khóa: Châu Phi, Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: GVA465 

 

2. African yearbook of international law. Vol. 1, 1993 / published under the auspices of 

the African Association of International Law = Annuaire africain de droit international / 

publié sous les auspices de l’Association africaine de droit international . - Dordrecht ; 

Boston : M. Nijhoff ; Norwell, MA, U.S.A. : Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by 

Kluwer Academic Publishers, c1994 . - 341 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Châu Phi, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: GVA342 

 

3. Agir pour les droits de l"homme au XXIe siècle / textes inédits réunis par Federico 

Mayor ; en collaboration avec Roger-Pol Droit . - Paris : Unesco, cop. 1998 . - 183 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000181 

 

4. Annuaire français de droit international 1980. vol 26 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1981 . - 1316 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002405 

 

5. Annuaire français de droit international 1981. vol 27 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1982 . - 1206 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002406 

 

6. Annuaire français de droit international 1982. vol 28 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1983 . - 1432 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002407 

 

7. Annuaire français de droit international 1983. vol 29 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1984 . - 1260 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002237 

 

8. Annuaire français de droit international 1984. vol 30 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1985 . - 1329 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002238 

 

9. Annuaire français de droit international 1986. vol 32 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1987 . - 1255 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002239 
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10. Annuaire français de droit international 1987. vol 33 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1988 . - 1287 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002240 

 

11. Annuaire français de droit international 1988. vol 34 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1989 . - 1246 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002241 

 

12. Annuaire français de droit international 1989. vol 35 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1990 . - 1372 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002242 

 

13. Annuaire français de droit international 1990. vol 36 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1991 . - 1332 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002166 

 

14. Annuaire français de droit international 1991. vol 37 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1992 . - 1369 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002167 

 

15. Annuaire français de droit international 1993. vol 39 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1994 . - 1366 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002148 

 

16. Annuaire français de droit international 1995. vol 41 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1996 . - 1258 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002036 

 

17. Annuaire français de droit international 1996. vol 42 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1997 . - 1345 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002203 

 

18. Annuaire français de droit international 1997. vol 43 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1998 . - 1272 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002408 

 

19. Annuaire français de droit international 1998. vol 44 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 1999 . - 1045 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002409 

 

20. Annuaire français de droit international 1999. vol 45 / Centre national de la recherche 

scientifique . - Paris : CNRS, 2000 . - 1361 p. ; 24 cm. 
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Từ khóa: Luật Quốc tế, Niên giám.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002410 

 

21. Aspects du système des Nations Unies dans le cadre de l"idée d"un nouvel ordre 

mondial : rencontres internationales de l"Institut d"études politiques d"Aix-en-Provence 

: colloque des 22 et 23 novembre 1991 / sous la dir. d"Yves Daudet . - [Paris] : Pedone, 

1992 . - 203 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000296 

 

22. Banking supervision in the European Community : institutional aspects  / report of a 

working group of the ECU Institute composed of Jean-Victor Louis ... [et al.] . - 

Bruxelles  : Ed. de l"Université de Bruxelles, 1995 . - 308 p.  : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Châu Âu, Hoạt động ngân hàng, Ngân hàng, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 002150 

 

23. Bedjaoui, Mohammed. The new world order and the Security Council : testing the 

legality of its acts / by Mohammed Bedjaoui ; preface by H.E. Mr. Boutros Boutros-Ghali 

; [translated from French by Bernard Noble] . - Dordrecht ; Boston : Norwell, MA : M. 

Nijhoff Publishers ; Distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers, 

c1994 . - xix, 531 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Trật tự thế giới, Hội đồng an ninh.  

Địa chỉ tài liệu: GVA357 

 

24. Beer-Gabel, Josette. La protection internationale de la faune et de la flore sauvages / 

Josette Beer-Gabel et Bernard Labat . - Bruxelles : Bruylant : Ed. de l"Université de 

Bruxelles, 1999 . - 266 p. : tabl. ; 24 cm.  

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Động vật hoang dã, Luật Quốc tế, Thực vật hoang dã.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001444 

 

25. Bélanger, Michel. Droit international : droit international public, droit de la mer, droit 

international économique, droit communautaire : conseils, exercices / Michel Bélanger. - 

4e éd . - Paris : L.G.D.J., 1995 . - 241 p. ; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000311-12 

 

26. Berger, Vincent. Case law of the European Court of Human Rights / Vincent Berger ; 

with a foreword by Brian Walsh . - Dublin : Round Hall Press, 1989 . - xiv, 291 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền dân sự, Châu Âu, Tòa án.  

Địa chỉ tài liệu: GVA299 

 

27. Bergerès, Maurice-Christian. Contentieux communautaire / Maurice-Christian 

Bergerès. - 2e éd. mise à jour . - Paris : Presses universitaires de France, 1994 . - 371 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Cộng đồng chung châu Âu, Luật Quốc tế, Tranh chấp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000247 

 

28. Bettati, Mario. Le droit des organisations internationales / Mario Bettati . - Paris : 

Presses universitaires de France, 1987 . - 125 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Tổ chức quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000329 

 



Thư mục chuyên đề Luật Quốc tế 

 

83 

 

29. Bitar, Fouad. Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la 

convention de Bale : étude des régimes de responsabilité / Fouad Bitar ; [préface de Luigi 

Condorelli] . - Paris : A. Pedons, 1997 . - 275 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Chất thải độc hại, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001438 

 

30. Blumann, Claude. Droit institutionnel de l"Union européenne / Claude Blumann, Louis 

Dubouis. - 3ème éd . - Paris : LexisNexis Litec, 2007 . - 653 p. 

Từ khóa: Liên minh châu Âu, Luật Quốc tế, Thể chế chính trị.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000117-18 

 

31. Boniface, Pascal. Les sources du désarmement / Pascal Boniface ; préf. Alain Pellet . - 

Paris : Economica, 1989 . - 263 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Giải trừ quân bị, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000180 

 

32. Boudant, Joël. La Cour de justice des Communautés européennes / Joël Boudant . - 

Paris : Dalloz, 2005 . - 164 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Tòa án công lý châu Âu, Xét xử.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001893 

 

33. Breton-Le Goff, Gaëlle. L"influence des organisations non gouvernementales (ONG) 

sur la négociation de quelques instruments internationaux / par Gaëlle Breton-Le Goff . - 

Bruxelles : Bruylant ; [Cowansville Québec] : Y. Blais, 2001 . - XVIII, 263 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Thỏa thuận, Tổ chức phi chính phủ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000297 

 

34. Brown, Lester R. L'état de la planète 1996 / Lester R. Brown . - Paris : Economica, 1996 

. - 284 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Hành tinh, Luật Quốc tế, Môi trường.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001319 

 

35. Busseau, Annick. Théorie et pratique du commerce international : BTS-IUT : [thèmes, 

documents, cas pratiques corrigés] / par Annick Busseau . - Paris ; Milan [etc.] : Masson, 

1990 . - 228 p. : tabl. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Luật thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000238 

 

36. Canal-Forgues, Eric. Le règlement des différends à l"OMC / Eric Canal-Forgues ; avec 

la collab. de Alexandre Thillier . - Bruxelles : Bruylant, 2003 . - 161 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, Tranh chấp thương mại, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000133 

 

37. Carlier, Jean-Yves. Code de droit international privé / textes assemblés par Jean-Yves 

Carlier ... [et al.]. - 3e éd . - Bruxelles : Bruylant, 2008 . - 1040 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001976 

 

38. Carreau, Dominique. Droit international / Dominique Carreau. - 5e éd . - Paris : A. 

Pedone, 1997 . - XXIX, 664 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000317 
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39. Carreau, Dominique. Droit international économique / Dominique Carreau, Patrick 

Juillard . - Paris : Dalloz, 2003 . - XI, 706 p. ; 20 cm. 

Từ khóa: Buôn bán quốc tế, Hàng hóa quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật Quốc tế, Tài chính quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000196 

 

40. Cassese, Antonio. Les grands arrêts de droit international pénal / Antonio Cassese, 

Damien Scalia, Vanessa Thalmann . - Paris : Dalloz, 2010 . - 475 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Bản án hình sự, Luật hình sự quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001439,903 

 

41. Chemillier-Gendreau, Monique. Humanité et souverainetés : essai sur la fonction du 

droit international / Monique Chemillier-Gendreau . - Paris : Ed. La Découverte, 1995 . - 

382 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Chủ quyền, Luật Quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000114 

 

42. Code de droit international des droits de l"homme : textes réunis au 1er septembre 

2000 / par Olivier De Schutter, Françoise Tulkens, Sébastien Van Drooghenbroeck . - 

Bruxelles : Bruyland ; Antwerpen : MAKLU, 2000 . - VI, 526 p. ; 19 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế về quyền con người, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001455 

 

43. Colard-Fabregoule, Catherine. L"essentiel de l"Organisation mondiale du commerce 

(OMC) / Catherine Colard-Fabregoule . - Paris : Gualino, 2002 . - 142 p. : ill. ; 17 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000233-34 

 

44. Combacau, Jean. Droit international public / Jean Combacau, Denis Alland, Catherine 

Jeancolas . - Paris : Presses universitaires de France, 1987 . - 250 p. : ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Bình luận án, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000403 

 

45. Combacau, Jean. Droit international public / Jean Combacau, Serge Sur. - 4e éd . - 

Paris : Montchrestien, 1999 . - XXVI, 801 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000405 

 

46. Combacau, Jean. Le droit des traités / Jean Combacau . - Paris : Presses Universitaires de 

France, 1991 . - 125 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000210 

 

47. Combacau, Jean. Le droit international de la mer / Jean Combacau . - Paris : Presses 

universitaires de France, 1985 . - 127 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Biển, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000327-28 

 

48. Commentary on the additional protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 

12 August 1949 / Claude Pilloud ... [et al.] ; editors, Yves Sandoz, Christophe Swinarski, 

Bruno Zimmermann . - Geneva : International Committee of the Red Cross : M. Nijhoff 

Publishers ; Norwell, MA, USA : Distributors for the United States and Canada, Kluwer 

Academic Publishers, 1987 . - xxxv, 1,625 p. : ill ; 25 cm. 
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Từ khóa: Chiến tranh, Geneve, Hợp tác quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 002160 

 

49. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New 

York, 1958) = Convention pour la reconaissance et l"exécution des sentences arbitrales 

étrangères (New York, 1958) = Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de la 

Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) = Cheng ren ji zhi xing wai guo 

zong cai cai jue gong yue (1958 nian, Niuyue) = Konvent︠s ︡ii ︠a︡ o priznanii i privedenii v 

ispolnenie inostrannykh arbitrazhnykh resheniĭ (Nʹi︠u ︡-Ĭork, 1958 god) = Ittifāqiyat al-

iʾtirāf bi qarārāt al-tahkīm al-ajnabiyah wa infāduhā (Nyūyūrk, 1958) / United Nations 

Commission on International Trade Law . - New York : United Nations, 2008 . - vii, 125, 

[24] p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Phán quyết trọng tài, Trọng tài nước ngoài, Trọng tài thương mại.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001987 

 

50. Coopération internationale dans la lutte contre la corruption et centres financiers 

offshore : obstacles et solutions : programme d"action contre la corruption : 4e 

Conférence européenne des services spécialisés dans la lutte contre la corruption, 

Limassol (Chypres), 20-22 octobre 1999 / [Conseil de l"Europe] . - Strasbourg : Ed. du 

Conseil de l"Europe, cop. 2001 . - 179 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Phòng chống tội phạm, Tham nhũng, Tội phạm kinh tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001437 

 

51. Corten, Olivier. Droit d"ingérence ou obligation de réaction? : les possibilités d"action 

visant à assurer le respect des droits de la personne face au principe de non-intervention / 

Olivier Corten et Pierre Klein ; préface de Jean Salmon . - Bruxelles : Bruylant : Éditions 

de l"Université de Bruxelles, 1992 . - xiii, 283 p. ; 24 cm  

Từ khóa: Can thiệp, Luật Quốc tế, Nghĩa vụ phản ứng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000122 

 

52. Croisat, Maurice. L"Europe et le fédéralisme : contribution à l"émergence d"un 

fédéralisme intergouvernemental / Maurice Croisat, Jean-Louis Quermonne. - 2e éd . - 

Paris : Montchrestien, 1999 . - 156 p. ; 20 cm. 

Từ khóa: Nhà nước liên bang, Liên minh châu Âu, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000242 

 

53. David, Eric. Cas pratiques et corrigés d"examens en droit international : droit 

international public, droit des organisations internationales, droit pénal international et 

droit international humanitaire / Eric David . - Bruxelles : Bruylant, 2007 . - 287 p. 

Từ khóa: Bài tập tình huống, Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000357 

 

54. Decaux, Emmanuel. Droit international public / Emmanuel Decaux. - 2e éd . - Paris : 

Dalloz, 1999 . - VI, 238 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000402 

 

55. Deyra, Michel. L"essentiel du droit des conflits armés / Michel Deyra . - Paris : Gualino 

éd., 2002 . - 130 p. ; 17 x 17 cm. 

Từ khóa: Luật chiến tranh, Luật nhân đạo quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000232 
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56. Droit de l"Organisation mondiale du commerce et protection de l"environnement / 

Sandrine Maljean-Dubois (dir.) . - Bruxelles : E. Bruylant, 2003 . - 535 p. ; 24 cm. Fr. 135.- 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Luật Quốc tế về môi trường, Môi trường, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001432 

 

57. Droit des relations internationales : documents fondamentaux / par Daniel Colard. - 

2e éd. revue, complétée et modifiée . - Paris ; Milan [etc.] : Masson, 1988 . - 335 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quan hệ quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000407 

 

58. Droit du commerce international : droit international de l"entreprise / Jean-Marc 

Mousseron ... [et al.]. - 2ème éd . - Paris : Litec, 2000 . - XIV, 446 p. ; 24 cm. 
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Pedone : UNESCO, 1991 . - 2 vol. (XVIII, VIII, 1361 p.) ; 25 cm. 
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60. Droit international et droits internes, développements récents : colloque des 16-17-18 
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Từ khóa: Luật quốc gia, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000408 

 

61. Druesne, Gérard. Droit matériel et politiques de la Communauté européenne / Gérard 

Druesne. - 2e éd. mise à jour . - Paris : Presses universitaires de France, 1991 . - 415 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Chính sách, Cộng đồng Châu âu, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000269-70 

 

62. Du Pontavice, Emmanuel. La mer et le droit / Emmanuel Du Pontavice, Patricia 

Cordier. T. 1, Droit de la mer : problèmes actuels . - Paris : Presses universitaires de France, 

1984 . - 569 p. ; 25 cm. 
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universitaires, [1998] . - 49 p. ; 21 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế, Pháp luật về văn hóa, Văn hóa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001431 

 

120. Les protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 ; Les 

résolutions de la Conférence diplomatique ; Extraits de l"Acte final de la Conférence 
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diplomatique / CICR . - Genève : Comité international de la Croix-Rouge, [2003] 

([Montreux] : [Impr. Corbaz]) . - 136 p. : ill. ; 23 cm. 

Từ khóa: Hiệp định Giơnevơ, Luật Quốc tế, Nhân đạo, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000192,2347 

 

121. Liber amicorum Judge Mohammed Bedjaoui / edited by Emile Yakpo and Tahar 

Boumedra . - The Hague ; Boston : Kluwer Law International, c1999 . - xxi, 790 p. : port ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, Tổ chức quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA731 

 

122. Ligneul, Nicolas. L"élaboration d"un droit international de la concurrence entre les 

entreprises / Nicolas Ligneul . - Bruxelles : Bruylant : Ed. de l"Univ. de Bruxelles, 2001 . - 

XVI, 382 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Cạnh tranh, Doanh nghiệp, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000099 

 

123. Manin, Philippe. Les Communautés européennes, l"Union européenne : droit 

institutionnel / Philippe Manin. - 4e éd . - Paris : A. Pedone, 1998 . - VIII, 471 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Cộng đồng châu Âu, Liên minh châu Âu, Luật Quốc tế, Thể chế chính trị.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000107-08 

 

124. Marret, Jean-Luc. Techniques du terrorisme : méthodes et pratiques du "métier 

terroriste" / Jean-Luc Marret. - [2e éd. mise à jour] . - Paris : Presses Universitaires de 

France, 2002 . - XXV, 177 p. : ill. ; 22 cm. 

Từ khóa: Hình sự quốc tế, Luật hình sự quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001442 

 

125. Mattera, Alfonso. Le marché unique européen : ses règles, son fonctionnement / 

Alfonso Mattera ; préf. de Martin Bangemann. - 2e éd . - Paris : Jupiter, 1990 . - XXXII, 

775 p. : tabl. ; 24 cm. 

Từ khóa: Cộng đồng chung châu Âu, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000237 

 

126. Mélanges offerts à Hubert Thierry : l"évolution du droit international / [Julio 

Barboza... et al.] . - Paris : A. Pedone, 1998 . - 417, 10 p. : portr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000344 

 

127. Menjucq, Michel. Droit international et européen des sociétés / Michel Menjucq . - 

Paris : Montchrestien, 2001 . - 449 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Châu âu, Công ty, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000092 

 

128 Merle, Marcel. Sociologie des relations internationales / Marcel Merle. - 4e éd. 

entièrement revue et mise à jour . - Paris : Dalloz, 1988 . - XVI, 560 p. : tabl. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quan hệ quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000126-27 

129. Najm, Marie-Claude. Principes directeurs du droit international privé et conflit de 

civilisations : relations entre systèmes laïques et systèmes religieux / Marie-Claude Najm ; 

préface de Yves Lequette . - Paris : Dalloz, 2005 . - xix, 705 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Luật tư pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế, Tôn giáo.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 002025 
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130. National measures to repress violations of international humanitarian law (civil law 

systems) : report on the meeting of experts, Geneva, 23-25 September 1997 / ed. by 

Cristina Pellandini ; Advisory service on International Humanitarian Law . - Geneva : 

International Committee of the Red Cross, 2000 . - 328 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Nhân đạo, Nhân quyền, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000193 

 

131. Ngô, Bá Thành. De quelques applications du droit comparé / Ngô Bá Thành, Vũ Văn 

Mẫu . - TP. Hồ Chí Minh : ANDC du VN, 1964 . - 405 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Áp dụng pháp luật, Luật công, Luật dân sự, Luật môi trường, Luật Quốc tế, Pháp luật 

so sánh, Quan hệ quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001297 

 

132. Nourissat, Cyril. Droit des affaires de l"Union européenne / Cyril Nourissat. - 3e éd . - 

Paris : Dalloz, 2010 . - 396 p. 

Từ khóa: Cộng đồng kinh tế Châu âu, Liên minh Châu âu, Luật kinh doanh, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000197 

 

133. Nowak, Manfred. U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary / 

Manfred Nowak. - 2nd rev. ed . - Kehl, Germany : N.P. Engel, 2005 . - xxxix, 1277 p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền chính trị, Quyền con người, Quyền dân sự.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001584-86 

 

134. OHADA : Traité et actes uniformes commentés et annotés / sous la coordination des 

professeurs Joseph Issa-Sayegh, Paul-Gérard Pougoué, Filiga Michel Sawadogo ; avec la 

participation des professeurs François Anoukaha, Ndiaw Diouf, Babacar Gueye... [et al.]. 

- 3e éd . - Futuroscope : Juriscope, 2008 . - 1070 p. 

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, Luật Quốc tế, Tổ chức thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000348 

 

135. Ouguergouz, Fatsah. The African charter of human and people's rights : a 

comprehensive agenda for human dignity and sustainable democracy in Africa / by 

Fatsah Ouguergouz ; pref. by Mary Robinson ; foreword by Salim Ahmed Salim ; 

postcript by Kamel Rezag-Bara . - New York : Kluwer Law International, 2003 . - xlvii, 

1,016 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Châu Phi, Luật Quốc tế, Quyền con người, Dân chủ.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001591 

 

136. Pac, Henri. Droit et politiques nucléaires / Henri Pac . - Paris : Presses universitaires de 

France, 1994 . - 364 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Năng lượng nguyên tử.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000252 

137. Pac, Henri. Le système stratégique international / Henri Pac . - Paris : Presses 

universitaires de France, 1997 . - 127 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Chiến lược, Chiến lược toàn cầu, Chính sách, Luật Quốc tế, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000203 

138. Paradis fiscaux et opérations internationales : pays et zones à fiscalité privilégiée, 

mesures anti-évasion / [ouvrage réalisé par la rédaction internationale des Ed. Francis 

Lefebvre] . - Levallois : F. Lefebvre, 1997 . - 460 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Luật tài chính quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000248 
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139. Pérez Martín, María Teresa. Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux? : 

la mise en oeuvre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination / María Teresa Pérez Martín ; 

avant-propos de Alexandre Kiss et de Vlad Constantinesco ; préf. de Federico Mayor 

Zaragoza . - Bruxelles : Bruylant, 2001 . - XVII, 494 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Chất thải độc hại, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001434 

 

140. Peyrefitte, Léopold. Droit de l"espace / Léopold Peyrefitte ; avec la collab. de Patrick 

Courbe . - Paris : Dalloz, 1993 . - XX, 352 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Vùng trời.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000115 

 

141. Pictet, Jean. Development and principles of international humanitarian law : course 

given in July 1982 at the University of Strasbourg as part of the courses organized by the 

International Institute of Human Rights / Jean Pictet . - Dordrecht [Netherlands] ; Boston : 

M. Nijhoff ; Geneva : The Institute ; Hingham, MA : Distributors for the U.S. and Canada, 

Kluwer Academic Publishers, 1985 . - vi, 99 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Nạn nhân chiến tranh, Luật Quốc tế, Luật nhân đạo.  

Địa chỉ tài liệu: GVA348 

 

142. Pontavice, Emmanuel du. Le statut des navires : lois des 3 janvier 1967 et 29 avril 1975 

/ Emmanuel du Pontavice . - Paris : Libr. techniques, 1976 . - 407 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Lãnh thổ quốc gia, Luật Quốc tế, Vùng nước.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000322 

 

143. Pop, Iftene. Voisinage et bon voisinage en droit international / Iftene Pop . - Paris : A. 

Pedone, 1980 . - VII, 383 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quan hệ láng giềng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000120-21 

 

144. Prado, Maurício Curvelo de Almeida. Le "hardship" dans le droit du commerce 

international / Mauricio Almeida Prado . - Paris : FEC Forum européen de la 

communication ; Bruxelles : Bruylant, 2003 . - XV, 345 p. : ill. ; 25 cm.  

Từ khóa: Hiệp định Trims, Luật Quốc tế, Pháp, Thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000198 

 

145. Protection des biens culturels en cas de conflit armé : rapport d"une réunion 

d"experts (Genève, 5-6 octobre 2000) / María Teresa Dutli ; avec la collab. de Jo2001anna 

Bourke Martignoni, Julie Gaudreau . - Genève : Comité international de la Croix-Rouge, 

2001 . - 223 p. : ill. ; 23 cm. Fr. 35.- 

Từ khóa: Bảo vệ nhân quyền, CICR, Di sản văn hóa, Hội chữ thập đỏ quốc tế, Luật nhân đạo, 

Luật Quốc tế, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000200 

 

146. Rapport sur les actions menées en faveur de la politique maritime et littorale de la 

France. Annexe 1, La construction navale / Office parlementaire d'évaluation des 

politiques publiques; [réd.] par M. Philippe Marini . - Paris : Assemblée nationale : Sénat, 

1998 . - 156-[38] p. ; 24 cm + graph. 

Từ khóa: Biển, Bờ biển, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002411 
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147. Rapport sur les actions menées en faveur de la politique maritime et littorale de la 

France. Annexe 2, La marine marchande / Office parlementaire d'évaluation des 

politiques publiques; [réd.] par M. Philippe Marini . - Paris : Assemblée nationale : Sénat, 

1998 . - 174 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Biển, Bờ biển, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002412 

 

148. Rapport sur les actions menées en faveur de la politique maritime et littorale de la 

France. Annexe 3, Les ports / Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques; 

[réd.] par M. Philippe Marini . - Paris : Assemblée nationale : Sénat, 1998 . - 232 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Biển, Bờ biển, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002413 

 

149. Reconnaître l"enfant citoyen / Assemblée parlementaire . - Strasbourg : Ed. du Conseil 

de l"Europe, 1996 . - 163 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Pháp, Quyền trẻ em, Dân cư, Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền công dân.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000206 

 

150. Redfern, Alan. Droit et pratique de l"arbitrage commercial international / par Alan 

Redfern, Martin Hunter. - 2e éd. / avec le concours de Murray Smith ; trad. de l"anglais par 

Eric Robine . - Paris : Libr. générale de droit et de jurisprudence, 1994 . - LV, 574 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Trọng tài thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000241 

 

151. Regards croisés sur le règlement des différends de l"Organisation mondiale du 

commerce (OMC) : actes de la journée d"étude du 1er décembre 2006 organisé par 

l"Institut de recherche en droit européen, international et comparé (IRDEIC) à 

l"Université des sciences sociales de Toulouse / sous la direction d"Oliver Blin . - Bruxelles 

: Bruylant, 2009 . - 117 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, Tranh chấp thương mại, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000134 

 

152. Renucci, Jean-François. Droit européen des droits de l"homme / Jean-François 

Renucci. - 3e éd . - Paris : L.G.D.J., 2002 . - 821 p. ; 20 cm. 

Từ khóa: Châu Âu, Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000140 

 

153. Renucci, Jean-François. Droit européen des droits de l"homme / Jean-François 

Renucci. - 2e éd . - Paris : L.G.D.J., 2001 . - 688 p. ; 20 cm. 

Từ khóa: Châu Âu, Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000141-43 

 

154. Résolutions et déclarations du Conseil de sécurité (1946-1992) : recueil thématique / 

préparé par Karel C. Wellens ; Centre de droit international de l"Université Paris XIII 

(CEDIN Paris XIII) . - Bruxelles : Bruylant, 1993 . - XL, 991 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Hội đồng Bảo an, Liên Hợp quốc, Luật Quốc tế, Nghị quyết.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000340 

 

155. Reuter, Nicolas. La notion d'assistance en mer. vol 11 / par Nicolas Reuter; préface de 

René Rodière . - Paris : Librairies techniques, 1975 . - 390 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Cứu trợ trên biển, Luật Hàng hải, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002233 
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156. Reuter, Paul. Droit international public / Paul Reuter. - [7e éd.] . - Paris : Presses 

universitaires de France, 1993 . - 595 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000397-98 

 

157. Reuter, Paul. Introduction to the law of treaties / Paul Reuter ; translated by José 

Mico and Peter Haggenmacher . - London ; New York : Kegan Paul International : 

Distributed by J. Wiley & Sons, 1995 . - xviii, 296 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Luật công ước quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA353 

 

158. Révolutions et droit international : Colloque de Dijon / Société française pour le droit 

international . - Paris : A. Pedone, 1990 . - 445 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000404 

 

159. Rideau, Joël. Droit institutionnel de l"Union et des Communautés européennes / Joël 

Rideau. - 3e éd . - Paris : L.G.D.J., 1999 . - 1092 p. ; 20 cm. 

Từ khóa: Liên minh châu Âu, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000124 

 

160. Robert, Jean. L"arbitrage : droit interne, droit international privé / Jean Robert ; 

avec la collab. de Bertrand Moreau. - 6e éd. entièrement refondue avec formulaire et textes 

en annexe . - Paris : Dalloz, 1993 . - XV, 459 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Trọng tài, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000100 

 

161. Roche, Catherine. L"essentiel du droit international public et du droit des relations 

internationales / Catherine Roche, Aurélia Potot-Nicol . - Paris : Gualino, 1999 . - 102 p. ; 

17 x 17 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quan hệ quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000313 

 

162. Roelandt, Marc. La condition juridique des pipelines dans le droit de la mer / Marc 

Roelandt . - Paris : Presses universitaires de France, 1990 . - 241 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Dầu khí, Luật Quốc tế, Ống dẫn dầu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000326 

 

163. Romi, Raphaël. Droit international et européen de l"environnement / Raphaël Romi ; 

avec la collab. de Gaëlle Bossis, Sandrine Rousseaux . - Paris : Montchrestien, 2005 . - VIII, 

368 p. : tabl. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Luật Quốc tế, Môi trường.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001435 

 

164. Ruzié, David. Droit international public [Texte imprimé] / David Ruzié. - 16e éd . - 

Paris : Dalloz, 2002 . - 319 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Tổ chức quốc tế, Tranh chấp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001097-99 

165. Sadeleer, Nicolas de. Droit international et communautaire de la biodiversité / Nicolas 

de Sadeleer, Charles-Hubert Born . - Paris : Dalloz, 2004 . - XVI, 780 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Đa dạng sinh học, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001436 
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166. Salmon, Jean. Manuel de droit diplomatique / Jean Salmon . - Bruxelles : Bruylant, 

1994 . - XXII-678 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Ngoại giao.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001398 

 

167. Santulli, Carlo. Droit du contentieux international / Carlo Santulli . - Paris : 

Montchrestien, 2005 . - XI, 584 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Tài phán quốc tế, Thương mại quốc tế, Trọng tài thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000130 

 

168. Schapira, Jean. Droit européen des affaires / Jean Schapira, Georges Le Tallec, Jean-

Bernard Blaise. - [4e éd. mise à jour] . - Paris : Presses universitaires de France, 1994 . - 752 

p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Châu âu, Kinh doanh, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000309-10 

 

169. Schapira, Jean. Le droit international des affaires / Jean Schapira, Charles Leben. - 5e 

éd. corr . - Paris : Presses universitaires de France, 1996 . - 127 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Kinh doanh quốc tế, Luật Quốc tế, Pháp, Thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000204-05 

 

170. Simon, Denys. L"interprétation judiciaire des traités d"organisations internationales 

: morphologie des conventions et fonction juridictionnelle / Denys Simon . - Paris : A. 

Pedone, 1981 . - XV, 936 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Tổ chức quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000401 

 

171. Simon, Denys. Le système juridique communautaire / Denys Simon. - 3e éd. mise à 

jour . - Paris : Presses Universitaires de France, 2001 . - 779 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Cộng đồng châu Âu, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000109 

 

172. Sport, droit et relations internationales / sous la dir. de Pierre Collomb . - Paris : 

Economica, 1988 . - 302 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quan hệ quốc tế, Thể thao.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000125 

 

173. Sudre, Frédéric. Droit international et européen des droits de l"homme / Frédéric 

Sudre . - Paris : Presses universitaires de France, 1989 . - 302 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Châu âu, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000336-37 

 

174. Sudre, Frédéric. Droit international et européen des droits de l"homme / Frédéric Sudre. - 

5e éd. mise à jour . - Paris : Presses universitaires de France, 2001 . - 536 p. : tabl. ; 22 cm. 

Từ khóa: Châu Âu, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000338 

 

175. Taxil, Bérangère. L"OMC et les pays en développement / Bérangère Taxil ; avant-

propos de Brigitte Stern et Geneviève Burdeau ; préf. de John H. Jackson . - Paris : Centre 

de droit international de Paris I : Montchrestien, 1998 . - XVI, 179 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Các nước đang phát triển, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000254-55 
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176. Touscoz, Jean. Droit international / Jean Touscoz . - Paris : Presses universitaires de 

France, 1993 . - 420 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002051,143 

 

177. Traité instituant la CEE : commentaire article par article / sous la dir. de Vlad 

Constantinesco... [et al.] ; [coordonné par le Centre d"études internationales et 

européennes de l"Université Robert-Schuman de Strasbourg] . - Paris : Economica, 1992 . 

- XVIII, 1648 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Cộng đồng châu Âu, Cộng đồng kinh tế châu Âu, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000106 

 

178. Universités francophones  / UREF [Université des réseaux d'expression française] . - 

Paris : Ellipses : EDICEF ; [Montréal] : UPELF, 1988 . - 687 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Cộng đồng pháp ngữ, Luật Quốc tế, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001280-81 

 

179. Vignes, Daniel. Le droit international de la pêche maritime / Daniel Vignes, Rafael 

Casado Raigon, Giuseppe Cataldi . - Bruxelles : Bruylant : Ed. de l"Université de Bruxelles, 

2000 . - 615 p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Luật biển quốc tế, Luật Quốc tế, Luật Quốc tế về đánh cá.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000406 

 

180. Virally, Michel. Le droit international en devenir : essais écrits au fil des ans / Michel 

Virally . - Paris : Presses universitaires de France, 1990 . - 504 p. : portr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Kinh tế phát triển, Kinh tế thị trường, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000086 

 

181. Zoller, Elisabeth. Droit des relations extérieures / Elisabeth Zoller . - Paris : Presses 

universitaires de France, 1992 . - 368 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quan hệ hợp tác quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000151-52,1940 
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2.4  SÁCH TIẾNG ĐỨC 

1. Charta der Grundrechte der Europäischen Union = Charter of fundamental rights of 

the European Union  / herausgegeben von Albrecht Weber . - München : Sellier, 2002 . - 

145 S. ; 20 cm. 

Từ khóa: EU, Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền công dân, Quyền dân sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVD 000375-76 

 

2. Nowak, Manfred. U.N. Covenant on Civil and Political Rights : CCPR commentary / 

Manfred Nowak. - 2nd rev. ed . - Kehl, Germany : N.P. Engel, 2005 . - xxxix, 1277 p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền chính trị, Quyền con người, Quyền dân sự.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001584-86 

 

3. Nunner, Michael. Kooperation internationaler Gerichte : Lösung zwischengerichtlicher 

Konflikte durch herrschaftsfreien Diskurs . Bd. 36 / Michael Nunne . - Tübingen : Mohr 

Siebeck, 2009 . - XXXII, 483 S. ; 24 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Tòa án quốc tế, Tranh chấp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVD 000018 

 

4. United Nations  : law, policies, and practice / editor-in-chief, Rüdiger Wolfrum ; 

managing editor, Christiane Philipp. - New, rev. English ed . - München : Dordrecht ; 

Boston : C.H. Beck ; M. Nijhoff, c1995 . - 2 v. (xxiii, 1,533 p. ) ; 25 cm.  

Từ khóa: Chính sách, Liên Hợp Quốc, Luật Quốc tế, Pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: GVA193-94 

 

5. Zweigert, Konrad. Introduction to comparative law / by Konrad Zweigert and Hein 

Kötz ; translated from the German by Tony Weir. - 3rd rev. ed . - Oxford : Clarendon Press 

; New York : Oxford University Press, 1998 . - xxvi, 714 p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật So sánh.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001562 
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3. LUẬN ÁN, LUẬN VĂN 
 

1. Bùi Thị Kim Anh. Các biện pháp trừng phạt phi vũ trang của hội đồng bảo an liên hợp 

quốc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Thị Kim Anh ; PGS. 

TS Nguyễn Trung Tín hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Hội đồng bảo an, Liên hợp quốc, Luật Quốc tế, Trừng phạt phi vũ trang.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003745 

 

2. Bùi, Diễm My. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo hiệp định Trips và pháp luật Việt 

Nam : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Diễm My ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 

2012 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Kiểu dáng công nghiệp, Luật Quốc tế, Pháp luật, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004892 

 

3. Bùi, Mai Linh. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong hiệp định Trips và vấn đề thực 

thi tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Mai Linh ; ThS. Vũ Thị Phương Lan hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu, Hiệp định Trips, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu công nghiệp, Tư 

pháp quốc tế, Việt Nam, Sở hữu công nghiệp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004210-11 

 

4. Bùi, Thị Hải Yến. Hợp đồng thuê mua quốc tế theo qui định của pháp luật Việt Nam - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn  : khoá luận tốt nghiệp  / Bùi Thị Hải Yến ; ThS. 

Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng thuê mua, Luật Quốc tế, Pháp luật, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, Hợp đồng, 

Thuê mua.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004066-67 

 

5. Bùi, Thị Ngọc Diệp. Các biện pháp khuyến khích và bảo đảm đầu tư theo luật đầu tư 

năm 2005 : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Thị Ngọc Diệp ; ThS. Hà Việt Hưng hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2010 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo đảm đầu tư, Khuyến khích đầu tư, Luật Đầu tư, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003762,942 

 

6. Bùi, Thị Quyên Quyên. Pháp Luật Quốc tế về lao động trẻ em : khoá luận tốt nghiệp / 

Bùi Thị Quyên Quyên ; ThS. Lê Thị Anh Đào hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 69 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Lao động trẻ em, Lao động, Luật Quốc tế, Quyền con người, 

Quyền trẻ em, Trẻ em.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004951 

 

7. Bùi, Thị Thu. Le mécanisme de règlement des différends du commerce international au 

Vietnam : mémoire de recherche  / Bùi Thị Thu ; Sous la direction de: Le Hong Hanh, 

Pham Thi Kim Anh . - Hanoi, 2003 . - 97 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005858 

 

8. Bùi, Văn Bốn. Pháp luật điều chỉnh hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước 

ngoài - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Bùi Văn Bốn ; TS. Bùi 

Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Lao động, Luật Quốc tế, Pháp luật lao động, Quan hệ lao động, Tư pháp quốc tế, 

Xung đột pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003750 
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9. Bùi, Việt Dũng. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển ở Việt Nam trong xu thế 

hội nhập : luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Việt Dũng ; TS. Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2011 . - 87 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Bảo hiểm, Chủ tàu biển, Luật Quốc tế, Trách nhiệm dân sự, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004683-84 

 

10. Chu, Mạnh Hùng. Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ 

luật học / Chu Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn : PGS. TS. Đoàn Năng, Prof. Ole 

Traskman . - Hà Nội, 2004 . - 88 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ quyền trẻ em, Luật Quốc tế, Quyền trẻ em, Trẻ em, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001638 

GVLA 000576 

 

11. Chu, Manh Hung. Legal mechanism to protect the rights of children in Vietnam : 

master of law thesis  / Chu Manh Hung ; Supervisors: Prof. Dr. Doan Nang, Dr. Prof. Per 

Ole Traskman . - Hà Nội, 2004 . - 60 p. ; 27 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ quyền trẻ em, Luật Quốc tế, Quyền trẻ em, Trẻ em, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001656,2852 

GVLA 000594 

 

12. Chu, Mạnh Hùng. Vấn đề an ninh con người trong pháp Luật Quốc tế hiện đại : luận 

án tiến sĩ luật học / Chu Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Bá Diến, PGS. 

TS. Đoàn Năng . - Hà Nội, 2012 . - 191 tr. ; 28 cm + Tóm tắt luận án. 

Từ khóa: An ninh con người, An ninh quốc gia, Luật Quốc tế, Quyền con người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005688-89 

 

13. Chu, Thành Chương. Không xâm phạm biên giới quốc gia - Một cơ sở của hoà bình và 

an ninh ở Đông Nam Á: khóa luận tốt nghiệp/ Chu Thanh Chương ; Nguyễn Văn Luật 

hướng dẫn . - H., 1984 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biên giới quốc gia, Đông Nam á, Hải phận quốc gia, Không phận quốc gia, Luật 

Quốc tế, Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA68 

 

14. Đặng, Hoàng Yến. Tự do hoá thương mại trong khuôn khổ hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (Asean) : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Hoàng Yến ; TS. Nguyễn Bá Chiến hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN, Luật Quốc tế, Thương mại, Tự do hoá thương mại, Công pháp Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003793 

 

15. Đặng, Quỳnh Chi. Quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao trong Công ước viên 1961 về 

quan hệ ngoại giao và trong Pháp lệnh ngày 23/08/1993 của nước Cộng hoà Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam : luận văn tốt nghiệp / Đặng Quỳnh Chi ; Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . 

- Hà Nội, 1994 . - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Ngoại giao, Công ước viên 1961, Luật Quốc tế, Quan hệ ngoại giao, Quyền ưu đãi, 

Viên chức ngoại giao.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA88 

16. Đặng, Quỳnh Trang. Diễn đàn khu vực Asean (ARF) : Khoá luận tốt nghiệp / Đặng 

Quỳnh Trang ; ThS. Nguyễn Văn Luận hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: An ninh, ASEAN, Chính trị, Công pháp Quốc tế, Đông Nam Á, Hiệp hội, Luật Quốc 

tế, Quốc gia.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004943 
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17. Đào, Ngọc Vân. Công ước Đa dạng sinh học và vấn đề thực hiện Công ước tại Việt 

Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đào Ngọc Vân ; ThS. Hoàng Ly Anh  hướng dẫn . - Hà Nội, 

2012 . - 77 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp Quốc tế, Công ước, Đa dạng sinh học, Luật Quốc tế, Môi trường.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004955 

 

18. Đào, Thị Phương Anh. Điều kiện và thủ tục kết hôn giữa công dân Việt Nam với người 

nước ngoài : khoá luận tốt nghiệp / Đào Thị Phương Anh ; Th.S. Hà Việt Hưng hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công dân, Điều kiện kết hôn, Luật Quốc tế, , Quan hệ hôn nhân, Thủ tục kết hôn, Tư 

pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004094-95 

 

19. Đào, Thị Thanh Bình. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng nhượng quyền thương mại có 

yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam - So sánh với pháp luật một số 

nước trên thế giới : khoá luận tốt nghiệp / Đào Thị Thanh Bình ; TS. Nguyễn Hồng Bắc 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 75 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng nhượng quyền, Luật Quốc tế, Thương mại, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004886 

 

20. Đậu, Thị Huyền. Uỷ thác tư pháp quốc tế về dân sự giữa Việt Nam và cộng hoà Pháp - 

Một số vấn đề pháp lý cơ bản : khoá luận tốt nghiệp / Đậu Thị Huyền ; TS. Trần Minh 

Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Pháp, Quan hệ pháp luật dân sự, Tư pháp quốc tế, Ủy thác tư pháp quốc 

tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004068-69 

 

21. Đinh, Đồng Vang. Li-xăng có yếu tố nước ngoài đối với nhãn hiệu - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Đồng Vang ; ThS. Vũ Thị Phương Lan 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 288 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Nhãn hiệu, Quan hệ pháp luật dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở 

hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004078-79 

 

22. Đinh, Phan Cư. Chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : luận văn tốt nghiệp / 

Đinh Phan Cư . - Sài Gòn: Học viện Quốc gia Hành chánh, 1972 . - 136 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chủ quyền, Hoàng Sa, Quần đảo, Trường Sa, Việt Nam, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002006-09 

 

23. Đinh, Thị Lan Anh. Điều kiện và thủ tục kết hôn giữa công dân Việt Nam với người 

nước ngoài : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Thị Lan Anh ;TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn 
. - Hà Nội, 2011 . - 74 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công dân việt Nam, Điều kiện kết hôn, Luật Quốc tế, Thủ tục kết hôn, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004108-09 

 

24. Đinh, Thị Quỳnh. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong hiệp định Trips và vấn đề 

thực thi tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Thị Quỳnh ; ThS. Vũ Thị Phương Lan 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 61 tr. ; 28 cm. + file điện tử. 

Từ khóa: Bảo hộ, Hiệp định Trips, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu công nghiệp, Tư pháp quốc tế, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003755 
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25. Đinh, Thị Thu Hà. Pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại có yếu tố nước 

ngoài tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Thị 

Thu Hà ; ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 68 tr. ; 28 cm + file 

điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Nhượng quyền thương mại, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003784 

 

26. Đinh, Thị Thuấn. Pháp Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng chống tội phạm 

buôn bán người : luận văn thạc sĩ luật học / Đinh Thị Thuấn ; TS Nguyễn Thị Thuận 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 77 tr. ; 29 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Pháp luật, Phòng chống tội phạm, Tội phạm buôn bán người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004823-24 

 

27. Đỗ, Hoàng Diệp. Điều kiện và thủ tục kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước 

ngoài : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Hoàng Diệp ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công dân, Đăng ký kết hôn, Kết hôn, Luật Quốc tế, Thủ tục kết hôn, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004912 

 

28. Đỗ, Hoàng Lâm. Giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng đầu tư ở Việt Nam : khóa 

luận tốt nghiệp / Đỗ Hoàng Lâm ; ThS. Bùi Thị Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 65 tr. ; 

28 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng đầu tư, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004218-19 

 

29. Đỗ, Huyền Ngọc. Mối quan hệ giữa quyền con người và vấn đề an ninh con người 

trong Luật Quốc tế hiện đại : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Huyền Ngọc ; ThS. Chu Mạnh 

Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, An ninh con người, Quyền công dân.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004184-85 

 

30. Đỗ, Mạc Ngân Doanh. Hợp tác văn hoá - xã hội Asean và vai trò của Việt Nam : khoá 

luận tốt nghiệp / Đỗ Mạc Ngân Doanh ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 

2012 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN, Công pháp quốc tế, Hợp tác văn hoá - xã hội, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004946 

 

31. Đỗ, Quang Hưng. Thềm lục địa tầm quan trọng và vai trò to lớn đối với kinh tế biển 

trong cơ chế đổi mới kinh tế của Việt Nam : luận văn / Đỗ Quang Hưng ; Lê Mai Anh 

hướng dẫn, . - Hà Nội, 1994 . - 119 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biển, Chế độ pháp lý, Công ước quốc tế, Địa chất, Kinh tế biển, Kinh tế Việt Nam, 

Luật Quốc tế, Thế giới, Thềm lục địa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA87 

 

32. Đỗ, Quí Hoàng. Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên 

quốc gia năm 2000 và khả năng tham gia của Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Quí 

Hoàng ; Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân . - Hà Nội, 2012 . - 81 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Công ước, Hành vi phạm tội, Luật Quốc tế, Thẩm quyền tài phán, 

Tội phạm, Chống tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004963 
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33. Đỗ, Quí Hoàng. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia trong hoạt động khai thác, 

sử dụng phương tiện bay vũ trụ vào mục đích hòa bình : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ 

Quí Hoàng ; TS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 88 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bay vũ trụ, Luật Quốc tế, Việt Nam, Khai thác.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006433-34 

 

34. Đỗ, Sơn Tuấn. Bảo hộ quyền của nhà sản xuất bản ghi âm theo quy định của các điều 

ước quốc tế đa phương và pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Sơn Tuấn ; 

ThS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền nhà sản xuất, Bảo hộ, Điều ước quốc tế đa phương, Luật Quốc tế, 

Quyền tác giả, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003761 

 

35. Đỗ, Thế Bình. Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của 

tòa án nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế  : luận văn thạc sĩ  / Đỗ Thế Bình ; TS. 

Nông Quốc Bình hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 73 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Bản án, Hội nhập quốc tế, Luật Quốc tế, Quyết định dân sự, Thi hành bản án, Toà án, 

Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005702-03 

 

36. Đỗ, Thị Hằng. Các toà án xét xử tội phạm quốc tế và việc thành lập toà án hình sự 

quốc tế ICC : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Hằng ; Đỗ Mạnh Hồng hướng dẫn . - Hà Nội, 

2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, Toà án hình sự quốc tế ICC, Toà án xét xử tội 

phạm, Toà án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004178-79 

 

37. Đỗ, Thị Huệ. Mô hình hợp tác của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á dưới góc độ so 

sánh với liên minh châu Âu : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Huệ ; ThS. Lê Minh Tiến 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 86 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Asean, Công pháp quốc tế, Đông Nam Á, Hiến chương, Hiệp hội, Hợp tác, Liên minh 

châu Âu, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003747 

 

38. Đỗ, Thị Huyền. Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư 

nước ngoài - Lý luận và thực tiễn : khoá lluận tốt nghiệp / Đỗ Thị Huyền ; ThS. Hà Việt 

Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 56 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Đầu tư nước ngoài, Đầu tư trong nước, Đầu tư, Hoạt động kinh doanh, Kinh tế liên 

doanh, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003771 

 

39. Đỗ, Thị Khánh Huyền. Việt Nam và cơ chế thực hiện công ước quốc tế về xóa bỏ mọi 

hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Khánh 

Huyền ; ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 76 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Công ước quốc tế, Phân biệt phụ nữ, Đối sử phụ nữ, Quyền con người, 

Bảo vệ phụ nữ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004188-89 

40. Đỗ, Thị Phương Thảo. Các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Phương Thảo ; TS. Trần Minh Ngọc 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biện pháp bảo đảm, Đầu tư, Khuyến khích đầu tư, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004116-17 
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41. Đoàn, Thành Nhân. Chủ quyền quốc gia trong xu thế toàn cầu hoá : luận văn thạc sĩ 

luật học/ Đoàn Thành Nhân ; TS. Vũ Hồng Anh hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 97 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Chủ quyền quốc gia, Hội nhập quốc tế, Luật Quốc tế, Toàn cầu hoá, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 1248 

GVLA 0322 

 

42. Đoàn, Thành Nhân. Lãnh hải dưới góc độ pháp lý quốc tế và trong các văn bản pháp 

luật Việt Nam : luận văn tốt nghiệp / Đoàn Thành Nhân ; Nguyễn Văn Luận hướng dẫn . 

- Hà Nội, 1995 . - 83 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Lãnh hải, Luật Biển, Ranh giới lãnh hải, Văn bản pháp luật, Việt Nam, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA98 

 

43. Đoàn, Thị Ngọc Anh. Cơ chế bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu 

tố nước ngoài theo luật nuôi con nuôi 2010 - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện : 

khoá luận tốt nghiệp / Đoàn Thị Ngọc Anh ; TS. Vũ Đức Long hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 

. - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Con nuôi, Luật nuôi con nuôi, Luật Quốc tế, Nuôi con nuôi, Quyền con người, Quyền 

trẻ em, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004174-75 

 

44. Đoàn, Thị Thanh Hà. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp 

theo quy định của các điều ước quốc tế và sự tương thích của pháp luật Việt Nam : khóa 

luận tốt nghiệp / Đoàn Thị Thanh Hà ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . 

- 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu, Điều ước quóc tế, Kiểu dáng công nghiệp, Luật Quốc tế, Pháp 

luật, Quyền sở hữu công nghiệp, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, Bảo hộ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004162-63 

 

45. Dương, Thị Minh Thu. Toà án nhân quyền Châu Âu - Những vấn đề pháp lý và thực 

tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Dương Thị Minh Thu ; TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2012 . - 79 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Châu Âu, Luật Quốc tế, Nhân quyền, Phán quyết, Toà án nhân quyền.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004958 

 

46. Đường, Thị Thuỳ Chi. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia : khoá 

luận tốt nghiệp / Đường Thị Thuỳ Chi ; ThS. Nguyễn Văn Luận hướng dẫn . - Hà Nội, 

2010 . - 67 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Pháp luật quốc gia.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003772 

 

47. Dương, Văn Thay. Những vấn đề lịch sử và pháp lý về sự xác lập chủ quyền lãnh thổ 

đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Dương Văn Thay ; 

TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 80 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chủ quyền lãnh thổ, Chủ quyền quốc gia, Luật Quốc tế, Quần đảo Trường sa, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004693-94 

 

48. Hà, Thị Chung Ngân. Vấn đề miễn trách nhiệm do bất khả kháng trong hợp đồng mua 

bán hàng hoá quốc tế : khoá luận tốt nghiệp / Hà Thị Chung Ngân ; ThS. Nguyễn Quỳnh 

Trang hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 54 tr. ; 28 cm. + file điện tử. 

Từ khóa: Hàng hoá, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Luật Thương mại quốc tế, 

Miễn trách nhiệm, Mua bán.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003786 
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49. Hà, Thị Phương Thảo. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

theo hợp đồng mua bán hàng hoá trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện 

na : khoá luận tốt nghiệp / Hà Thị Phương Thảo ; TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2012 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá, Hợp đồng mua bán, Kinh tế quốc tế, Luật Quốc tế, Nhập khẩu, Thủ tục hải 

quan điện tử, Thủ tục hải quan, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, Xuất khẩu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004917 

 

50. Hà, Thị Thu Trang. Quy định mở về chống bán phá giá của WTO - Công cụ bảo hộ 

mậu dịch : khoá luận tốt nghiệp / Hà Thị Thu Trang ; ThS. Nguyễn Quỳnh Trang hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 66 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Bảo hộ mậu dịch, Chống bán phá giá, Giá thông thường, Giá xuất khẩu, Luật Quốc tế, 

Thương mại quốc tế, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003787 

 

51. Hatsady, Phanthakeo. Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế Lào  - Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Hatsady Phanthakeo ; TS. Nguyễn Thanh Tâm 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 67 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Hàng hóa, Hợp đồng, Lào, Luật Quốc tế, Mua bán hàng hoá, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005541-42 

 

52. Hoàng, Anh. Các quy định về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt 

Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Anh ; TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2011 . - 75 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Đăng ký hộ tịch, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004645-46 

 

53. Hoàng, Mạnh Linh. Cộng đồng chính trị - An ninh Asean từ tầm nhìn đến hành động : 

khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Mạnh Linh ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 

2011 . - 68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: An ninh chính trị, Asean, Cộng đồng, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004146-47 

 

54. Hoàng, Minh Anh. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về di chuyển thể nhân 

trong thương mại quốc tế : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Minh Anh ; PGS. TS. Hoàng 

Phước Hiệp hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 61 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Di chuyển, Di chuyển thể nhân, Hiện diện thể nhân, Luật Quốc tế, Thể nhân, Thương 

mại quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006506-07 

 

55. Hoàng, Ngọc Thỉnh. Quốc gia - Chủ thể cơ bản và phổ biến của Luật Quốc tế hiện đại : 

khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Ngọc Thỉnh ; Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 1983 . - 

58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chủ thể, Khách thể, Luật Quốc tế, Quan hệ Luật Quốc tế, Quốc gia, Quốc tế, Quyền 

năng Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA60 

 

56. Hoàng, Thanh Phương. Quyền của người có HIV/AIDS trong pháp Luật Quốc tế và 

pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thanh Phương ; ThS. Chu Mạnh 

Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 73 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: AIDS, Công pháp quốc tế, HIV, Luật Quốc tế, Quyền con người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004954 
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57. Hoàng, Thanh Phương. Quyền tự do đi lại và cư trú theo quy định của Luật Quốc tế - 

Thực tiễn các quốc gia và Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Thanh Phương ; 

TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 67 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền công dân, Quyền cư trú, Quyền tự do đi lại, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006492-93 

 

58. Hoàng, Thị Bích Ái. Bảo hộ quyền đối với giống cây trồng theo công ước quốc tế về bảo 

hộ giống cây trồng mới 1961 - Văn kiện năm 1991 và pháp luật Việt Nam hiện hành : 

khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Bích Ái ; ThS. Nguyễn Hùng Cường hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2012 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Giống cây trồng, Luật Quốc tế, Pháp luật, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004891 

 

59. Hoàng, Thị Diệp. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu qua biên 

giới - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Diệp ; TS. 

Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biên giới, Điện tử, Hàng hoá nhập khẩu, Hàng hoá xuất khẩu, Luật Quốc tế, Thủ tục 

hải quan, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004164-65 

 

60. Hoàng, Thị Hà Phương. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại Việt Nam (FDI) : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Hà Phương ; TS. Bùi 

Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Đầu tư, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003777 

 

61. Hoàng, Thị Mai. Vấn đề xác định cha mẹ con có yếu tố nước ngoài theo quy định của 

pháp luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Mai ; TS. Trần Minh 

Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Hôn nhân gia đình, Hôn nhân, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Xác 

định cha mẹ con.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004102-03 

 

62. Hoàng, Thị Thảo. Chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quyền sở hữu 

công nghiệp theo quy định của điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam  : khoá luận tốt 

nghiệp  / Hoàng Thị Thảo ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 63 tr. ; 28 

cm. 

Từ khóa: Cạnh tranh không lành mạnh, Cạnh tranh, Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Pháp luật, 

Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004884 

 

63. Hoàng, Thị Thu Trang. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về hàng rào phi thuế quan đối với 

hàng hoá nhập khẩu theo quy định của WTO và cam kết thực hiện của Việt Nam khi gia 

nhập WTO : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Thu Trang ; ThS. Trần Văn Duy hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá nhập khẩu, Hàng rào phi thuế quan, Hàng rào thuế quan, Luật Quốc tế, 

Thương mại, Tư pháp quốc tế, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004906 
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64. Hoàng, Văn Bắc. Hình phạt tử hình trong pháp Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam : 

khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Văn Bắc ; ThS. Phạm Hồng Hạnh hướng dẫn . - Hà Nội, 

2012 . - 77 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Hình phạt tử hình, Hình phạt, Luật Quốc tế, Quyền con người, 

Quyền trẻ em, Toà án hình sự, Tử hình.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004964 

 

65. Hoàng, Văn Trường. Tự do hoá thương mại dịch vụ trong khuôn khổ tổ chức thương 

mại thế giới WTO : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Văn Trường ; TS. Trần Văn Thắng 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 79 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Dịch vụ, Luật Quốc tế, Thương mại, Tự do hoá thương mại, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004144-45 

 

66. Keo, Pheak Kdey. Phương pháp hoà bình trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế : 

luận án tiến sĩ luật học / Keo Pheak Kdey ; PGS. TS. Lê Minh Thông hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2002 . - 200 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biện pháp hoà bình, Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Phương pháp hoà bình, Toà 

án Công lý quốc tế, Tranh chấp quốc tế, Trọng tài quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001355, GVLA 000456 

 

67. Khúc Thành Dũng. Pháp luật lao động về giải quyết việc làm cho người lao động : 

Khoá luận tốt nghiệp / Khúc Thành Dũng . - Hà Nội: Trường đại học Luật Hà Nội, 1997 . - 

41 tr.; 28 cm. 

Từ khóa: Việc làm, Giải quyết việc làm, Người lao động, Pháp luật lao động, Pháp Luật Quốc 

tế, Bộ luật lao động, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA590 

 

68. Kiều, Thị Huyền. Cơ chế giải quyết tranh chấp của Asean : khoá luận tốt nghiệp / Kiều 

Thị Huyền ; TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 74 tr. ; 28 cm + file 

điện tử. 

Từ khóa: Asean, Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003790 

 

69. Lã, Thị Anh Hoa. Vấn đề an ninh con người trong pháp Luật Quốc tế hiện đại : khoá 

luận tốt nghiệp / Lã Thị Anh Hoa ; ThS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 

60 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: An ninh con người, Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, Pháp Luật Quốc tế hiện đại, 

Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003744 

 

70. Lại, Ngọc Thanh. Tự do hoá thương mại trong khuôn khổ hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á - Asean : khóa luận tốt nghiệp / Lại Ngọc Thanh ; TS. Lê Mai Anh hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Tự do hóa, Thương mại, Ưu đãi, Asean.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004160-61 

 

71. Lại, Thị Diệu Thuý. Vấn đề bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở pháp 

luật Việt Nam và pháp Luật Quốc tế : khóa luận tốt nghiệp / Lại Thị Diệu Thuý . - Hà 

Nội, 1997 . - 39 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ đầu tư, Công ước MIGA, Đầu tư nước ngoài, Điều ước quốc tế, Nhà đầu tư 

nước ngoài, Pháp Luật Quốc tế, Pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA457 
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72. Lê, Thành Long. Sustainable development of water resources: International 

regulations Mekong regional cooperation and Vietnamese national legislation : Doctoral 

Dissertation / Le Thanh Long ; Main academic advisor: Professor Yoshiro Matsui; Sub-

academic advisors: Professors Hisakazu Kato, Haruo Saburi . - Nagoya, 2002 . - 225 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Bảo vệ nguồn nước, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quốc tế, Luật 

Tài nguyên nước, Môi trường nước, Nguồn nước, Ô nhiễm môi trường, Ô nhiễm nguồn nước, 

Tài nguyên nước.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001340, GVLA 000443 

 

73. Lê, Anh Quân. Vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp 

/ Lê Anh Quân ; TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Ly hôn, Quan hệ hôn nhân, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004110-11 

 

74. Lê, Đồng Toàn. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài đối với các doanh nghiệp 

Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Lê Đồng Toàn ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2012 . - 73 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Doanh nghiệp, Luật Quốc tế, Nhãn hiệu, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004925 

 

75. Lê, Khánh Vân. Một số vấn đề pháp lý về chọn luật áp dụng trong giải quyết tranh 

chấp bằng phương thức trọng tài : khoá luận tốt nghiệp / Lê Khánh Vân ; ThS. Bùi Thị 

Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Trọng tài, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003756 

 

76. Lê, Minh Ngọc. Bước đầu tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Tư pháp quốc tế được 

thể hiện trong năm Hiệp định tương trợ tư pháp của Việt Nam : luận văn tốt nghiệp / Lê 

Minh Ngọc ; Hoàng Phước Hiệp hướng dẫn . - Hà Nội, 1985 . - 76 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Dẫn độ tội phạm, Hiệp định tương trợ tư pháp, Nguyên tắc của tư pháp quốc tế, Pháp 

nhân, Quan hệ pháp lý, Tư pháp quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA81 

 

77. Lê, Nguyên Ba. Gia nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của luật quốc tịch 2008 : 

khoá luận tốt nghiệp / Lê Nguyên Ba ; ThS. Lê Thị Anh Đào hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 

68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Gia nhập quốc tịch, Luật Quốc tế, Luật Quốc tịch, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003800 

 

78. Lê, Thị Bích Thủy. Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo quy định của Hiệp 

định TRIPS và pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Bích Thủy ; Người 

hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Năng . - Hà Nội, 2012 . - 75 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Bảo hộ sáng chế, Bảo hộ, Dược phẩm, Luật Quốc tế, Sáng chế, Sở hữu công nghiệp, 

Sở hữu trí tuệ, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005698-99 

 

79. Lê, Thị Bích Thuỷ. Hệ thống quy phạm xung đột điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố 

nước ngoài trong bộ luật dân sự năm 2005 của Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị 

Bích Thuỷ; Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thái Mai . - Hà Nội, 2010 . - 70 tr. ; 28 cm + 

file điện tử. 

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật Quốc tế, Quan hệ dân sự, Quy phạm xung đột, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003749 
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80. Lê, Thị Hải Linh. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc theo quy định của 

pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Hải Linh ; TS. Nguyễn 

Thái Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Hàn Quốc, Luật Quốc tế, Quyền tác giả, Tác phẩm âm nhạc, Tư 

pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004903 

 

81. Lê, Thị Huyền Trang. Vấn đề miễn trách nhiệm do bất khả kháng trong hợp đồng mua 

bán hàng hoá quốc tế  : khóa luận tốt nghiệp  / Lê Thị Huyền Trang ; ThS. Trần Văn Huy 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá quốc tế, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Miễm trách nhiệm, 

Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004054-55 

 

82. Lê, Thị Mai Anh. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia : luận văn 

thạc sĩ luật học / Lê Thị Mai Anh ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 

71 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Pháp luật quốc gia.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004637-38 

 

83. Lê, Thị Mai Hường. Quyền trẻ em trong lĩnh vực giáo dục theo công ước của liên hợp 

quốc năm 1989 và pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Mai Hường ; TS. 

Trần Văn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc, Luật Quốc tế, Quyền trẻ em, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003801 

 

84. Lê, Thị Thu Trang. Trái phiếu quốc tế và phát hành trái phiếu quốc tế theo quy định 

của pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Thu Trang ; ThS. Nguyễn Thái 

Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 52 tr. ; 28 cm. + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Phát hành trái phiếu, Trái phiếu quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003767 

 

85. Lê, Thị Thu. Bảo hộ quyền tác giả theo quy định của công ước Berne và vấn đề thực 

thi công ước tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Thu ; ThS. Vũ Thị Phương Lan 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Công ước Berne, Luật Quốc tế, Quan hệ pháp luật dân sự, 

Quyền tác giả, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004072-73 

 

86. Lương, Thị Lê. Nội dung cơ bản của công ước Kyoto sửa đổi về đơn giản và hài hoá 

hoá thủ tục hải quan  - So sánh với quy định của pháp luật Việt Nam  : khoá luận tốt 

nghiệp  / Lương Thị Lê ; TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 66 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá, Luật Quốc tế, Thủ tục hải quan, Tư pháp quốc tế, Xuất nhập khẩu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004898 

 

87. Lương, Thị Quỳnh Hoa. Quản lý tài chính công liên minh Châu Âu - Thực tiễn và bài 

học kinh nghiệm cho Asean : khoá luận tốt nghiệp / Lương Thị Quỳnh Hoa ; ThS. Phạm 

Hồng Hạnh . - Hà Nội, 2012 . - 71 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Asean, Liên minh Châu Âu, Luật Quốc tế, Quản lý tài chính công, Tài chính công.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004961 
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88. Lương, Thị Thanh Lan. Bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của hiệp định Trips và pháp 

luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Lương Thị Thanh Lan ; ThS. Nguyễn Thái Mai 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 63 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Hiệp định trips, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003783 

 

89. Lưu, Thị Hương. Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài trong các hiệp định tương 

trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài : khóa luận tốt nghiệp / Lưu Thị Hương ; TS. 

Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hiệp định, Luật Quốc tế, Quan hệ hôn nhân, Tư pháp quốc tế, Tương trợ tư pháp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004134-35 

 

90. Lưu, Thị Phượng. Các hiệp định hợp tác nuôi con nuôi của Việt Nam với các nước - Cơ 

sở pháp lý quốc tế quan trọng về tăng cường hợp tác nuôi con nuôi : khoá luận tốt nghiệp 

/ Lưu Thị Phượng ; TS. Vũ Đức Long hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 49 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Con nuôi, Luật Quốc tế, Nuôi con nuôi, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003768 

 

91. Mai, Thị Mỹ Hạnh. Vấn đề công nhận và cho thi hành các bản án quyết định dân sự 

của tòa án nước ngoài tại Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  : khoá luận tốt 

nghiệp  / Mai Thị Mỹ Hạnh ; Hồ Văn Phú hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Dân sự, Luật Quốc tế, Thi hành bản án, Tố tụng dân sự, Toà án, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004212-13 

 

92. Mao, Loeng. Những vấn đề pháp lý của việc hợp tác kinh tế Campuchia - Asean : luận 

văn thạc sĩ luật học  / Mao Loeng ; PGS. TS. Đinh Ngọc Vượng hướng dẫn . - H., 2009 . - 

78 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN, Campuchia, Hợp tác kinh tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002959-60 

 

93. Ngô, Gia Long. Vấn đề biến đổi khí hậu trong luật pháp quốc tế ở thế kỷ 21 : khoá 

luận tốt nghiệp / Ngô Gia Long ; TS. Nguyễn Trường Giang hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 

67 tr. ; 28 cm + File điện tử. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, Công pháp quốc tế, Khí hậu, Luật Quốc tế, Môi trường.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003741 

 

94. Ngô, Thị Hải Chiến. Pháp luật về chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới 

WTO và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập : Khoá luận tốt 

nghiệp / Ngô Thị Hải Chiến; Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Phương Lan . - Hà Nội, 2012 . 

- 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chống bán phá giá, Luật Quốc tế, Thương mại, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004908 

 

95. Ngô, Thị Hậu. Vấn đề dẫn độ tội phạm trong Luật Quốc tế hiện đại : khoá luận tốt 

nghiệp / Ngô Thị Hậu ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Dẫn độ, Luật Quốc tế hiện đại, Luật Quốc tế, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004166-67 

 

96. Ngô, Thị Nhung. Hợp tác ngoại khối của Asean trong khuôn khổ Asean+3 - Một số vấn 

đề pháp lý và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Ngô Thị Nhung ; ThS. Nguyễn Thị Kim 

Ngân hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 77 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Asean +3, Asean, Công pháp quốc tế, Hợp tác ngoại khối, Luật Quốc tế, Tổ chức 

quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004190-91 

 

97. Ngô, Thị Thu Hằng. Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc : khoá 

luận tốt nghiệp / Ngô Thị Thu Hằng ; ThS. Lê Thị Anh Đào hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 

65 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Đánh cá, Hiệp định hợp tác, Luật Quốc tế, Nghề cá.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004949 

 

98. Nguyễn, Anh Tùng. Biện pháp tự vệ thương mại trong khuôn khổ WTO - Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Anh Tùng ; Th.S. Nguyễn Thị Thu 

Huyền hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Thương mại, Tư pháp quốc tế, Tự vệ thương mại, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004122-23 

 

99. Nguyễn, Bá Nhuần. Chủ nghĩa bành trướng bá quyền Trung Quốc - Một đe doạ hoà 

bình và ổn định ở Đông Nam Á : luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Bá Nhuần ; Lê Quốc Hùng 

hướng dẫn . - Hà Nội, 1985 . - 69 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chủ nghĩa bá quyền, Chủ nghĩa bành trướng, Đông Nam Á, Luật Quốc tế, Trung Quốc.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA82 

 

100. Nguyễn, Công Bằng. Những vấn đề pháp lý về đăng ký tàu biển ở Việt Nam trên cơ sở 

các quy định của pháp Luật Quốc tế: luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Công Bằng ; 

Người hướng dẫn: TS. Bùi Xuân Nhự, Prof. Lars G. Malmberg . - Hà Nội, 2004 . - 68 tr. ; 

27 cm. 

Từ khóa: Tàu biển, Luật biển quốc tế, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001633,2915, GVLA 000581 

 

101. Nguyen, Cong Bang. The lagal issues of ship registration in Vietnam in comparision 

with the requirement of international law : master of law thesis / Nguyen Cong Bang ; 

Supervisors: Dr. Bui Xuan Nhu, Prof. Lars G. Malmberg . - Hà Nội, 2004 . - 54 p. ; 27 cm. 

Từ khóa: Đăng ký tàu biển, Luật biển quốc tế, Luật Quốc tế, Tàu biển, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000591 

 

102. Nguyễn, Đắc Minh. Bắt giữ tàu biển trong hàng hải quốc tế và vấn đề hoàn thiện 

pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Đắc Minh ; PTS. Hà Hùng 

Cường hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 99 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hải quốc tế, Hoàn thiện pháp luật, Tàu biển, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1158,662, DGVLA0053 

 

103. Nguyễn, Hà Liên. Việt Nam với công ước Lahay 1993 về bảo vệ quyền trẻ em và hợp 

tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nước : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hà Liên ; 

TS. Vũ Đức Long hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Con nuôi, Công ước Lahay, Luật Quốc tế, Nuôi con nuôi, Quyền con người, Quyền 

trẻ em, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004062-63 

104. Nguyễn, Hồng Hạnh. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại Việt Nam (FDI) : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng Hạnh ; TS. Bùi 

Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Đầu tư, Kinh doanh, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004897 
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105. Nguyễn, Hồng Hiển. Quỹ tiền tệ quốc tế và quan hệ với Việt Nam : khoá luận tốt 

nghiệp / Nguyễn Hồng Hiển ; ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 

87 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, Ngân hàng, Quỹ tiền tệ quốc tế, Tài chính, Tín 

dụng, Vốn.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004952 

 

106. Nguyễn, Hồng Liên. Những nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế xã hội chủ nghĩa. 

Một số vấn đề lý luận : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng Liên ; Nguyễn Văn Luật 

hướng dẫn . - Hà Nội, 1985 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Lịch sử, Nguyên tắc điều chỉnh, Nguyên tắc, Quan hệ quốc tế, Thế giới.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA80 

 

107. Nguyễn, Hồng Ngọc. Bốn mươi năm của cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền 

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn 

Hồng Ngọc ; Ngô Quốc kì hướng dẫn . - Hà Nội, 1985 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ độc lập, Độc lập chủ quyền, Thống nhất, Bảo vệ lãnh thổ, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA74, GVKD1085 

 

108. Nguyễn, Hồng Nhung. Những điểm mới về vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

theo quy định của luật nuôi con nuôi 2010 : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng Nhung ; 

ThS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hôn nhân gia đình, Luật nuôi con nuôi, Luật Quốc tế, Nuôi con nuôi, Tư pháp quốc 

tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004152-53 

 

109. Nguyễn, Hồng Vân. Quan hệ Việt Nam và diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 

Bình Dương APEC : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng Vân ; ThS. Chu Mạnh Hùng 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 77 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: APEC, Châu Á, Công pháp quốc tế, Hợp tác kinh tế, Luật Quốc tế, Thái Bình Dương.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004200-01 

 

110. Nguyễn, Huy An. Vấn đề minh bạch hoá trong khuôn khổ các quy định của WTO và 

tác động của nó với việc xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật của Việt Nam liên quan 

đến thương mại quốc tế: Luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Huy An ; TS. Vũ Thị Hồng 

Minh hướng dẫn . - Hà Nội, 2008 . - 81 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Minh bạch hoá, Thương mại quốc tế, Việt Nam, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002955-56 

 

111. Nguyễn, Huỳnh Phúc Vượng. Việt Nam với tư cách là uỷ viên không thường trực của 

Hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 - Những vấn đề pháp lý và thực tiễn 

: khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Huỳnh Phúc Vượng ; ThS. Nguyễn Văn Luận hướng dẫn 
. - Hà Nội, 2011 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Hội đồng Bảo an, Liên hợp Quốc, Luật Quốc tế, Tổ chức quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004158-59 

 

112. Nguyễn, Khánh Linh. Luật áp dụng trong hợp đồng mua bán quốc tế : khoá luận tốt 

nghiệp / Nguyễn Khánh Linh ; Th.S. Bùi Thị Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 49 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004082-83 
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113. Nguyễn, Lê Quỳnh Chi. Vấn đề hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài 

tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Lê Quỳnh Chi ; TS. Nguyễn Hồng Bắc 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hành nghề luật sư, Luật Quốc tế, Luật sư, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004058-59 

 

114. Nguyễn, Minh Thu. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền 

sở hữu trí tuệ (hiệp định Trips) với vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và việc thực 

thi tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Minh Thu ; TS. Vũ Đức Long hướng dẫn 
. - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền sở hữu trí tuệ, Thương mại, 

Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004900 

 

115. Nguyễn, Nam Trung. Luật về sử dụng nguồn nước quốc tế : khoá luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Nam Trung ; TS. Nguyễn Trường Giang hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 

cm + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Môi trường, Luật Quốc tế, Nguồn nước quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003940 

 

116. Nguyễn, Ngọc Ánh. Các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư theo Luật Đầu tư 

2005 : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Ánh ; ThS. Hà Việt Hưng hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo đảm đầu tư, Đầu tư, Khuyến khích đầu tư, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004909 

 

117. Nguyễn, Ngọc Quỳnh. Nguồn của pháp luật liên minh châu Âu - Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Quỳnh ; ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 76 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Liên minh châu âu, Luật Quốc tế, Pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003795 

 

118. Nguyễn, Ngọc Vinh. Điều kiện và thủ tục kết hôn của công dân Việt Nam với người 

nước ngoài : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Vinh ; TS. Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2010 . - 57 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Công dân, Điều kiện kết hôn, Luật Quốc tế, Nghi thức kết hôn, Thủ tục kết hôn, Tư 

pháp quốc tế, Xung đột pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003759 

 

119. Nguyễn, Như Quỳnh Anh. Pháp luật Việt Nam - Nhật Bản về bảo hộ quyền tác giả âm 

nhạc trong kinh doanh dịch vụ karaoke : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Như Quỳnh Anh 

; Th.S. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Quốc tế, Nhật bản, Pháp luật, Tác giả âm nhạc, Tư pháp 

quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004118-19 

 

120. Nguyễn, Phương Lan. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nuôi con nuôi theo qui 

định của pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Phương Lan ; TS. Đinh 

Ngọc Hiện hướng dẫn . - Hà Nội, 2000 . - 120 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công ước La Hay năm 1993, Luật Hôn nhân Gia đình, Luật Quốc tế, Nuôi con nuôi, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1092, DGVLA0188 
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121. Nguyễn, Phương Thảo. Các vấn đề pháp lý trong điều chỉnh hoạt động dịch vụ vận tải 

hàng hóa bằng đường biển quốc tế : luận văn thạc sĩ / Nguyễn Phương Thảo ; Hoàng 

Phước Hiệp hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 72 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Cung cấp dịch vụ, Dịch vụ, Đường biển quốc tế, Hàng hóa, Luật Quốc tế, Vận tải 

hàng hoá.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005706-07 

 

122. Nguyễn, Thái Việt. Một số vấn đề pháp lý về điều kiện FOB và CIF trong hợp đồng 

mua bán hàng hoá quốc tế : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thái Việt ; TS. Nông Quốc 

Bình hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Điều kiện CIF, Điều kiện FOB, Hợp đồng mua bán hàng hoá, Hợp đồng mua bán, 

Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004104-05 

 

123. Nguyễn, Thanh Hải. Vai trò của đảo, quần đảo trong việc xác định các vùng biển theo 

quy định của Công ước Luật biển năm 1982 và thực tiễn giải quyết tại Việt Nam : khoá 

luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Hải ; Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân, 

Nguyễn Thị Hồng Yến . - Hà Nội, 2012 . - 80 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biển, Công pháp quốc tế, Công ước, Đảo, Luật biển, Luật Quốc tế, Quần đảo, Quyền 

chủ quyền, Quyền tài phán, Việt Nam, Vùng biển.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004953 

 

124. Nguyễn, Thanh Hà. Vấn đề các nguồn nước quốc tế trong thực tiễn luật pháp quốc tế 

hiện nay : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Hà ; ThS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2011 . - 64 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo tồn nguồn nước, Luật Quốc tế, Nguồn nước, Nước, Sử dụng nguồn nước.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004156-57 

 

125. Nguyễn Thanh Huyền. Vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của 

pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Huyền ; TS. Vũ Đức Long 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Nuôi con nuôi, Pháp luật, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004922 

 

126. Nguyễn, Thành Long. Những vấn đề pháp lý cơ bản về trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn 

Thành Long ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Quốc tế, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004070-71 

 

127. Nguyễn, Thanh Ngọ. Chế độ pháp lý của tàu thuyền nước ngoài trên các vùng biển 

Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Ngọ . - Hà Nội, 1985 . - 80 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chế độ pháp lý, Địa vị pháp lý, Lãnh hải, Luật Quốc tế, Nội thuỷ, Quyền tài phán, 

Tàu, Thuyền, Vùng tiếp giáp lãnh hải.  

 

128. Nguyễn, Thanh Thư. Luật áp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và thực 

tiễn tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Thư ; TS. Nông Quốc Bình 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá quốc tế, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, 

Việt Nam, Mua bán.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004918 
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129. Nguyễn, Thanh Thuỷ. Hiệp định trị giá GATT 1994 về định giá hải quan và thực tiễn 

định giá hải quan ở Việt Nam : luận văn thạc sỹ / Nguyễn Thanh Thuỷ ; TS. Nguyễn 

Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 81 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Định giá hải quan, Hiệp định GATT, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003475-76 

 

130. Nguyễn, Thế Thành. Vấn đề năng lượng nguyên tử trong pháp Luật Quốc tế thế kỷ 

XXI : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thế Thành ; PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 74 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp Quốc tế, Luật Quốc tế, Năng lượng nguyên tử, Nguyên tử.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004140-41 

 

131. Nguyễn, Thị Bích Hạnh. Hiệp định Pari và quá trình đấu tranh giành các quyền cơ 

bản của nhân dân Việt Nam : luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Thị Bích Hạnh ; Bùi Xuân 

Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 1984 . - 89 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hiệp định Giơnevơ, Hiệp định Pari, Quốc tế, Quyền dân tộc cơ bản, Quyền tự quyết 

dân tộc, Việt Nam, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA67 

 

132. Nguyễn, Thị Bình. Bảo hộ quyền tác giả theo quy định của công ước Berne và vấn đề 

thực thi công ước tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Bình ; ThS. Hà Việt 

Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Công ước berne, Luật Quốc tế, Quyền tác giả, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003770 

 

133. Nguyễn, Thị Cẩm Hà. Hình phạt tử hình trong Luật Quốc tế ý nghĩa đối với việc quy 

định hình phạt tử hình trong pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị 

Cẩm Hà ; TS. Tường Duy Kiên hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Hình phạt tử hình, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003794 

 

134. Nguyễn, Thị Châm. Các biện pháp bảo đảm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy 

định của pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Châm ; Th.S. Hà Việt 

Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo đảm đầu tư, Biện pháp bảo đảm đầu tư, Đầu tư nước ngoài, Luật Quốc tế, Tư 

pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004138-39 

 

135. Nguyễn, Thị Diệu Hằng. Vấn đề bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài tại Việt 

Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Diệu Hằng ; Th.S. Vũ Thị Phương Lan hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004120-21 

 

136. Nguyễn, Thị Diệu Hoàng. Các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư theo hiệp 

định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và nước ngoài - Lý luận và thực tiễn  : 

khoá luận tốt nghiệp  / Nguyễn Thị Diệu Hoàng ; TS. Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 

2011 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ đầu tư, Bảo hộ, Đầu tư, Hiệp định, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004124-25 
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137. Nguyễn, Thị Gấm. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt 

nghiệp / Nguyễn Thị Gấm ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Quốc tế, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, 

Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003782 

 

138. Nguyễn, Thị Hải Yến. Sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hoà bình - Thực 

tiễn và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hải Yến ; 

TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 90 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Khoảng không vũ trụ, Luật Quốc tế, Sử dụng khoảng không vũ 

trụ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004960 

 

139. Nguyễn, Thị Hằng. Các biện pháp bảo đảm đầu tư nước ngoài theo quy định pháp 

luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hằng ; PGS. TS. Nguyễn 

Trung Tín hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 64 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo đảm đầu tư, Đầu tư, Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu trí tuệ, 

Tài sản, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, Vốn, Sở hữu trí tuệ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004092-93 

 

140. Nguyễn, Thị Hạnh Quyên. Vấn đề phân định Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung 

Quốc : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hạnh Quyên ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biên giới quốc gia, Công pháp quốc tế, Lãnh thổ quốc gia, Luật Quốc tế, Trung Quốc, 

Việt Nam, Vịnh Bắc bộ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004204-05 

 

141. Nguyễn, Thị Hảo. Uỷ thác tư pháp quốc tế về dân sự giữa Việt Nam và các nước - Một 

số vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hảo ; TS. Nguyễn Hồng 

Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Pháp luật dân sự, Tư pháp quốc tế, Uỷ thác tư pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004186-87 

 

142. Nguyễn, Thị Hoàng Anh. Pháp Luật Quốc tế về chống khủng bố : luận văn thạc sĩ luật 

học / Nguyễn Thị Hoàng Anh ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 73 tr. 

; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Chống khủng bố, Khủng bố quốc tế, Khủng bố, Luật Quốc tế, Phòng chống khủng bố, 

Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005810-11 

 

143. Nguyễn, Thị Hoàng Oanh. Một số vấn đề chủ quyền quốc gia qua thực tiễn đấu tranh 

cách mạng của nhân dân Việt Nam : luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hoàng Oanh ; 

Hoàng Phước Hiệp hướng dẫn. . - Hà Nội, 1984 . - 47 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chủ quyền lãnh hải, Chủ quyền quốc gia, Chủ quyền vùng trời, Pháp Luật Quốc tế, 

Quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA64 

 

144. Nguyễn, Thị Hoa. Quy chế pháp lý của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam : khoá luận 

tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hoa ; Hồ Văn Phú hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 64 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Ngân hàng liên doanh, Quy chế pháp lý, Việt Nam, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003766 
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145. Nguyễn, Thị Hồng Nguyên. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá theo quy định của hiệp định 

Trips và sự tương thích của pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị 

Hồng Nguyên ; ThS. Bùi Thị Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Hiệp định Trips, Luật Quốc tế, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu 

công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004895 

 

146. Nguyễn, Thị Hồng Trinh. Bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con có yếu tố nước 

ngoài ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Hồng Trinh . - Hà Nội, 

2010 . - 86 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Nuôi con nuôi, Quyền trẻ em, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003465-66 

 

147. Nguyễn, Thị Hương Giang. Quy định của công ước Brussels 1924 và pháp luật Việt 

Nam về vận đơn đường biển trong thương mại quốc tế : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn 

Thị Hương Giang ; TS. Nông Quốc Bình hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 69 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công ước Brussels, Đường biển, Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, Vận đơn.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004689-90 

 

148. Nguyễn, Thị Hương Ly. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài - 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hương Ly ; ThS. 

Bùi Thị Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28cm. 

Từ khóa: Hợp đồng nhượng quyền, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Thượng mại, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004100-01 

 

149. Nguyễn, Thị Hương. Vấn đề miễn trách nhiệm trong hợp đồng mua bán hàng hoá 

quốc tế : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hương ; ThS. Bùi Thị Thu hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2012 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá quốc tế, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Miễn trách nhiệm, 

Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004929 

 

150. Nguyễn, Thị Huyền Trang. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Thị Huyền Trang ; TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 61 tr. ; 28 

cm + file điện tử. 

Từ khóa: Bảo hộ, Nhượng quyền thương mại, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003760 

 

151. Nguyễn, Thị Kim Ngân. Cơ chế đảm bảo thực thi pháp luật liên minh Châu Âu ở cấp 

độ liên minh : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Kim Ngân ; Th.S Lê Minh Tiến hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 78 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Châu Âu, Công pháp quốc tế, Hiệp ước, Luật Quốc tế, Thẩm quyền, Thủ tục tố tụng, 

Toà án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004957 

 

152. Nguyễn, Thị Kim Ngân. Hoàn thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con 

người tại Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Thị Kim Ngân ; PGS. TS. Đinh 

Ngọc Vượng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 158 tr. ; 28 cm + tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền con người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004933-34 
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153. Nguyễn, Thị Kim Ngân. Mối quan hệ giữa pháp Luật Quốc tế và pháp luật quốc gia - 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Kim Ngân ; 

TS. Vũ Đức Long hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 102tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật quốc gia, Lý luận, Mối quan hệ, Pháp luật quốc gia, Pháp Luật Quốc tế, Thực tiễn.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1201, GVLA246 

 

154. Nguyễn, Thị Kim Ngân. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về công nhận và thi hành quyết 

định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Kim 

Ngân ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 54 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Trọng tài, Tư pháp Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003781 

 

155. Nguyễn, Thị Lan Thu. Quy định của pháp luật về trung tâm hỗ trợ kết hôn có yếu tố 

nước ngoài tại Việt Nam  : khoá luận tốt nghiệp  / Nguyễn Thị Lan Thu ; TS. Nguyễn 

Công Khanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Kết hôn, Luật Quốc tế, Pháp luật, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004885 

 

156. Nguyễn, Thị Mai Hương. Vấn đề miễn trách nhiệm do bất khả kháng trong hợp đồng 

mua bán hàng hoá quốc tế : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Mai Hương ; ThS. Trần 

Văn Duy hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bất khả kháng, Hàng hoá quốc tế, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Miễn 

trách nhiệm, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004889 

 

157. Nguyễn, Thị Minh Hiền. Quyền tiếp cận thông tin - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

: khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Minh Hiền ; ThS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2011 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền công dân, Quyền tiếp cận 

thông tin, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004202-03 

 

158. Nguyễn, Thị Minh Hồng. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về Vùng nước lịch sử 

chung giữa Việt Nam và Campuchia : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Minh Hồng ; 

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 86 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biên giới biển, Biên giới, Công pháp Quốc tế, Hiệp định, Lãnh thổ, Luật Quốc tế, 

Ranh giới, Vùng biển, Vùng nước.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004944 

 

159. Nguyễn, Thị Nga. Hợp đồng chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài theo qui 

định của pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Nga ; TS. Nguyễn Thái 

Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Quốc tế, Pháp luật, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004074-75 

 

160. Nguyễn, Thị Ngọc. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài ở Việt 

Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc ;  PGS. TS. Nguyễn Trung Tín hướng dẫn 
. - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Thương mại, Tranh chấp thương mại, Trọng tài, 

Tư pháp Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004904 

 



Thư mục chuyên đề Luật Quốc tế 

 

121 

 

161. Nguyễn, Thị Quyên. Bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne năm 1886 và vấn đề 

thực thi công ước tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Quyên ; TS. Nguyễn 

Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 70 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Bảo hộ, Công ước berne, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, 

Quyền tác giả.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003758 

 

162. Nguyễn, Thị Quỳnh Mai. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hiểm hàng hoá 

xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Quỳnh 

Mai ; ThS. Hà Việt Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hiểm hàng hoá, Bảo hiểm, Đường biển, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Vận 

chuyển bằng đường biển, Xuất nhập khẩu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004899 

 

163. Nguyễn, Thị Quỳnh Trang. Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý có yếu tố nước 

ngoài ở Việt Nam - So sánh với một số hệ thống pháp luật trên thế giới : luận văn thạc sĩ 

luật học / Nguyễn Thị Quỳnh Trang ; TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 

71 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Chỉ dẫn địa lý, Luật Quốc tế, Luật Sở hữu trí tuệ, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006728-29 

 

164. Nguyễn, Thị Quỳnh Trang. Những vấn đề pháp lý về bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo hiệp 

định Trips và pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Quỳnh Trang ; TS. 

Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 65 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Chỉ dẫn địa lý, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu trí tuệ, Tư pháp quốc tế, Việt 

Nam, Sở hữu trí tuệ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004905 

 

165. Nguyễn, Thị Thanh Hảo. Cách thức xác định và việc thực hiện chủ quyền của Việt 

Nam trên các vùng biển : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Hảo ; ThS. Nguyễn 

Văn Luận hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 64 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biên giới quốc gia, Chủ quyền, Công pháp quốc tế, Lãnh thổ, Luật Quốc tế, Việt 

Nam, Vùng biển.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004150-51 

 

166. Nguyễn, Thị Thanh Huyền. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật đầu tư trực 

tiếp nước ngoài tại Việt Nam (FDI) : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Huyền ; 

TS. Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Đầu tư, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004148-49 

 

167. Nguyễn, Thị Thoài. Những vấn đề pháp lí về thương mại hàng hoá trong hiệp định 

thương mại Việt Nam - Hoa Kì (BTA) : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thoài ; ThS. 

Bùi Thị Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hiệp định thương mại, Hoa Kỳ, Luật Quốc tế, Thương mại hàng hoá, Tư pháp quốc 

tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003785 

168. Nguyễn, Thị Thu Hà. Những vấn đề pháp lý cơ bản về thanh toán trong thương mại 

quốc tế ở Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Hà ; ThS. Nguyễn Thị Thu 

Hiền hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 46 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Thanh toán, Thương mại quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003780 
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169. Nguyễn, Thị Thu Hà. Quy định của pháp luật về trung tâm hỗ trợ kết hôn có yếu tố 

nước ngoài tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Hà ; TS. Trần Minh 

Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Kết hôn, Luật Quốc tế, Quan hệ hôn nhân gia đình, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004088-89 

 

170. Nguyễn, Thị Thu Hiền. Giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ 

WTO và sự tham gia của các nước đang phát triển và Việt Nam - Những vấn đề lý luận 

và thực : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Thị Thu Hiền; PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 150 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chống bán phá giá, Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, 

WTO, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006315-16 

 

171. Nguyễn, Thị Thu Hương. Khu vực mậu dịch tư do Asean - Hàn Quốc và những tác 

động đối với Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Hương ; ThS. Nguyễn 

Thị Kim Ngân hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 72 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Asean, Công pháp quốc tế, Hàn Quốc, Luật Quốc tế, Mậu dịch tự do, Thương mại, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003739 

 

172. Nguyễn, Thị Thu Phương. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập 

khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hoá - Lý luận và thực tiễn  : khoá luân tốt nghiệp  / 

Nguyễn Thị Thu Phương ; TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Điện tử, Hàng hoá nhập khẩu, Hàng hoá xuất khẩu, Hàng hoá, Hợp đồng mua bán, 

Hợp đồng, Luật Quốc tế, Thủ tục hải quan, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004080-81 

 

173. Nguyễn, Thị Thu Tâm. Pháp Luật Quốc tế về chống khủng bố quốc tế : khoá luận tốt 

nghiệp / Nguyễn Thị Thu Tâm ; ThS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 73 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chống khủng bố, Công pháp quốc tế, Khủng bố, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004965 

 

174. Nguyễn, Thị Thu Thảo. Pháp luật chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới 

WTO và những vấn đề đặt ra với Việt Nam trong quá trình hội nhập : khoá luận tốt 

nghiệp / Nguyễn Thị Thu Thảo ; ThS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 

54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bán phá giá, Luật chống bán phá giá, Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, Thương 

mại, WT0.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004142-43 

 

175. Nguyễn, Thị Thu Thuỷ. Trách nhiệm pháp lý quốc tế khách quan trong Luật Quốc tế 

hiện đại : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Thuỷ ; TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm pháp lý, Bồi thường.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004182-83 

 

176. Nguyễn Thị Thuận. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ký kết và thực hiện điều ước 

quốc tế trong điều kiện hội nhập quốc tế - Cơ sở lý luận và thực tiễn : Luận án tiến sĩ 

Luật học / Nguyễn Thị Thuận ; Người hướng dẫn: TS. Bùi Xuân Nhự, PGS. TS. Hoàng 

Phước Hiệp . - H., 2008 . - 152 tr. ; 28 cm + Tóm tắt luận án tiến sĩ Luật học. 
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Từ khóa: Điều ước quốc tế, Hội nhập, Ký kết, Luật Quốc tế, Pháp luật điều ước quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002227-28 

 

177. Nguyễn, Thị Thuần. Pháp luật về biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế : luận văn 

thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Thuần ; TS. Nguyễn Thanh Tâm hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 

. - 78 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Biện pháp tự vệ, Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, Thương mại.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004687-88 

 

178. Nguyễn, Thị Thuý Anh. Bảo vệ quyền trẻ em trong hoạt động tư pháp - Lý luận và 

thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thuý Anh ; TS. Lê Mai Anh hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ quyền trẻ em, Công pháp quốc tế, Hoạt động tư pháp, Luật Quốc tế, Quyền 

con người, Quyền trẻ em, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004154-55 

 

179. Nguyễn, Thị Thuỷ. Quan hệ Việt Nam và diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương APEC : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thuỷ ; ThS. Nguyễn Kim Ngân hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 78 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: APEC, Châu Á, Hợp tác kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật Quốc tế, Thái Bình Dương, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003773 

 

180. Nguyễn, Thị Tình. Vấn đề bảo vệ quyền lợi của bên nhận quyền trong quan hệ hợp 

đồng nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam - so sánh với pháp luật của 

Anh, Pháp và liên minh châu Âu : luận văn thạc sĩ luật học  / Nguyễn Thị Tình ; Người 

hướng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Viết Tý, PGS.TS. Katarina Olsson . - Hà Nội, 2009 . - 

73 tr. ; 28 cm + tóm tắt luận văn. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Luật So sánh, Bảo vêh quyền lợi, Hợp đồng, Hợp đồng nhượng quyền 

thương mại, Nhượng quyền, Thương mại.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002978 

 

181. Nguyễn, Thị Tú Quyên. Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Tú Quyên ; TS. 

Nông Quốc Bình hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 78 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Hàng hoá, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Mua bán, Tư pháp quốc tế, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004723-24 

 

182. Nguyễn, Thị Tuyết Mai. Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển quốc tế - 

Những vấn đề pháp lý cơ bản : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tuyết Mai ; Người 

hướng dẫn: ThS. Hà Việt Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đường biển quốc tế, Hợp đồng vận chuyển hàng hoá, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, 

Hợp đồng, Hàng hóa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004098-99 

183. Nguyễn, Thị Tuyết Nhung. Luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế theo quy 

định của pháp luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Pháp luật, Thương mại quốc tế, Trọng tài, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004888 
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184. Nguyễn, Thị Tuyết. Bảo lưu điều ước quốc tế  - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : 

khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tuyết ; ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2012 . - 66 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo lưu, Công pháp Quốc tế, Công ước, Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004948 

 

185. Nguyễn, Thị Vân Anh. Bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne 1886 và vấn đề thực 

thi công ước tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Vân Anh ; ThS. Hà Việt 

Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Công ước Berne, Luật Quốc tế, Quyền tác giả, Tư pháp quốc tế, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004056-57 

 

186. Nguyễn, Thu Phương. Cộng đồng văn hóa - Xã hội Asean - Từ tầm nhìn tới hành động 

: khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thu Phương ; ThS. Lê Minh Tiến hướng dẫn . - Hà Nội, 

2011 . - 78 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASCC, Asean, Cộng đồng, Luật Quốc tế, Văn hóa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004194-95 

 

187. Nguyễn, Thu Thảo. Công ước 1954 về quy chế người không quốc tịch và khả năng 

Việt Nam gia nhập công ước : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thu Thảo ; PGS. TS. 

Hoàng Phước Hiệp hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công ước, Luật Quốc tế, Quốc tịch, Quốc tịch, Việt Nam, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006518-19 

 

188. Nguyễn, Thu Thảo. Pháp luật về chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới 

WTO và những vấn đề đặt ra với Việt Nam trong quá trình hội nhập : khoá luận tốt 

nghiệp / Nguyễn Thu Thảo ; TS. Nông Quốc Bình hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chống bán phá giá, Luật Quốc tế, Thương mại, Tư pháp quốc tế, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004902 

 

189. Nguyễn, Thu Thuỷ. Chính sách đối ngoại và an ninh chung của liên minh châu Âu : 

khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thu Thuỷ ; ThS. Lê Minh Tiến hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 

. - 74 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chính sách an ninh, Chính sách đối ngoại, Công pháp Quốc tế, Liên minh châu Âu, 

Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003792 

 

190. Nguyễn, Thu Thủy. Quyền miễn trừ tư pháp của quốc gia trong tư pháp quốc tế : luận 

văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thu Thủy ; TS. Vũ Đức Long hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 

92 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quốc gia, Quyền miễn trừ tư pháp, Quyền miễn trừ xét xử, Tư pháp 

quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005788-89 

 

191. Nguyễn, Thu Trang. Cơ chế giải quyết tranh chấp công ước Luật Biển 1982 - Những 

bài học cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thu Trang ; TS. Nguyễn Toàn 

Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Biển Đông, Giải quyết tranh chấp, Luật biển, Luật Quốc tế, Thẩm quyền, Toà án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005796-97 
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192. Nguyễn, Thu Trang. Cộng đồng kinh tế Asean (AEC) từ tầm nhìn tới hành động : 

khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thu Trang ; TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2011 . - 88 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Cộng đồng kinh tế, Asean, Dịch vụ, Đầu tư, Hội nhập.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004170-71 

 

193. Nguyễn, Thu Trang. Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thu Trang ; ThS. Bùi Thị Thu hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Hàng hóa, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003754 

 

194. Nguyễn, Thuỳ Dương. Luật cạnh tranh của Liên minh Châu Âu - Những vấn đề pháp 

lý và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thuỳ Dương ; ThS. Lê Minh Tiến hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 109 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cạnh tranh, Châu Âu, Công pháp Quốc tế, Doanh nghiệp, Độc quyền, Kiểm soát, 

Kinh tế, Luật Cạnh tranh, Luật Quốc tế, Nhà nước, Thị trường, Trợ cấp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004969 

 

195. Nguyễn, Tiến Thành. Tự do hoá thương mại trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do 

Asean - Trung Quốc : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Tiến Thành ; TS. Trần Văn Thắng 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 65 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN, Khu vực mậu dịch tự do, Luật Quốc tế, Trung Quốc, Tự do hoá thương mại, 

Mậu dịch.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004950 

 

196. Nguyễn, Trương Hải Ngọc. Chủ quyền khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của 

Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa : luận văn thạc sỹ luật học / Nguyễn Trương Hải 

Ngọc ; PGS. TS Nguyễn Bá Diến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 80 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ, Chủ quyền, Khai thác, Luật Quốc tế, Nguồn lợi thuỷ sản, Quần đảo, Thuỷ 

sản, Trường sa, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004855-56 

 

197. Nguyễn, Tuấn Dũng. Pháp Luật Quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với phần 

mềm máy tính và kinh nghiệm áp dụng cho pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học 

/ Nguyễn Tuấn Dũng ; TS. Vũ Thị Phương Lan . - Hà Nội, 2014 . - 71 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Luật Quốc tế, Luật Sở hữu trí tuệ, Phần mềm máy tính, Quyền sở hữu trí tuệ, 

Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006730-31 

 

198. Nguyễn, Tuấn Dũng. Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm máy tính 

có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Tuấn Dũng ; 

TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 66 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Luật Quốc tế, Phần mềm máy tính, Quyền sở hữu trí tuệ, Tư pháp quốc tế, 

Việt Nam, Sở hữu trí tuệ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004890 

 

199. Nguyễn Văn Hà. Quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới - một số vấn đề pháp lý cơ 

bản và mối quan hệ với Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Văn Hà; Người hướng 

dẫn: TS. Lê Mai Anh . - Hà Nội, 2010 . - 57 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Việt Nam.  
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200. Nguyễn, Văn Hưng. Hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế : luận văn thạc sĩ 

luật học / Nguyễn Văn Hưng ; PGS. TS. Đoàn Năng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 69 tr. ; 

28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Hàng rào kỹ thuật, Luật Quốc tế, Nhập siêu, Thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005784-85 

 

201. Nguyễn, Văn Luận. Việt Nam và vấn đề bảo vệ quyền con người : luận văn thạc sĩ luật 

học / Nguyễn Văn Luận . - Hà Nội, 2001 . - 102 tr. ; 28cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, Việt Nam, Bảo vệ quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1190, GVLA237 

 

202. Nguyễn, Văn Nam. Lý luận và thực tiễn về án lệ trong hệ thống pháp luật của các 

nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / 

Nguyễn Văn Nam ; Người hướng dẫn: GS. TS. Lê Minh Tâm, GS. TS. Michael Bogdan . - 

Hà Nội, 2011 . - 298 tr. ; 28 cm + tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Án lệ, Anh, Đức, Luật Quốc tế, Luật so sánh, Mỹ, Pháp luật, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004624 

 

203. Nguyễn, Văn Nam. Sự ảnh hưởng của hệ thống pháp luật châu Âu lục địa đối với hệ 

thống pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Nam ; Người hướng 

dẫn: PGS. TS. Thái Vĩnh Thắng, Prof. Kjell A-Modeér . - Hà Nội, 2004 . - 86 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Châu âu lục địa, Hệ thống pháp luật, Luật Quốc tế, Luật So sánh, Pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001639, GVLA 000575 

 

204. Nguyen, Van Nam. The theory and practice of precedent England, the United States 

of America, France, Germany, and recommendations for Vietnam : doctoral dissertation 

in law / Nguyen Van Nam ; Supervisors: Prof.Dr. Le Minh Tam, Prof.Dr. Michael 

Bogdan . - Ha Noi, 2011 . - vi, 211 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền con người, Thực hiện pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004625 

 

205. Nguyễn, Việt Hà. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp 

theo quy định của các điều ước quốc tế đa phương và sự tương thích của pháp luật Việt 

Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Việt Hà ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2011 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu, Bảo hộ, Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Pháp luật, Quan hệ 

pháp luật dân sự, Quyền sở hữu, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004114-15 

 

206. Nguyễn, Việt Hà. Thanh toán quốc tế và các vấn đề pháp lý : khóa luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Việt Hà ; Nguyễn Am Hiểu hướng dẫn . - Hà Nội, 1994 . - 68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cán cân thanh toán, Luật Quốc tế, Phương thức thanh toán, Phương thức tín dụng, 

Thanh toán quốc tế, Tín dụng quốc tế, Tín dụng thương nghiệp, Tỷ giá hối đoái.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA204,15 

 

207. Nguyễn, Viết Trung. Bàn thêm về quyền dân tộc tự quyết trong Luật Quốc tế hiện đại 

: khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Viết Trung ; Nguyễn văn Luật hướng dẫn . - Hà Nội, 1985 

. - 48 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền dân tộc, Quyền tự quyết, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA76 
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208. Nguyễn, Vinh Tùng. Luật pháp quốc tế với việc giải quyết vấn đề biên giới Việt Trung 

: luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Vinh Tùng ; Vũ Đức Long hướng dẫn . - Hà Nội, 1984 . - 62 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biên giới, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA69 

 

209. Nguyễn, Xuân Quang. Hệ thống biên giới trên bộ của Việt Nam với các nước láng 

giềng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Xuân Quang; 

TS. Trần Văn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 70 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Biên giới trên bộ, Biên giới, Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003799 

 

210. Nguyen, Duc Tuan. La question d'anti-dumping au sein de l'OMC, étude des cas de 

procès intentés par l'Union européen conter les marchandises vietnamienne, expériences 

tirées. : mémoire de fin d'étude / Nguyen Duc Tuan ; Sous la direction de Jean-François 

Bellis . - Hanoi, 2008 . - 75 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hàng hóa, Luật Quốc tế, Trọng tài, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005862-63 

 

211. Nguyen, Thi Thu. Le rôle de l'arbitrage dans le processus d'intégration du Vietnam : 

mémoire de recherche / Nguyen Thi Thu ; Pham Liem Chinh Sous la direction de . - 

Hanoi, 2004 . - 111 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Thương mại, Trọng tài, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005852 

 

212. Ninh, Thuý Ngọc. Hợp đồng thuê mua quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam 

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Khoá luận tốt nghiệp / Ninh Thuý Ngọc; Người 

hướng dẫn: ThS. Bùi Thị Thu . - Hà Nội, 2012 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng thuê mua, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Pháp luật, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, 

Thuê mua.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004928 

 

213. Phạm, Bá Quyền. Một số vấn đề pháp lý về toà án hình sự quốc tế và việc gia nhập 

của Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Bá Quyền ; PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 99 tr. ; 28 cm + tóm tắt luận văn. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Tố tụng hình sự, Toà án hình sự quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003499-500 

 

214. Phạm, Hồng Hạnh. Đồng Euro và tác động của nó đối với Việt Nam : khóa luận tốt 

nghiệp / Phạm Hồng Hạnh ; ThS. Lê Minh Tiến hướng dẫn . - Hà Nội, 2008 . - 88 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đồng EURO, Luật Quốc tế, Tiền tệ, Việt Nam, Ngân hàng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006441 

 

215. Phạm Hữu Hùng. Bảo hiểm xã hội và thực tiễn áp dụng : Khoá luận tốt nghiệp / Phạm 

Hữu Hùng . - Hà Nội: Trường Đại học Luật Hà Nội, 1997 . - 56 tr.; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội, Cơ sở pháp lý, Pháp luật bảo hiểm xã hội, Luật Quốc tế, Trợ cấp 

bảo hiểm xã hội, Chế độ trợ cấp, Luật bảo hiểm xã hội, Cơ chế bảo hiểm xã hội, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA556 

 

216. Phạm, Minh Huyền. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp theo hiệp định Trips và thực 

tiễn thi hành tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Minh Huyền ; Th.S. Vũ Thị 

Phương Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Hiệp định Trips, Luật Quốc tế, Quan hệ pháp luật dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, 

Sở hữu công nghiệp, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004112-13 

 

217. Phạm, Minh Trang. Công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Minh Trang ; TS. Trần Minh Ngọc hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyết định trọng tài, Thẩm quyền toà án, Trọng tài, Tư pháp quốc tế, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004924 

 

218. Phạm, Minh Trang. Công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Minh Trang ; TS. Trần Minh Ngọc hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công nhận quyết định, Luật Quốc tế, Thi hành quyết định, Trọng tài quốc tế, Tư pháp 

quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006722-23 

 

219. Phạm, Mỹ Hương. Tiến trình xây dựng cộng đồng an ninh - Chính trị Asean và những 

đóng góp của Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Mỹ Hương ; TS. Nguyễn Toàn 

Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 70 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Asean, Cộng đồng an ninh chính trị, Luật Quốc tế, Việt Nam, An ninh.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003798 

 

220. Phạm, Ngọc Ánh. Tự do hoá thương mại trong diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 

Bình Dương (APEC) : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Ngọc Ánh ; ThS. Lê Thị Anh Đào 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Châu Á, Công pháp quốc tế, Đầu tư, Dịch vụ, Hợp tác Kinh tế, Luật Quốc tế, Thuế 

quan, Thương mại, Tự do hoá thương mại.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004966 

 

221. Phạm, Ngọc Diệp. Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng phương thức thuê tàu chuyến 

trong hàng hải quốc tế : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Ngọc Diệp ; ThS. Hà Việt Hưng 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đường biển quốc tế, Hợp đồng thuê tàu chuyến, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Tư pháp 

quốc tế, Vận chuyển hàng hoá.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004910 

 

222. Phạm, Ngọc Hoà. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của hiệp định 

Trips và pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Ngọc Hoà ; TS. Nguyễn Thái 

Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hiệp định TRIPS, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Tư 

pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004914 

 

223. Phạm, Ngọc Thuý. Tác động của những yếu tố khách quan và chủ quan tới hiệu lực 

thi hành của điều ước quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / 

Phạm Ngọc Thuý; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 69 tr. ; 28 cm + 

file điện tử. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Khách quan, Chủ quan.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003738 
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224. Phạm, Quỳnh Hoa. Pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu công nghiệp với kiểu dáng 

công nghiệp có yếu tố nước ngoài : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Quỳnh Hoa ; ThS. Trần 

Thuý Hằng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 66 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Kiểu dáng công nghiệp, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu công nghiệp, Tự pháp quốc tế, 

Việt Nam, Sở hữu công nghiệp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004926 

 

225. Phạm, Tài Tuệ. Bảo hộ nhãn hiệu theo hiệp định Trips và sự tương thích của pháp 

luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Tài Tuệ ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Hiệp định Trips, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu công nghiệp, Tư 

pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004106-07 

 

226. Phạm, Thị Bắc Hà. Nguồn luật và cơ chế xây dựng pháp luật liên minh châu Âu và 

những bài học kinh nghiệm đối với Asean : hoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Bắc Hà ; ThS. 

Lê Minh Tiến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 80 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Liên minh Châu Âu, Luật Quốc tế, Pháp luật, Thẩm quyền.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004968 

 

227. Phạm, Thị Bích. Tiến trình xây dựng cộng đồng kinh tế Asean và những đóng góp của 

Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Bích ; ThS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2010 . - 71 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Asean, Cộng đồng kinh tế, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003737 

 

228. Phạm, Thị Duyên. Các biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy 

định của pháp luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Duyên ; TS. 

Trần Minh Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đầu tư, Khuyến khích đầu tư, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004907 

 

229. Phạm, Thị Hậu. Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO nhìn từ góc độ các nước đang 

phát triển : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Hậu ; PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, Tranh chấp thương mại, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004168-69 

 

230. Phạm, Thị Hoài Thương. Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có yếu tố nước ngoài : khoá luận 

tốt nghiệp / Phạm Thị Hoài Thương ; ThS. Lưu Thị Kim Dung hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 

. - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng Li-xăng, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Nhãn hiệu, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004916 

 

231. Phạm, Thị Hồng Nghĩa. Tự do hoá thương mại trong khuôn khổ tổ chức tương mại 

thế giới (WTO) : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Hồng Nghĩa ; PGS. TS Nguyễn Trung 

Tín hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 81 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Công pháp Quốc tế, Luật Quốc tế, Thương mại, Tổ chức thương mại quốc tế, Tự do 

hoá thương mại, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003740 
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232. Phạm, Thị Kiều My. Biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc những vấn đề pháp lý 

và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Kiều My ; TS. Lê Mai Anh hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Biên giới đất liền, Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, Trung Quốc, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003743 

 

233. Phạm, Thị Kim Chung. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về luật áp dụng trong trọng tài 

thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị 

Kim Chung ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Trọng tài thương mại quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003765 

 

234. Phạm, Thị Mơ. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng thương mại điện tử có yếu 

tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Mơ ; ThS. 

Nguyễn Thị Phương Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 54 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Hợp đồng thương mại điện tử, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003764 

 

235. Phạm, Thị Quỳnh Anh. Những điểm mới của luật nuôi con nuôi về nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Quỳnh Anh ; TS. Vũ Đức Long 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 47 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Nuôi con nuôi, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004180-81 

 

236. Phạm, Thị Sao. Vấn đề miễn trách nhiệm trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế : 

khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Sao ; Th.S. Nguyễn Quỳnh Trang hướng dẫn . - Hà Nội, 

2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá quốc tế, Hợp đồng mua bán, Luật Quốc tế, Miễn trách nhiệm, Tư pháp quốc 

tế, Hợp đồng, Mua bán.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004076-77 

 

237. Phạm, Thị Thu Hà. Khu vực mậu dịch tự do Asean - Trung Quốc và những tác động 

đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Thu Hà ; 

ThS. Lê Thị Anh Đào hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Asean, Luật Quốc tế, Mậu dịch tự do, Thương mại, Trung Quốc, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003742 

 

238. Phạm, Thị Thu Trang. Quyền sở hữu của người nước ngoài ở Việt Nam, một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Thu Trang ; Th.S. Bùi Thị Thu 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quan hệ pháp luật dân sự, Quyền sở hữu, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004060-61 

 

239. Phạm, Thị Thuý Nga. Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO từ góc độ các quốc gia 

đang phát triển : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Thuý Nga ; PGS. TS. Nguyễn Trung 

Tín hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 76 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003774 

 

240. Phạm, Thụy Anh. Công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thụy Anh ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2011 . - 63 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Công nhận quyết định, Luật Quốc tế, Thi hành quyết định, Trọng tài quốc tế, Tư pháp 

Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004208-09 

 

241. Phạm, Thuỳ Tâm. Thực trạng và giải pháp thực thi vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010 : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thuỳ Tâm ; 

TS. Nguyễn Công Khanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Nuôi con nuôi, Quyền trẻ em, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004901 

 

242. Phạm, Việt Anh. Hợp tác tư pháp và nội vụ của liên minh châu Âu : khoá luận tốt 

nghiệp / Phạm Việt Anh ; ThS. Lê Minh Tiến hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 74 tr. ; 28 cm 

+ file điện tử. 

Từ khóa: Công pháp Quốc tế, Hợp tác kinh tế, Hợp tác tư pháp, Liên minh châu Âu, Luật Quốc 

tế, Nội vụ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003788 

 

243. Phan, Lê Hoàng Linh. Pháp luật chống bán phá giá trong thương mại quốc tế - Công 

cụ bảo hộ mậu dịch : khóa luận tốt nghiệp / Phan Lê Hoàng Linh ; TS. Nông Quốc Bình 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ mậu dịch, Chống bán phá giá, Luật Quốc tế, Pháp luật, Thương mại quốc tế, 

Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004128-29 

 

244. Phan, Thị Bảo Yến. Luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 

theo quy định của pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Phan 

Thị Bảo Yến ; TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá quốc tế, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Pháp luật, Tư pháp 

quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004893 

 

245. Phan, Thị Kim Thủy. Người hai hay nhiều quốc tịch- một số vấn đề pháp lý và thực 

tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Phan Thị Kim Thủy ; ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn 
. - Hà Nội, 2011 . - 68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp Quốc tế, Luật Quốc tế, Quốc tịch.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004198-99 

 

246. Phan, Thị Thu Trang. Các biện pháp bảo đảm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo 

quy định của pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Phan Thị Thu Trang ; ThS. Hà 

Việt Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo đảm đầu tư, Đầu tư nước ngoài, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003748 

 

247. Phan, Thị Trang Nhung. Xác định quốc tịch trẻ em theo quy định của luật quốc tịch 

Việt Nam năm 2008 : Khoá luận tốt nghiệp / Phan Thị Trang Nhung; Người hướng dẫn: 

TS. Lê Mai Anh . - Hà Nội, 2010 . - 51 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quốc tịch trẻ em, Quốc tịch, Việt Nam, Quyền con người, Quyền trẻ em.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003941 

 

248. Phùng, Thanh Hà. Vấn đề dẫn độ trong Luật Quốc tế hiện đại : khoá luận tốt nghiệp / 

Phùng Thanh Hà ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 65 tr. ; 28 cm + 

file điện tử. 
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Từ khóa: Công pháp quốc tế, Dẫn độ, Luật Quốc tế hiện đại, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003796 

 

249. Phùng, Thu Thuỷ. Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm trong Luật Quốc 

tế : khóa luận tốt nghiệp / Phùng Thu Thuỷ ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2010 . - 63 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, Luật Quốc tế, Phòng chống tội phạm, Tội phạm quốc tế, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003736 

 

250. Sẻng, Phết Vông Xay. Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Thực trạng 

và phương hướng hoàn thiện  : khoá luận tốt nghiệp  / Sẻng Phết Vông Xay ; ThS. Vũ Thị 

Phương Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Hợp đồng mua bán hàng hoá, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Hàng hóa, Mua bán.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003753 

 

251. Sengdayvong, Artar. Quy chế tối huệ quốc trong lý luận và thực tiễn thương mại quốc 

tế  : khoá luận tốt nghiệp  / Sengdayvong Artar ; TS. Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 

2010 . - 52 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quy chế Tối huệ quốc, Thương mại quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003757 

 

252. Sengkhamyong, Bunnaphone. Quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của 

pháp luật Việt Nam và pháp luật Lào : Khoá luận tốt nghiệp / Sengkhamyong 

Bunnaphone; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Bắc . - Hà Nội, 2011 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hôn nhân gia đình, Kết hôn, Lào, Luật Quốc tế, Pháp luật, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004216-17 

 

253. Sina, Yayongyear. Quyền phụ nữ trong pháp Luật Quốc tế và pháp luật Lào : khóa 

luận tốt nghiệp / Sina Yayongyear ; ThS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 

57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Lào, Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền phụ nữ, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004206-07 

 

254. Souriyadeth, Lengsavath. Quyền con người trong lĩnh vực dân sự, chính trị theo quy 

định của pháp Luật Quốc tế và pháp luật CHDCND Lào : luận văn thạc sĩ luật học / 

Souriyadeth Lengsavath ; TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2015 . - 77 tr. ; 

28 cm. + file tóm tắt 

Từ khóa: Lào, Luật Quốc tế, Quyền chính trị, Quyền con người, Quyền dân sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006996-97 

 

255. Sylaphet, Thinkeomueangnuea. Chống phân biệt chủng tộc trong pháp Luật Quốc tế 

và thực tiễn tại CHDCND Lào : luận văn thạc sĩ luật học / Sylaphet Thinkeomueangnuea 

; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 75 tr. ; 28 cm + tóm tắt luận văn. 

Từ khóa: Bình đẳng, Chủng tộc, Dân tộc tự quyết, Lào, Luật Quốc tế, Nhân người, Phân biệt 

chủng tộc, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004002-03 

256. Tạ, Quang Ngọc. Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về nội luật hoá các công ước 

quốc tế về quyền con người ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Tạ Quang 

Ngọc ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Chu Hồng Thanh, Prof. Hans Henrich Vogel . - Hà 

Nội, 2004 . - 97 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Công ước Quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền con người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001629, GVLA 000585 
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257. Tạ, Thị Như Huyền. Khu vực thương mại tự do Asean - Nhật Bản và những tác động 

đối với Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Tạ Thị Như Huyền ; ThS. Nguyễn Thị Kin Ngân 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 74 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Asean, Thương mại tự do, Luật Quốc tế, Nhật Bản, Thương mại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004192-93 

 

258. Tạ, Thị Phượng. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên 

giới - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Tạ Thị Phượng ; TS. 

Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biên giới, Điện tử, Hàng hoá, Luật Quốc tế, Thủ tục Hải quan, Tư pháp quốc tế, Xuất 

nhập khẩu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004896 

 

259. Tạ Thị Thu Nga. Vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam ở 

nước ngoài : Khoá luận tốt nghiệp / Tạ Thị Thu Nga; Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị 

Phương Lan . - Hà Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Doanh nghiệp, Luật Quốc tế, Nhãn 

hiệu, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004919 

 

260. Tạ, Tùng Hoa. Vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Tạ Tùng Hoa ; TS. Vũ Thị Phương Lan 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 69 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Kết hôn, Kết hôn có yếu tố nước ngoài, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Quốc tế, Tư 

pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006724-25 

 

261. Tào, Thị Huệ. Mối quan hệ giữa toà án và trọng tài trong giải quyết các vụ việc dân 

sự có yếu tố nước ngoài  : khoá luận tốt nghiệp  / Tào Thị Huệ  ;  PGS. TS. Nguyễn Trung 

Tín hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 59 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Toà án, Trọng tài, Tư pháp quốc tế, Vụ việc dân sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003776 

 

262. Tào, Thị Huệ. Mối quan hệ giữa tòa án và trọng tài trong giải quyết tranh chấp 

thương mại có yếu tố nước ngoài : luận văn thạc sĩ / Tào Thị Huệ ; TS. Trần Minh Ngọc 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 70 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Thẩm quyền giải quyết tranh chấp, Thương mại, 

Toà án, Tranh chấp thương mại, Trọng tài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005704-05 

 

263. Tào, Thị Quyên. Tìm hiểu mô hình giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm 

pháp luật ở một số nước trên thế giới : luận văn thạc sĩ luật học / Tào Thị Quyên ; Người 

hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Hồng Anh, Prof. Joakim Nergelius . - Hà Nội, 2004 . - 83 tr. ; 

27 cm. 

Từ khóa: Giám sát, Luật Hiến pháp, Luật Quốc tế, Luật so sánh, Mỹ, Pháp, Văn bản quy phạm 

pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001631, GVLA 000583 

264. Thân, Thị Thu Trang. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Thân Thị Thu Trang ; Th.S. Hà Việt 

Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đầu tư, Luật Đầu tư, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004064-65 
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265. Thành, Thị Thanh Huyền. Hợp đồng chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài theo 

quy định của pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Thành Thị Thanh Huyền ; TS. 

Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chuyển giao công nghệ, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004927 

 

266. Trần, Anh Nam. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp theo 

quy định của pháp Luật Quốc tế và sự tương thích của pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt 

nghiệp / Trần Anh Nam ; TS. Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Kiểu dáng công nghiệp, Luật Quốc tế, Pháp Luật Quốc tế, Quyền sở hữu 

công nghiệp, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004894 

 

267. Trần, Ánh Nguyệt. Vấn đề nuôi con nuôi theo công ước Lahay 1993 về bảo vệ trẻ em 

và hợp tác nuôi con nuôi quốc tế và việc thực thi tại Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp  / 

Trần Ánh Nguyệt ; ThS. Bùi Thị Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ trẻ em, Công ước La Hay, Luật nuôi con nuôi, Luật Quốc tế, Nuôi con nuôi, 

Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004132-33 

 

268. Trần, Anh Tuấn. Thẩm quyền tài phán quốc gia đối với tàu thuyền theo quy định công 

ước của Liên Hợp quốc về luật biển 1982 : khoá luận tốt nghiệp / Trần Anh Tuấn ; TS. 

Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công ước của Liên hợp quốc, Luật Biển, Luật Quốc tế, Tài phán, Tàu thuyền, Thẩm 

quyền tài phán, Tư pháp quốc tế, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005591 

 

269. Trần, Công Trục. Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với các vùng biển của 

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luận án phó tiến sĩ khoa học luật / Trần 

Công Trục; Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Hùng Cường, PGS. TS. Trần Ngọc 

Đường . - Hà Nội, 1996 . - 176 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật biển, Luật Quốc tế, Quản lý nhà nước, Việt Nam, Vùng biển.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001351, GVLA 000430 

 

270. Trần, Diệu Linh. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực phòng chống tân 

dược giả : khoá luận tốt nghiệp / Trần Diệu Linh ; TS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu công nghiệp, Tân dược, Tư pháp quốc tế, Sở 

hữu công nghiệp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004887 

 

271. Trần, Kim Dung. Luật Quốc tế về đánh cá trên biển / Trần Kim Dung ; TS. Nguyễn 

Toàn Thắng  hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 57tr. ; 28cm + file điện tử. 

Từ khóa: Đánh cá trên biển, Luật biển, Luật Quốc tế, Đánh cá.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003746 

 

272. Trần, Lê Hà Phương. Hợp đồng vận chuyển hàng hoá trong đường biên quốc tế - 

Những vấn đề pháp lý cơ bản : khoá luận tốt nghiệp / Trần Lê Hà Phương ; ThS. Hà Việt 

Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đường biển quốc tế, Đường biển, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Vận 

chuyển hàng hoá, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004913 
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273. Trần, Minh Ngọc. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài ở Việt 

Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : luận án tiến sĩ luật học  / Trần Minh Ngọc 

; PGS. TS. Nguyễn Bá Diến hướng dẫn . - Hà Nội, 2009 . - 219 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Giải quyết tranh chấp, Hội nhập kinh tế quốc tế, Kinh tế quốc tế, 

Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, Trọng tài, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003431-32 

 

274. Trần, Phương Chi. Người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo pháp 

luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Trần Phương Chi ; TS. Trần Minh Ngọc 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Nuôi con nuôi, Pháp luật, Trẻ em, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004921 

 

275. Trần, Thanh Loan. Pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài theo các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước  : khoá luận tốt 

nghiệp  / Trần Thanh Loan ; TS. Nông Quốc Bình hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 64 tr. ; 28 

cm + file điện tử. 

Từ khóa: Hiệp định tương trợ tư pháp, Hôn nhân gia đình, Luật Quốc tế, Tư pháp Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003752 

 

276. Trần, Thị Huyền Thương. Vấn đề công nhận và cho thi hành các bản án, quyết định 

dân sự của toà án nước ngoài tại Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  : khoá 

luận tốt nghiệp  / Trần Thị Huyền Thương ; ThS. Lưu Thị Kim Dung hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2011 . - 45 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyết định dân sự, Thi hành bản án, Tố tụng dân sự, Toà án, Tư pháp 

quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004084-85 

 

277. Trần, Thị Kiều Ly. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về quyền sở hữu của người nước 

ngoài tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Kiều Ly ; ThS. Bùi Thị Thu hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 49 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền sở hữu, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003778 

 

278. Trần, Thị Kim Huệ. Quyền miễn trừ quốc gia trong tư pháp quốc tế : khóa luận tốt 

nghiệp / Trần Thị Kim Huệ ; Hồ Văn Phú hương dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 44 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quốc gia, Quyền miễn trừ quốc gia, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004130-31 

 

279. Trần, Thị Ngọc Anh. Thoả thuận trọng tài trong trọng tài thương mại quốc tế và quy 

định của pháp luật về thoả thuận trọng tài ở Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị 

Ngọc Anh ; PGS. TS. Nguyễn TrungTín hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Trọng tài thương mại, Luật Quốc tế, Thoả thuận, Thương mại, Trọng tài, Tư pháp 

quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004224-25 

 

280. Trần, Thị Phương Thảo. Tư pháp người chưa thành niên trong pháp Luật Quốc tế và 

thực tiễn tại Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Phương Thảo ; Người hướng 

dẫn: ThS. Chu Mạnh Hùng . - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, Người chưa thành niên, Trẻ em, Tư pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004947 
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281. Trần, Thị Thanh Phương. Quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của con người trong pháp 

Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Thanh Phương ; 

ThS. Nguyễn Văn Luận hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 69 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền con người, Quyền dân sự, Quyền kinh tế, 

Quyền văn hoá, Quyền xã hội, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003789 

 

282. Trần, Thị Thảo. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về công nhận và cho thi hành bản án, 

quyết định dân sự của toà án nước ngoài tại Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị 

Thảo ; TS. Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyết định dân sự, Thi hành bản án, Tố tụng hình sự quốc tế, Toà án, 

Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004136-37 

 

283. Trần, Thị Thu Hương. WTO và các nước đang phát triển : khoá luận tốt nghiệp / Trần 

Thị Thu Hương ; TS. Trần Văn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 68 tr. ; 28 cm. + file 

điện tử. 

Từ khóa: Các nước đang phát triển, Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003791 

 

284. Trần, Thị Thu Thủy. Bảo hộ công dân trong pháp Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam 

: luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Thu Thủy ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2014 . - 77 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Bảo hộ, Luật Quốc tế, Việt Nam, Công dân, Quyền công dân, Quyền con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006490-91 

 

285. Trần, Thị Thu Thuỷ. Pháp Luật Quốc tế về tội phạm quốc tế - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Thu Thuỷ ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn 
. - Hà Nội, 2012 . - 69 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, Tài phán, Thẩm quyền toà án, Toà án hình sự, Tội 

phạm, Xét xử tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004962 

 

286. Trần, Thị Thu Trà. Các điều kiện áp dụng cho vận tải biển và vận tải thuỷ nội địa của 

Icoterms trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị 

Thu Trà ; TS. Nguyễn Vũ Hoàng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá quốc tế, Hợp đồng mua bán, ICOTERMS, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, 

Vận tải biển, Vận tải thuỷ nội địa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004923 

 

287. Trần, Thị Thu Trà. Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế - Thương mại của Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á : luận văn thạc sỹ luật học / Trần Thị Thu Trà ; PGS.TS. 

Hoàng Phước Hiệp hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 77 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Asean, Giải quyết tranh chấp, Hiệp hội, Kinh tế, Luật Quốc tế, Thương mại.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004767-68 

 

288. Trần, Thị Thu Vân. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của cơ quan hải quan 

Việt Nam  : luận văn thạc sĩ luật học  / Trần Thị Thu Vân ; PGS. TS. Đoàn Năng hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 70 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Biên giới, Hải quan, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004628-29 
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289. Trần, Thị Thuý Nga. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về khai thác chung giữa Việt 

Nam với các nước : khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Thuý Nga ; ThS. Nguyễn Văn Luận 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 49 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biên giới Quốc gia, Công pháp quốc tế, Lãnh thổ, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004196-97 

 

290. Trần, Thị Thuý. Luật áp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế ở Việt Nam 

hiện nay : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Thuý ; PGS. TS. Nguyễn Trung Tín hướng dẫn 
. - Hà Nội, 2012 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá quốc tế, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, 

Việt Nam, Mua bán.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004920 

 

291. Trần, Thị Tú Anh. Một số vấn đề pháp lý cơ bản và thực tiễn áp dụng tập quán 

thương mại quốc tế Incoterms trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế : khoá luận tốt 

nghiệp / Trần Thị Tú Anh ; TS. Nguyễn Vũ Hoàng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 78 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng hoá quốc tế, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Tập quán, Thương 

mại quốc tế, Tư pháp quốc tế, Hàng hóa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004930 

 

292. Trần, Thu Trang. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của hiệp định Trips và sự tương 

thích của pháp luật Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Trần Thu Trang ; TS. Nguyễn Thái 

Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 48 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý, Hiệp định Trips, Luật Quốc tế, Quan hệ pháp luật dân sự, 

Quyền sở hữu công nghiệp, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, Sở hữu công nghiệp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004228 

 

293. Trần, Thu Trang. Những điểm mới của quốc tịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thu Trang ; TS. Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2010 . - 85 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quốc tịch, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004763-64 

 

294. Trần, Thuý Bình. Pháp Luật Quốc tế về phòng chống ô nhiễm dầu trên biển liên hệ tới 

pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thuý Bình ; PGS. TS Nguyễn Bá 

Diến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 84 tr. ; 29 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Dầu, Luật Quốc tế, Ô nhiễm dầu trên biển, Ô nhiễm, Phòng 

chống ô nhiễm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004825-26 

 

295. Trần, Thuý Hằng. Pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc trong 

các doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thuý Hằng ; 

TS. Bùi Xuân Nhự hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 78 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Luật Quốc tế, Người lao động nước ngoài, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004681-82 

 

296. Trần, Trà My. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và mối quan hệ với Việt Nam : 

khoá luận tốt nghiệp / Trần Trà My ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Toàn Thắng, ThS. 

Mạc Thị Hoài Thương . - Hà Nội, 2012 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Hợp tác kinh tế, Luật Quốc tế, Ngân hàng phát triển châu Á, Tài chính.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004959 
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297. Tran, Thi Vu Hanh. Le BOT, une forme d'investissement appropriée pour le 

Vietnam? : mémoire de recherche / Tran Thi Vu Hanh ; Christel Seclet sous la direction 

de . - Hanoi, 2002 . - 55 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đầu tư, Luật Quốc tế, Luật Thương mại, Thương mại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005865 

 

298. Triệu, Ánh Hồng. Bảo hộ giống cây trồng theo quy định của công ước quốc tế về bảo 

hộ giống cây trồng mới (công ước UPOV) và pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / 

Triệu Ánh Hồng ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ giống cây trồng, Luật Quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, Tư 

pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004911 

 

299. Triệu, Thị Hồng Liễu. Quyền của người lao động di trú trong pháp Luật Quốc tế và 

Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Triệu Thị Hồng Liễu ; TS. Trần Văn Thắng hướng dẫn 
. - Hà Nội, 2012 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp Quốc tế, Cư trú, Di trú, Lao động, Luật Quốc tế, Người lao động, Quyền 

con người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004945 

 

300. Trương, Thị Minh Hiền. Bảo hộ bí mật kinh doanh theo quy định của các điều ước 

quốc tế và pháp luật Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Trương Thị Minh Hiền ; TS. 

Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Bí mật kinh doanh, Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Quyền tác giả, Tư pháp 

quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004126-27 

 

301. Vann, Phal. Vấn đề công nhận trong Luật Quốc tế hiện đại : luận án tiến sĩ luật học / 

Vann Phal ; TS. Đào Trí Úc hướng dẫn . - Hà Nội, 2000 . - 175 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công nhận quốc tế, Công nhận, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001346, GVLA 000425 

 

302. Viengphim, Latsachanh. Cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển theo công ước liên 

hợp quốc về luật biển năm 1982 : khoá luận tốt nghiệp / Viengphim Latsachanh ; TS. 

Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Giải quyết tranh chấp, Biển, Tranh chấp quốc tế, Hòa Bình.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004176-77 

 

303. Vilayvong, Senebouttarat. Vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam  : khoá 

luận tốt nghiệp  / Vilayvong Senebouttarat ;ThS. Hà Việt Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 

2010 . - 54 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Kết hôn, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003769 

 

304. Vithanha, Inthivixay. Quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp 

luật Việt Nam và pháp luật Lào : khoá luận tốt nghiệp / Vithanha Inthivixay ; TS. 

Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Lào, Luật Quốc tế, Quan hệ kết hôn, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003775 
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305. Võ, Thị Ngọc Dung. Thủ tục sơ thẩm giải quyết vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài tại 

toà án Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Võ Thị Ngọc Dung ; TS. Nguyễn Hồng Bắc 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải quyết vụ án ly hôn, Luật Quốc tế, Thủ tục sơ thẩm, Toà án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004639-40 

 

306. Vũ, Hà Thu. Kiểm soát biên giới và thị thực của liên minh châu Âu - Những vấn đề 

pháp lý và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Hà Thu ; ThS. Lê Minh Tiến hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2012 . - 96 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp Quốc tế, Kiểm soát biên giới, Liên minh Châu Âu, Luật Quốc tế, Thị thực.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004967 

 

307. Vũ, Hải Yến. Pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ - Công cụ bảo hộ nền sản xuất 

trong nước : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Hải Yến ; ThS. Nguyễn Quỳnh Trang hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2011 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Chống bán phá giá, Hoa kỳ, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004096-97 

 

308. Vũ, Huy Hoàng. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam : khoá 

luận tốt nghiệp / Vũ Huy Hoàng ; ThS. Bùi Thị Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 53 tr. ; 

28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Luật Quốc tế, Nhãn hiệu hàng hóa, Quan hệ pháp luật dân sự, Quyền sở hữu 

công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004222-23 

 

309. Vũ, Long. Một số vấn đề trong điều chỉnh pháp lý quá trình liên kết kinh tế Xã hội 

chủ nghĩa : khóa luận tốt nghiệp / Vũ Long ; Nguyễn Thiên Chinh hướng dẫn . - Hà Nội, 

1985 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Hiệp định quốc tế, Luật Quốc tế, Nghị quyết, Tranh chấp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA57 

 

310. Vũ, Mai Hoa. Ngân hàng thế giới và mối quan hệ với Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp 

/ Vũ Mai Hoa ; ThS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế, Luật Quốc tế, Ngân hàng, Tài chính.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004956 

 

311. Vũ, Quang Phúc. Pháp Luật Quốc tế về bảo hộ quyền của nhà sản xuất bản ghi âm và 

sự tương thích của pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Quang Phúc ; TS. 

Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2015 . - 83 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt 

Từ khóa: Bảo hộ, Luật Quốc tế, Nhà sản xuất bản ghi âm, Quyền liên quan, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007002-03 

 

312. Vũ, Thanh Thuỷ. Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ ở Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thanh Thuỷ ; ThS. Lưu Thị Kim 

Dung hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Quyền sở hữu trí tuệ, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, Xử phạt vi phạm 

hành chính.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004883 

 

313. Vũ, Thị Hằng Hà. Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam : 

khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Hằng Hà ; ThS. Bùi Thị Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 

53 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Hợp đồng Li xăng, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Nhãn hiệu, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004220-21 

 

314. Vũ, Thị Hằng. Các biện pháp khuyến khích và bảo đảm đầu tư theo luật đầu tư 2005 - 

Lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Vũ Thị Hằng ; ThS. Hà Việt Hưng hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo đảm đầu tư, Khuyến khích đầu tư, Luật Đầu tư, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004214-15 

 

315. Vũ, Thị Hảo. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá của người nước ngoài tại Việt Nam, một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Hảo ; ThS. Vũ Thị Phương 

Lan hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 60 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Bảo hộ, Luật Quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu công 

nghiệp, Tư pháp quốc tế, Sở hữu công nghiệp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003751 

 

316. Vũ, Thị Huyền Trang. Người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo 

pháp luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Huyền Trang ; TS. Trần 

Minh Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Con nuôi, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam, Nhận con nuôi.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003779 

 

317. Vũ, Thị Minh Thuý. Các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư theo luật đầu tư 

Việt Nam 2005  - Lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Minh Thuý ; Th.S. 

Hà Việt Hưng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ, Đầu tư, Luật Đầu tư, Luật Quốc tế, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004086-87 

 

318. Vũ, Thị Phương Lan. Pháp luật về chống bán phá giá trong Thương mại quốc tế và 

những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : luận án tiến sỹ luật học / Vũ Thị Phương Lan ; 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp, TS. Bùi Xuân Nhự . - Hà Nội, 2011 . - 

200 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chống bán phá giá, Luật Quốc tế, Pháp luật, Thương mại quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004781-82 

 

319. Vũ, Thị Thanh Lan. Công ước Viên 1969 về  luật điều ước quốc tế và pháp luật Việt 

Nam về ký kết thực hiện điều ước quốc tế : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Thị Thanh Lan ; 

Người hướng dẫn: TS. Lê Mai Anh, Prof. Kjell A. Modeér . - H., 2004 . - 90 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001636 

GVLA 000578 

 

320. Vũ, Thuỳ Dương. Li-xăng có yếu tố nước ngoài đối với nhãn hiệu  - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thuỳ Dương ; TS. Vũ Thị Phương Lan 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng, Li-xăng, Luật Quốc tế, Nhãn hiệu, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004915 

 

321. Vũ, Quang Thịnh. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức Việt Nam ra nước 

ngoài - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Quang Thịnh ; TS. 

Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2015 . - 80 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt 
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Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Luật Quốc tế, Nhãn hiệu, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007170-71 

 

322. Vũ, Thị Hồng Nhung. Đăng ký bảo hộ sáng chế của tổ chức, cá nhân Việt Nam tại Hoa 

Kỳ - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Thị Hồng Nhung ; TS. 

Nguyễn Thái Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 76 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bằng sáng chế, Bảo hộ sáng chế, Luật Quốc tế, Luật Sở hữu trí tuệ, Sáng chế, Tư 

pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006726-27 

 

323. Vũ, Thi Thanh Lan. Vienna Convention 1969 on the law of treaties and Vietnamese 

laws on treaty conclusion and application : master of law thesis / Vu Thi Thanh Lan ; 

Supervisors: Dr. Le Mai Anh, Prof. Kjell A. Modeer . - Hà Nội, 2004 . - 59 p. ; 27 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001647, GVLA 000603 

 

324. Vu, Xuan Doan. Les effets juridiques du contrat international : mémoire de recherche 

/ Vu Xuan Doan ; Florent Fassier Sous la direction de . - Hanoi, 2003 . - 66 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Quốc tế, Thương mại quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005859 

 

325 Vương, Thị Ngọc Bích. Luật áp dụng trọng tài thương mại quốc tế theo quy định của 

pháp luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Vương Thị Ngọc Bích ; TS.Trần 

Minh Ngọc hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Trọng tài quốc tế, Trọng tài thương mại, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004090-91 

 

326. Vương, Thuý Hằng. Những vấn đề pháp lý cơ bản của hiệp định về các biện pháp vệ 

sin kiểm dịch động thực vật và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / 

Vương Thuý Hằng ; TS. Nông Quốc Bình hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 52 tr. ; 28 cm + 

file điện tử. 

Từ khóa: Biện pháp vệ sinh, Kiểm dịch động vật, Luật Quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Việt 

Nam, Kiểm dịch.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003763 

 

327. Yiabeethao, Tong. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài ở Việt 

Nam - Lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Yiabeethao Tong  ; ThS. Bùi Thị Thu 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Trọng tài, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004226-27 
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4. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

 

1. Áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự có yếu tố nước 

ngoài ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Hồng Bắc chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Bích 

Thủy thư ký ; Nguyễn Thị Hồi,... [et al.] . - Hà Nội, 2012 . - 243 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Quan hệ dân sự, Tranh chấp dân sự, Việt Nam, Luật Quốc tế, 

Tư pháp Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000199 

 

2. Các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài trong Luật đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam và các điều ước quốc tế về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa 

Việt Nam với nước ngoài : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Nguyễn Bá Diến chủ nhiệm đề tài ; Đồng Thị Kim Thoa thư ký ; Hoàng Phước 

Hiệp, Bùi Xuân Nhự, Nông Quốc Bình . - Hà Nội, 1999 . - 234 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo hộ đầu tư, Đầu tư nước ngoài, Đầu tư trực tiếp, Điều ước quốc tế, Khuyến khích 

đầu tư, Luật Quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000103,82,208,21 

 

3. Các vấn đề pháp lý cơ bản trong công ước Viên 1969 về Luật điều ước quốc tế ký kết 

giữa các quốc gia và việc thực hiện công ước này ở Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Kim 

Ngân thư ký ; Nguyễn Thị Hoàng Anh,... [et al.] . - Hà Nội, 2004 . - 210 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công ước viên 1969, Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Đề tài khoa học, Ký kết.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000019,32 

 

4. Các vấn đề pháp lý cơ bản về tổ chức và hoạt động của tổ chức thương mại thế giới 

(WTO) và vấn đề gia nhập của Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / 

Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp Luật Quốc tế ; Lê Mai Anh chủ nhiệm đề tài ; 

Đỗ Mạnh Hồng thư ký ; Hoàng Ly Anh,... [et al.] . - Hà Nội, 2001 . - 219 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Quyền sở hữu trí tuệ, Thương mại thế giới, WTO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000055 

 

5. Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm theo các quy định của Luật Hình sự 

quốc tế : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Thị Thuận chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Yên,... [et al.] . - Hà Nội, 2006 . - 200 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, Luật Hình sự quốc tế, Luật Quốc tế, Phòng chống tội phạm, Việt 

Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000010 

 

6. Mối quan hệ giữa tư pháp quốc tế Việt Nam và Luật Dân sự Việt Nam : đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp cơ sở/ Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp Luật Quốc tế ; Nguyễn 

Hồng Bắc chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Bá Bình thư ký ; Vũ Đức Long,... [et al.] . - Hà Nội, 

2004 . - 243 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đề tài khoa học, Luật Quốc tế, Quan hệ pháp luật dân sự, Tư pháp Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000013-14,105,203 

 

7. Một số cơ chế giải quyết tranh chấp trong Luật Quốc tế : đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp cơ sở / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp Luật Quốc tế. Trung tâm Nghiên 

cứu Luật ASEAN ; Nguyễn Thị Thuận chủ nhiệm đề tài ; Vũ Thị Phương Lan thư ký đề 

tài ; Nguyễn Hồng Thao,... [et al.] . - Hà Nội, 2001 . - 181 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Đàm phán trực tiếp, Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Toà án quốc tế, Tranh chấp 

quốc tế, Trọng tài quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000026,50,56 

8. Nguyễn, Sỹ Anh. Biện pháp xử lý người chưa thành niên phạm tội trong pháp Luật 

Quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Sỹ Anh ; TS. 

Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 78 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biện pháp xử lý, Luật Quốc tế, Người chưa thành niên, Phạm tội, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000323 

9. Những nội dung cơ bản của hiệp định Trips và mức độ tương thích của các chế định 

pháp luật có liên quan của Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở / Trường Đại 

học Luật Hà Nội. Khoa Pháp Luật Quốc tế ; Nguyễn Hồng Bắc chủ nhiệm đề tài ; Vũ Thị 

Phương Lan thư ký ; Nguyễn Bá Diến, Hoàng Phước Hiệp, Kiều Thanh . - Hà Nội, 2002 . - 

177 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đề tài khoa học, Giải quyết tranh chấp, Hiệp định TRIPS, Luật Quốc tế, Quyền sở 

hữu công nghiệp, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000104,228 

10. Pháp luật về mua bán hàng hoá quốc tế của Việt Nam - Sự phát triển và hoàn thiện 

trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế : đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Nông Quốc Bình chủ nhiệm đề tài ; Đỗ Hồng Quyên thư ký đề tài ; 

Hoàng Phước Hiệp,... [et al.] . - Hà Nội, 2002 . - 199 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đề tài khoa học, Hàng hoá, Hội nhập kinh tế quốc tế, Hợp đồng, Luật Quốc tế, Mua 

bán hàng hoá quốc tế, Nhập khẩu, Thương mại, Xuất khẩu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000054,213 

11. Pháp luật về trợ cấp trong thương mại quốc tế lý luận và thực tiễn : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nông Quốc Bình chủ nhiệm đề tài ; 

Đỗ Hồng Quyên thư ký ; Hoàng Phước Hiệp,... [et al.] . - Hà Nội, 2011 . - 294 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đề tài  khoa học, Luật Quốc tế, Pháp luật, Quyền sở hữu trí tuệ, Thương mại quốc tế, 

Thương mại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000178 

12. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với việc xây dựng và hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : đề tài khoa học cấp Bộ / Bộ 

Tư pháp ; Nguyễn Thị Ánh Vân chủ nhiệm đề tài ; Khuất Thị Thu Hạnh thư ký ; Hoàng 

Thế Liên,...[et al.] . - Hà Nội, 2012 . - 601 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Kinh tế quốc tế, Kinh tế thị trường, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000258 

13. Vấn đề phân định biển trong Luật Quốc tế và thực tiễn phân định biển giữa Việt Nam 

với các nước trong khu vực : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Nguyễn Toàn Thắng chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Hồng Yến thư ký ; 

Hoàng Ly Anh,... [et al.] . - Hà Nội, 2012 . - 250 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Lãnh hải Việt Nam, Luật Quốc tế, Phân định biển, Quan hệ quốc tế, Việt Nam, Vịnh 

Bắc Bộ, Đề tài khoa học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000186 

14. Xây dựng Từ điển luật học : đề tài khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ nhiệm đề tài . - Hà Nội, 2002 . - 410 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Đất đai, Luật Lao động, Luật Môi trường, Luật Quốc tế, Luật Thương mại quốc 

tế, Thuật ngữ luật học, Từ điển, Tư pháp quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000303 
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5. HỘI THẢO 

1. Asean  + 1 và tác động đối với pháp luật : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà 

Nội. Khoa pháp Luật Quốc tế . - Hà Nội, 2008 . - 90 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN, Luật Quốc tế, Mậu dịch, Cạnh tranh,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000078 

 

2. Cải cách pháp luật và giải quyết tranh chấp sau khi Việt Nam gia nhập WTO - Kinh 

nghiệm của Nhật Bản  = Challenges in legal reform and dispute settlement after the 

accession of Viet Nam to the WTO - experiences of Japan : hội thảo khoa học / Trường 

Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Tổng hợp Nagoya . - Hà Nội, 2008 . - 152 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Tranh chấp thương mại, WTO,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000089 

 

3. Chính sách và pháp luật về thương mại biên giới : hội thảo khoa học / Trường Đại học 

Luật Hà Nội. Khoa Pháp Luật Quốc tế . - Hà Nội, 2007 . - 74 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biên giới, Luật Quốc tế, Thương mại, Việt Nam,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000061 

 

4. Chủ quyền quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế : hội thảo khoa học / Bộ Tư pháp. 

Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2011 . - 115 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chủ quyền quốc gia, Hội nhập quốc tế, Hội thảo khoa học, Luật Quốc tế,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000223 

 

5. Gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO và tính minh bạch trong thủ tục hành 

chính  : tọa đàm quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Nagoya . - Hà 

Nội, 2007 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Thủ tục hành chính, WTO,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000088 

 

6. Giải quyết tranh chấp trên biển theo quy định của Luật Quốc tế và Công ước Luật 

Biển năm 1982 = Settlement of maritime territorial disputes in international law and 

United Nations Convention on the Law of the Sea : hội thảo khoa học / Trường Đại học 

Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2015 . - 151 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công ước Luật Biển 1982, Giải quyết tranh chấp, Luật Quốc tế, Tranh chấp biển, 

Trọng tài quốc tế,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000340 

 

7. Giảng dạy pháp Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người trong chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện tư pháp và các trường trung cấp 

Luật thuộc Bộ tư pháp : tọa đàm khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện tư 

pháp, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột . - Hà Nội, 2013 . - 45 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Giảng dạy, Quyền con người, Tọa đàm khoa học, Việt Nam,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000276 

 

8. Hiến chương Asean : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa pháp 

Luật Quốc tế . - Hà Nội, 2008 . - 118 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN, Hiến chương, Luật Quốc tế,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000084 
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9. Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc và Việt Nam với tư cách uỷ viên không thường trực 

nhiệm kỳ 2008 - 2009 : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa pháp Luật 

Quốc tế . - Hà Nội, 2008 . - 107 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hội đồng bảo an, Liên Hợp Quốc, Luật Quốc tế,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000077 

 

10. Hợp tác và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông - Luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc 

gia : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2014 . - 128 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biển Đông, Công ước Luật Biển 1982, Đường lưỡi bò, Giải quyết tranh chấp, Khai 

thác chung, Luật Quốc tế, Tranh chấp biển,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000350 

 

11. Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 - Những vấn đề pháp lý 

và thực tiễn : kỷ yếu hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2015 . - 

179 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế, Việt Nam,  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000341 

 

12. Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 - Những vấn đề pháp lý và thực tiễn : hội thảo 

khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa pháp Luật Quốc tế . - Hà Nội, 2009 . - 91 tr. 

; 28 cm. 
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Từ khóa: Công ước, Liên hợp quốc, Luật biển, Luật Quốc tế. 
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10/2013, tr. 54 - 62. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Khoảng không vũ trụ, Luật Quốc tế, Thực thi điều ước quốc tế. 
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học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2007, tr. 64 - 68. 

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật điều ước quốc tế, Pháp luật, Luật Quốc tế. 

 

291. Nguyễn, Thị Thuận. Quan hệ giữa CEDAW và một số Công ước quốc tế về nhân 
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